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TÂM-TỪ 


Soạn-gỉả Tỳ-khưu Hộ-Phảp 
Dhammarakkhita Bhikkhu 
(Aggamahãpandita) 


Lời nói đâu 

Tâm-từ, nói một cách nôm na là tình thương 
yêu, là một tình cảm thiêng liêng đoi với tất cả 
chúng-sinh dù nhỏ dù lớn, là một nhu cầu thiết 
yếu trong đời sổng của mỗi chúng-sinh. 

Tất cả sinh vật hiện hữu nói chung, tất cả 
mọi chúng-sinh nói riêng, thường có hai nhu cầu 
thiết yếu: 

- Nhu cầu về vật chất: như vật thực, y phục, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh, V. V... 

- Nhu cầu về tỉnh thần: ở đây chỉ muốn đề 
cập đến tình cảm thiêng liêng, tình thương 


* Sinh vật: vật có sự sống như tất cả chúng-sinh, các loại 
động vật, ... chúng có sự sinh, sự tăng trưởng, sự già, sự 
chết. 
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yêu đôi với tât cả chúng-sinh gọi là tâm-từ, chỉ 
có trong thiện-tâm trong sáng mà thôi, là một 
món ăn tinh thần ngon lành bo dưỡng không 
những nhất thời, mà còn nuôi dưỡng thiện-tâm 
tăng trưởng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai, 
cả cho mình lẫn cho tất cả mọi chúng-sinh nữa; 
cho nên, tâm-từ là một nguồn sinh lực quỷ giá, 
một thứ bảo bổi bảo vệ an toàn cho thân tâm. 

Để có được tâm-từ không phải là việc dễ 
dàng, mà đòi hỏi hành-giả cần phải có nền tảng 
vững chắc đế tâm-từ phát sinh, có tâm tinh-tẩn 
không ngừng, có đức nhẫn-nại, kiên trì thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đúng theo 
phương pháp, thì tâm-từ mới có thế phát sinh và 
tăng trưởng, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc cho mình và những người 
gần gũi thân cận cùng tất cả chúng-sinh, không 
ngoại trừ một ai. 

Bởi vì, hành-giả niệm rải tâm-từ rộng lớn vô 
lượng, vô biên đến tất cả chúng-sinh, hòa đồng 
giữa mình cùng với tất cả chúng-sinh; chan hoà 
cùng khắp, mọi sinh vật tiếp nhận sự an lành, 
mát mẻ trong một môi trường sinh khỉ phát xuất 
từ tâm-từ, làm cho các sinh vật được tươi tốt và 
tăng trưởng. 

Vậy tâm-từ là gì? 
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Tâm-từ chính là vô-sân tâm-sở đông sinh 
trong đại-thiện-tâm có đoi-tượng là tất cả 
chúng-sinh. Hành-giả thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sỉnh, không 
ngoại trừ một chúng-sinh nào. Người có tâm-từ 
vô lượng vô biên rải khắp cùng mọi sinh vật; 
tâm-từ rải đến nơi nào, chúng-sinh muôn loài 
hưởng được an lành mát mẻ nơi ẩy; tâm-từ rải 
khắp mọi nơi thì chúng-sinh muôn loài hưởng 
được an lành, mát mẻ khắp mọi nơi. 

Ngược lại với tâm-từ là “tâm-từ giả ”, cũng 
là tình thương yêu, nhưng lại phát sinh từ tâm- 
tham trong đổi-tượng chúng-sinh nào đáng hài 
lòng, người nào đáng hài lòng, v.v... 

Nếu đổi-tượng chúng-sỉnh, con người ẩy làm 
điều gì không đáp ứng được tâm tham muốn, 
thì chủ thế, người mong muốn ẩy cảm thay bất 
mãn, thất vọng; nghĩa là tham mà không được 
như ỷ của mình, thì chỉnh tâm-tham ẩy làm 
nhân duyên phát sinh tâm-sân thù ghét, phá 
hoại đổi- tượng chúng-sinh, con người ẩy. Do 
đó, tình thương yêu phát sinh từ tâm-tham gọi 
là “tăm-từgiả ”. 

“Tâm-từ gỉả”vàtâm-từ thật khác nhau do 
tâm và đổỉ-tượng. 

- ‘Tâm-từ giả ” đồng sinh với tâm-tham, cỏ 
đổi-tượng là chúng-sinh, con người đáng yêu 
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theo tâm-tham của mình; nếu đổi-tượng chủng- 
sinh, con người ẩy không còn thỏa mãn theo 
tâm-tham, thì làm nhân duyên phát sinh tâm- 
sân làm hại đổỉ-tượng ẩy. Đó là tỉnh chất 
của “ tâm-từ giả ”. 

- Tâm-từ thật là vô-sân tâm-sở đồng sinh với 
thiện-tâm, có đổi-tượng là tất cả chúng-sinh, không 
ngoại trừ một ai, dầu trong số tất cả chúng-sinh 
ẩy, biết có chúng-sỉnh là kẻ thù của mình thì 
thiện-tâm vẫn không thay đối, hành-gỉả vẫn 
niệm rải tâm-từ mong cho tất cả chúng-sinh: 

• Không oan trái lẫn nhau. 

• Không khô tâm. 

• Không khổ thân. 

• Giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Đó là tỉnh chất đặc biệt của tâm-từ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ là người cần phải có tâm-từ trước tiên; cũng 
vỉ như người thỉ chủ muốn làm phước bo-thỉ thì 
cần phải hội đủ các điều kiện: 

• Tác-ỷ thiện-tâm bổ-thi. 

• Có vật thỉ đầy đủ sẵn sàng. 

• Có người thọ thỉ xong. 

Khi ẩy, người thỉ chủ mới thành tựu phước- 
thỉên bổ-thi. 
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Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ, trước tiên phải có đầy đủ 
tãm-từ, roi mới niệm rải tâm-từ ẩy đến tất cả 
chúng-sinh, không ngoại trừ chúng-sinh nào. 

Hành-giả nên niệm rải tâm-từ bằng 
tiếng PãỊi, lời giáo huấn của Đức-Phật, là một 
thứ tiếng pho thông đoi với các hàng chư-thiên, 
phạm-thiên, lại còn có năng lực đoi với tất cả 
các loài chúng-sinh, dù nhỏ dù lớn; điều quan 
trọng, khi tâm niệm, hành-gỉả cần phải hiếu rõ ỷ 
nghĩa từng chữ, từng câu PãỊi ấy. 

Quyển sách nhỏ này bần sư đã dày công biên 
soạn, chỉ dẫn thực-hành phảp-hành niệm rải 
tâm-từ theo nhiều phương pháp như: 

- Phương pháp theo bài Kỉnh Tâm-từ 
(Mettãsutta). 

- Phương pháp theo Bộ Thanh-Tịnh-Đạo 
(Vỉsuddh imagga). 

- Phương pháp theo bộ Paịisambhidã- 
magga, v.v... 

Để giúp cho quỷ hành-giả, độc giả tìm hiểu, 
nghiên cứu, chọn lựa phương pháp thực-hành 
phảp-hành niệm rải tâm-từ nào thích hợp với 
bản tỉnh, với căn duyên của mỗi hành-giả, đế 
cho sự thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đạt 
được hiệu quả tốt nhất. 
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Quyên sách nhỏ “Tâm-từ ” này, bân sư đã cô 
gắng sim tầm gom nhặt nhiều nguồn tài liệu liên 
quan đến tâm-từ chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cố gắng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiếu rõ tâm-từ, song vì khả 
năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi 
những điều sơ sót, thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài 
khả năng hiếu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh 
mong chư bậc thiện-tri có tâm-từ chỉ giáo, góp ỷ 
chân tình. 

Kỉnh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bôn phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn 
phấm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần 
đông chúng ta. 

Bần sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ẩy của chư bậc thiện-trỉ, và 
kỉnh xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 


* 


Quyển sách nhỏ “Tâm-từ”này được hoàn 
thành do nhờ nhiều người giúp đỡ như là 
Dhammavara Sãmanera xem kỹ bản thảo, 
Dhammanandã upãsikã đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyến sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ẩn hành. 
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Bân sư vô cùng hoan hỷ biêt om tât cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (tỳ-khim Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng 
phần pháp-thỉ thanh cao này đến Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahãthera 
là sư phụ của con, đồng thời kỉnh dâng đến Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhan (chùa Thiền- 
Lâm, Huế) cùng chư Đạỉ-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theravãda) 
về truyền bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kỉnh dâng phần phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idarn no hãtinam hotu, sukhỉtã hontu hãtayo. 

Phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quả-khứ, mong quỷ vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này đế thoát khỏi cảnh 
kho, được an-lạc lâu dài. 
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Imam punnãbhãgam mãtã-pitu-ãcariya- 
nãti-mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, 
sabbepỉ te punnapattirn laddhãna sukhitã hontu, 
dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cõi trời 
dục-gỉớỉ, ... 

Xỉn tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này, mong cho quỷ vị 
thoát mọi cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham 
hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt 
tận được mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Nấu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát 
khố sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này ngăn 
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cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong 7 cõi 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đều là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trỉ, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trỉ, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trỉ, 
cổ gang tinh-tẩn thực-hành theo lời giáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi phảp- 
hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, 
đế mong sớm chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh 
cao này, mong cho mỗi người chúng con luôn 
luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 
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ở cõi người (manussasampattỉ), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở 
cõi trời (devasampatti), hưởng được mọi an-lạc 
như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãna- 
sampattỉ) mà thôi, đế mong giải thoát kho tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Icchitam patthitarn amham, 
khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Nguyên mong sớm được thành tựu như ỷ. 
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tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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Namo tassa Bhagavato Arahato sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lề Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 
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Tâm-từ dịch nghĩa từ tiêng PãỊi: Mettãcitta. 

- Mettã: Từ, thưong, tình thưong. 

- Citta: Tâm, sự biết. 

Mettãcitta: Tâm-từ, biết thưong, tình thưong 
cao thượng, tình thưong cả mình lẫn tất cả chúng- 
skih; cầu mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
lâu dài cho mình và tất cả chúng-sinh đồng nhau 
cả thảy. 

Đối-tượng của tâm-từ là chúng-sinh đáng yêu, 
đáng mến, đáng kính (piyamanãpasattapannatti) 
thuộc chế định pháp. 

Tâm-từ là tâm nào? 

Thật ra, tâm-từ không có tâm riêng biệt trong 
các loại tâm Tâm-từ này là một trong những 
phận sự biết đối-tượng của vô-sân tâm-sở 


Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm, và tâm-sở có 52 tâm-sở; ữong 
số tâm, tâm-sở này không có tâm nào trực tiếp gọi là tâm-từ. 
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(adosacetasika), khi đôi-tượng là chúng-sinh đáng 
yêu, đáng mến, đáng kính, thuộc chế-định-pháp. 

Vô-sân tâm-sở thuộc loại tịnh-hảo tâm-sở 
(sobhanacetasỉka) đồng sinh với tất cả tịnh-hảo 
tâm (sobhanacỉtta) có 6 đối-tuợng: sắc, thanh 
huơng, vị, xúc và pháp, gồm có đối-tuợng chân- 
nghĩa-pháp và chế- định-pháp. 

Nếu vô-sân tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo- 
tâm không biết đến đối-tuợng chúng-sinh đáng 
yêu, đáng mến, đáng kính thì vô-sân tâm-sở ấy 
không gọi là tâm-từ. 

Nếu vô-sân tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm- 
biết đối-tuợng chúng-sinh đáng yêu, đáng mến, 
đáng kính thì vô-sân tâm-sở ấy gọi là tâm-từ. 

Tâm-từ, tình thuong là một trong 4 đức tính (từ, 
bi, hỷ, xả) trong tâm của nguời mẹ, nguời cha; nên 
thuờng gọi mẹ là từ mẫu, gọi cha là từ phụ. 

Xét theo tâm, thì tâm-từ và tâm-bi không bao 
giờ đi đôi, không đồng sinh với nhau, bởi vì mỗi 
tâm có đối-tuợng chúng-sinh khác nhau: 

- Tâm-từ có đối-tuợng chúng-sinh đáng yêu, 
đáng mến, đáng kính (piyamanãpasattapannatti), 
cầu mong tất cả chúng-sinh đuợc sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 


Tịnh-hảo-tâm gồm có 59 hoặc 91 tâm. 


1 
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- Tâm-bi có đôi-tượng chúng-sinh đang đau 
khổ (dukkhitasattapannatti). Tâm-bi cảm thấy 
thương xót, mong cứu giúp chúng-sinh ấy thoát 
khỏi cảnh khổ ấy. 

Do đó, khi nào có tâm-từ thì khi ấy không có 
tâm-bi; và ngược lại khi nào có tâm-bi thì khi ấy 
không có tâm-từ. 

Tâm-từ là tình thương 

Tình thương có 3 loại: 

- Tình thương với tâm tham-ái (tanhãpema). 

- Tình thương trong gia đình (gehasitapema). 

- Tình thương với tâm-từ (mettã-adosa). 

1- Tình thương vói tâm tham-ái như thế nào? 

Tình thương với tâm tham-ái là tình thương 
giữa người nam với người nữ có quan hệ tình 
cảm yêu đương thắm thiết, gắn bó với nhau do 
tâm tham hài lòng với nhau; tình thương này 
thường có giới hạn giữa người nam với người nữ, 
mỗi người tự xem như thuộc sở hữu của nhau, 
do tâm tham ấy nên thường xảy ra khổ tâm. 

- Hai người nam và nữ sống chung hòa họp 
với nhau, nếu người này bị bệnh tật ốm đau 
v.v..., thì người kia cũng bị khổ tâm lo lắng, 
chăm sóc, chữa trị cho người này mau khỏi 
bệnh; nếu chữa trị bệnh không khỏi, người này 
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từ bỏ cõi đời thì làm cho người kia khô tâm sâu 
não, thương tiếc đến người thương đã quá vãng. 

- Nếu người này nghi ngờ lòng chung thủy của 
người kia hoặc bị phụ bạc, phản bội, thì cảm 
thấy khổ tâm dẫn đến thù ghét, đà nh phải từ bỏ 
nhau, v.v... 

Đó là tình thương với tâm tham-ái giữa nam 
với nữ. 

Đức-Phật dạy: “Tham-ái là nhân sinh khổ-đế. ” 

Cho nên, khi tham mà được hài lòng thì sẽ 
làm nhân sinh khổ lâu dài; khi tham mà không 
được hài lòng thì sẽ làm nhân sinh khổ dữ dội. 

Tâm tham là nhân mà tâm sân là quả. Cho 
nên, thương bao nhiêu thì khổ cũng bấy nhiêu! 

2- Tình thương trong gia đình như thế nào? 

Tình thương trong gia đình là tình thương 
giữa những người trong gia đình, dòng họ có 
cùng huyết thống, và những người khác dòng họ 
như con dâu, con rể v.v... có mối liên quan mật 
thiết, đã trở thảnh những thảnh viên trong gia 
đình, dòng họ. Tình thương này cũng có giới 
hạn những người trong gia đình, dòng họ như: 
Ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em, chú bác, 
cô dì v.v... là những người thân quyến. 
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Tình thương của những người này luôn luôn 
mong muốn sự khỏe mạnh, sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu dài lẫn nhau. Nhưng nếu có 
người nào trong gia đình, dòng họ bị bệnh tật 
ốm đau thì những người thân cũng bị khổ tâm, 
lo chăm sóc, chữa trị người ấy, mong cho người 
ấy mau lành bệnh; nếu chữa trị không được, 
người ấy phải từ bỏ cuộc đời (chết), thì những 
người thân trong gia đình khổ tâm sầu não, 
thương tiếc đến người ấy. 

Những người lớn trong gia đình thường 
mong cho các con, cháu được tốt lành, không có 
điều gì không hay xảy ra; nhưng nếu có người 
con, cháu nào hư hỏng, làm điều không tốt, 
những người lớn trong gia đình khổ tâm không 
chịu nổi, thì rầy la, thậm chí còn đá nh đòn để 
răn dạy đứa con, cháu hư hỏng ấy. Đó là tình 
thương trong gia đình, dòng họ; nếu tình thương 
này xuất phát từ tâm tham thì dù tham được hài 
lòng hoặc không được hài lòng cũng có thể làm 
nhân duyên phát sinh tâm sân làm cho khổ 
tâm; nếu tình thương này xuất phát từ tâm 
thiện thì tâm thiện ấy cũng bị giới hạn trong gia 
đình, dòng họ, khó được trong sạch hoàn toàn. 

Cả hai loại tình thương trên gọi là tâm-từ giả, 
bởi vì tình thương ấy phát sinh từ tâm tham, bị 
phiền-não làm ô nhiễm, bị biến đổi theo đối-tượng. 
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3- Tình thương vói tâm-từ như thế nào? 

Tình thương với tâm-từ là tâm-từ rải khắp đến 
tất cả chúng-sinh không giới hạn, không ngoại 
trừ một chúng-sinh nào, mong tất cả chúng-sinh 
thường được an-lạc. 

Tâm-từ này có chi-pháp là vô-sân tâm-sở 
(adosacetasỉka) đồng sinh với thiện-tâm có đối- 
tượng tất cả chúng-sinh không giới hạn, không 
ngoại trừ một chúng-sinh nào (không có phân 
biệt ông bà, cha mẹ, anh chị em, v.v... thân 
quyến trong gia đình, dòng họ). 

Do đó, dù đối-tượng chúng-sinh có biến đổi 
tốt hoặc xấu v.v... thì thiện-tâm có vô-sân tâm- 
sở, tâm-từ vẫn không biến đổi theo đối-tượng 
chúng-sinh ấy. 

Tình thương này gọi là tâm-từ, bởi vì tình 
thương phát sinh từ thiện-tâm trong sạch, không 
bị ô nhiễm bởi phiền-não, không bị biến đổi theo 
đối-tượng hạng chúng-sinh nào. 

Tính chất đặc biệt của tâm-từ 

- Tâm-từ là một trong 4 đề-mục thiền-định vô 
lượng tâm (appamannã) (tâm-từ, tâm-bi, tâm- 
hỷ, tâm-xả). Hành-giả thực-hành pháp-hành 

thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ đến tất cả 

• • • 

mọi chúng-sinh không giới hạn, không loại trừ 
chúng-sinh nào, có khả năng chứng đắc từ đệ- 
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nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ-tứ- 
thiền sắc-giới thiện-tâm; vì đề-mục thiền-định 
này còn tùy thuộc vào chi-thiền lạc (sukha) nên 
không thể chứng đắc đệ-ngũ-thiền sắc-giới 
thiện-tâm; còn đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 
thì phải diệt chi-thiền lạc, thay bằng chi-thiền xả. 

- Tâm-từ là một trong 4 đức tính của bậc 
Phạm-thiên (Brahmavỉhãra). Bậc Phạm-thiên có 
4 đức tính cao thượng là từ, bi, hỷ, xả. 

- Tâm-từ là một trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
để chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
hoặc Đức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh 
Thanh-văn-giác ... 

Cuộc sống ở trên đời, nếu người nào thường 
có tâm-từ thì người ấy được phần đông mọi 
người thưong yêu, quý mến, kính trọng; nên 
tránh được nhiều điều rắc rối, mọi công việc 
được suôn sẻ, dễ thành công trong cuộc đời. 

Đối với người tại gia cũng như bậc xuất gia, 
tâm-từ đóng một vai trò quan trọng, hỗ trợ cho 
việc thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ để chứng đắc các pháp 
cao thượng. 

Tâm-từ được thể hiện ra 3 môn 


^ Majjhimanikaya, Mulapannasa, CuỊagosingasutta và Atthakatha. 
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- Kãyakammamettã: Tâm-từ được thê hiện ra 
bằng thân hành thiện với mọi người, mọi chúng- 
sinh cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. 

- Vacĩkammamettã: Tâm-từ được thể hiện ra 
bằng khẩu nói điều thiện với mọi người, mọi 
chúng-sinh cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. 

- Manokammamettã: Tâm-từ phát sinh trong 
đại-thiện-tâm, cầu mong sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài đến cho tất cả mọi người, mọi 
chúng-sinh cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. 

1- Tâm-từ được thể hiện ra bằng thân hành 
thiện với mọi người, mọi chúng-sinh cả khi có 
mặt lẫn lúc vẳng mặt như thế nào? 

- Những người có tâm-từ cùng sống chung 
với nhau trong một ngôi chùa hoặc một ngôi nhả 
hoặc một nơi tập thể, mỗi người đều có chung 
một ý nghĩ giống nhau rằng: “Ta nên song làm 
sao cho hài lòng đổi với các người bạn của ta. 
Ta với các bạn, tuy thân khác nhau, song tâm 
vẫn giong nhau như một. ” 

Mỗi người đều có ý nghĩ giống nhau như vậy 
thì chắc chắn họ sống với nhau rất hòa họp như 
sữa hòa với nước, cùng nhau an hưởng được sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Như vậy, điều trước tiên, ta phải có tâm-từ 
được thể hiện ra bằng thân hành thiện, hành 
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động tôt giúp đỡ các người bạn những công việc 
nặng, nhẹ; những nhu cầu vật chất, tinh thần, 

v.v... 

- Khi có mặt các bạn, ta nên sẵn sàng cùng 
nhau chung sức vào công việc chung cho được 
thành tựu tốt đẹp, đó cũng chính là công việc 
riêng của mỗi người; bởi vì nếu việc chung được 
hoàn thành, thì việc riêng mới được đầy đủ trọn 
vẹn. Khi bạn bị bệ nh tật ốm đau, ta phải có bổn 
phận chăm nom săn sóc, chữa trị bệnh cho bạn 
chóng khỏi bệnh. 

- Khi vắng mặt bạn, ta nên làm giúp những 
công việc dở dang của bạn cho xong, quét dọn 
chỗ ở sạch sẽ, giặt giũ quần áo của bạn; nếu bạn 
phơi quần áo khô xong, ta nên đem vào xếp cất 
gọn gàng, khi bạn đi về bị mưa ướt, có áo quần 
sạch sẽ để thay, có cơm ăn nước uống, v.v... 

Đó là tâm-từ được thể hiện ra bằng thân hành 
thiện đối với bạn cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. 

2- Tâm-từ được thể hiện ra bằng khẩu nói 
điều thiện với mọi người, mọi chúng-sinh cả khi 
có mặt lẫn lúc vẳng mặt như thế nào? 

- Những người có tâm-từ trong thiện-tâm nghĩ 
những điều thiện đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài cho mọi người, mọi chúng-sinh. 
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- Khi có mặt các bạn, hội họp nhau trong tình 
thưong yêu hoan hỷ, không nói những điều 
nhảm nhí vô ích mà đàm luận chánh-pháp, nói 
với nhau trong 10 chuyện như chuyện ít tham 
muốn, chuyện biết tri túc, chuyện nên sống nơi 
thanh vắng, chuyện không sống chung chạ với 
mọi người, chuyện tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, chuyện giữ gìn giới hạnh trong 
sạch, chuyện thực-hành pháp-hành thiền-định 
tâm vững chắc, chuyện thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thấy rõ chân-lý tứ Thánh-đế, chuyện 
giải thoát bằng Thánh-đạo, Thánh-quả, chuyện 
trí-tuệ quán xét tri kiến giải thoát, v.v... Họ sống 
và hoan hỷ thực-hành theo chánh-pháp, thường 
được sự an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

- Khi vắng mặt bạn, họ thương nhớ bạn ấy, 
thường tán dương ca tụng những đức tính tốt 
của bạn trong tình thương yêu, kính mến nhau, 
giúp đỡ cho nhau mọi công việc dù nhỏ, dù lớn 
một cách rất hoan hỷ trong công việc chung. 
Riêng người bạn ấy là người sống gương mẫu, 
không những có giới hạnh trong sạch, tinh-tấn 
thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, v.v... mà còn động viên, 
khuyến khích các bạn không nên dể duôi trong 
mọi thiện-pháp. 
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ĐÓ là tâm-từ được thê hiện ra băng khâu nói 
điều thiện đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc đến cho mọi người, mọi chúng-sinh cả khi có 
mặt lẫn lúc vắng mặt. 

5- Tâm-từ phát sinh trong đại-thiện-tâm 
mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài 
đến cho tất cả mọi người, mọi chúng-sinh cả khi 
có mặt lẫn lúc vẳng mặt như thế nào? 

Những người có tâm-từ, niệm rải tâm-từ 
mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài 
đến những bạn đồng phạm hạ nh cả khi có mặt 
lẫn lúc vắng mặt rằng: 

- Mong các người bạn đồng phạm hạnh của 
tôi không oan trái với chúng-sinh, không có kho 
tâm, không có kho thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc lâu dài. 

Ngoài ra, những người có tâm-từ thường niệm 
rải tâm-từ đến tất cả mọi hạng người, mọi chúng- 
sinh không ngoại trừ chúng-sinh nào rằng: 

- Mong tất cả chúng-sinh không oan trái lẫn 
nhau, không có kho tâm, không có kho thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc lâu dài. 

Đó là tâm-từ phát sinh trong đại-thiện-tâm, 
niệm rải tâm-từ đến tất cả mọi hạng người, mọi 
chúng-sinh như vậy. 
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NIỆM RẢI TÂM-TỪ 

Theo bài kinh Tâm-từ (Mettãsutta) 

Nguyên nhân của bài kinh Tâm-từ 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại xứ 
Sãvatthi, gần đến ngày an cư nhập hạ suốt ba 
tháng trong mùa mưa, chư tỳ-khưu từ mọi nơi 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin Ngài truyền 
dạy đề-mục thiền-định, đối-tượng thiền-tuệ thích 
họp với bản tánh của mỗi tỳ-khưu. 

Khi ấy, có nhóm năm trăm (500) tỳ-khưu, sau 
khi thọ giáo đề-mục thiền-định xong, dẫn nh au 
đến khu rừng núi thuộc dãy núi Himavanta, nơi 
ấy có cây cối xanh tươi, có nguồn nước trong 
lành, không gần cũng không xa xóm làng, chư 
tỳ-khưu ấy nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, chư 
tỳ-khưu ấy dẫn nhau vào xóm làng để khất thực, 
dân chúng vùng này khoảng một ngàn (1.000) 
gia đình, khi nhìn thấy đông đảo chư tỳ-khưu, họ 
vô cùng hoan hỷ, bởi vì những gia đình sống nơi 
vùng hẻo lánh này khó thấy, khó gặp được chư 
tỳ-khưu. Họ hoan hỷ làm phước, dâng cúng vật 
thực đến chư tỳ-khưu xong, bèn bạch rằng: 

- Kính bạch chư Đại-đức-Tăng, tất cả chúng 
con kính thỉnh quý Ngài an cư nhập hạ suốt ba 
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tháng mùa mưa tại nơi này, đê cho tât cả chúng 
con có được cơ hội làm phước cúng dường bốn 
thứ vật dụng, thọ trì Tam-quy, ngũ-giới, nghe 
pháp. Kính xin quý Ngài hoan hỷ nhận lời thỉnh 
mời của tất cả chúng con. 

Chư tỳ-khưu xét thấy chỗ ở, con người, vật 
thực... thích họp cho việc thực-hành pháp-hành 
thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, nên 
nhận lời thỉnh mời của họ. Họ vô cùng hoan hỷ 
làm 500 cốc nhỏ, giảng đường hội họp, có đầy 
đủ tiện nghi đối với chư tỳ-khưu, rồi làm lễ dâng 
cúng đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

Chư tỳ-khưu trú ngụ tại khu rừng núi, ngồi 
hành đạo dưới những cội cây, do oai lực giới đức 
trong sạch của quý Ngài làm cho nhỏm chư-thiên 
ở trong lâu đài của mình trên cội cây không thể ở 
yên ổn được, nên đành dẫn thân quyến xuống ở 
dưới mặt đất, bị mưa gió làm cho nhóm chư-thiên 
này sống rất vất vả khổ cực. Nhóm chư-thiên ấy 
biết rõ chư tỳ-khưu này sẽ ở đây suốt ba tháng mùa 
mưa, nên họ hội họp, bàn luận với nhau rằng: 
“Những vị tỳ-khim này sẽ ở lại đây suốt ba 
tháng mùa mưa, chúng ta không một ai dám trở 
lại lâu đài của mình ở trên cây. Chúng ta làm cách 
nào đế các vị ẩy rời khỏi khu rừng núi này. ” 

Rồi họ nhất trí với nhau rằng: “Chúng ta nên 
hóa ra những hình ảnh đáng ghê sợ, những thứ 
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âm thanh rùng rợn, những mùi hôi khó chịu, 
v.v... khiển cho các vị ấy không thế nào tiếp tục 
ở lại nữa. ” 

Thật vậy, chư tỳ-khưu đang thực-hành pháp- 
hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
ban đêm nhìn thấy những hình ảnh đáng ghê sợ, 
nghe những thứ âm thanh rùng rợn, ngửi những 
mùi ta nh hôi rất khó chịu, làm cho tâm một số 
đông chư tỳ-khưu bị dao động, không ổn định, 
phát sinh tâm sợ hãi. Do đó, nên thân hình gầy 
ốm, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, phát sinh 
bệnh hoạn, làm cho tâm không thể an trú trong 
đề-mục thiền-định. 

Một hôm, chư tỳ-khưu-Tăng hội họp, vị Đại- 
đức trưởng nhóm hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư pháp đệ, trước khi vào trú ngụ 
trong khu rừng núi này ai cũng khỏe mạnh, da 
dẻ hồng hào, gương mặt tươi sáng v.v... Nhung 
bây giờ quỷ pháp đệ có thân hình gầy gò, khuôn 
mặt xanh xao, hốc hác, bệnh hoạn, v.v... quỷ 
pháp đệ trú ngụ tại khu rừng núi này có điều gì 
không thuận lợi có phải không? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạỉ-đức, ban đêm chúng 
con nhìn thấy những hình ảnh đáng ghê sợ, nghe 
những thứ âm thanh rùng rợn, ngửi những mùi 
tanh hôi rất khó chịu, làm cho tâm của chúng 
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con bị dao động, không ôn định, phát sinh tâm 
sợ hãi, nên tâm của chúng con không thế an trú 
trong đề-mục thiền-định, và phát sinh tình trạng 
như vậy, bạch Ngài. 

Ngài Đại-đức trưởng nhóm dạy rằng: 

- Này chư pháp đệ, như vậy, chỗ ở nơi này 
không thích hợp cho pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ. Đức-Thế-Tôn cho phép tỳ- 
khưu an cư nhập hạ hai kỳ: 

1- An cư nhập hạ đầu: Kể từ ngày 16 tháng 6 
cho đến 15 tháng 9 (âm lịch). 

2- An cư nhập hạ sau: Kể từ ngày 16 tháng 7 
cho đến 15 tháng 10 (âm lịch). 

Vậy, chúng ta còn có đủ thời gian trở về hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin phép Ngài an cư nhập 
hạ sau ở một nơi khác. Quỷ pháp đệ nghĩ thế nào? 

Tất cả chư tỳ-khưu đều đồng tâm nhất trí 
nghe theo lời vị Đại-đức trưởng nhóm, sửa soạn 
lên đường trở về xứ Sãvatthi, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, Ngài truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu, Như-lai đã chế định, ban 
hành đến tất cả chư tỳ-khưu: “Trong mùa mưa, 
chư tỳ-khưu phải an cư nhập hạ suốt ba tháng 
tại một nơi, không được phép đi ở nơi khác, nếu 
không có nguyên nhân chỉnh đáng”. Vậy, do 
nguyên nhân nào mà các con bỏ chỗ ở cũ. 
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Chư tỳ-khưu kính bạch Đức-Thê-Tôn rõ 
những tai họa xảy ra do nhóm chư-thiên trong 
khu rừng núi ấy, cho nên, chư tỳ-khưu không thể 
tiếp tục an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa. 
Kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép an cư nhập hạ 
sau tại một nơi chốn khác. 

Quán xét thấy không có chỗ ở nào thuận lợi 
hơn nơi khu rừng núi cũ ấy, Đức-Thế-Tôn 
khuyên dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu, chỗ ở khác thuận lợi hơn 
không có, các con nên trở lại chỗ ở cũ; Như-lai sẽ 
dạy các con bài kinh Mettãsutta là parỉtta bảo 
vệ cho các con được an toàn, đế các con làm đề- 
mục thỉền-định và làm nền tảng thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, thích hợp đoi với các con. 

Đó là nguyên nhân mà Đức-Thế-Tôn thuyết 
giảng bài kinh MeẨtãsutta: Kinh Tâm-từ này. 

Sau khi học tập bài kinh này xong, thực-hành 
theo lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, chư tỳ- 
khưu cùng nhau trở lại khu rừng núi cũ. Khi ấy 
nhóm chư-thiên trong khu rừng núi ấy cảm thấy 
mát mẻ, an-lạc do năng lực tâm-từ của chư tỳ- 
khưu nên vô cùng hoan hỷ hộ độ chư tỳ-khưu 
sống yên ổn thực-hành pháp-hành thiền-định với 


Khuddakanikaya, bộ Suttanipata, Kinh Mettasutta, xin xem 
toàn bài kinh ở phần sau. 
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đề-mục niệm rải tâm-từ, chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng, làm đối-tượng 
để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. Trong mùa an 
cư nhập hạ ấy, toàn thể chư tỳ-khưu đều chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thá nh - 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng; đến ngày làm lễ 
Pavãranã, tất cả chư tỳ-khưu đều làm lễ 
Suddhipavãranã: lễ thỉnh mời hoàn toàn tha nh - 
tịnh của chư bậc Thánh A-ra-hán gọi là 
Mahapavãranã: đại lễ thỉnh mời thanh-tịnh. 


Nội dung bài Ki nh Mettasutta 

(Kinh Tâm-từ) 

* Giai đoạn thứ nhất 

Pháp-hành phần đầu của đề-mục niệm rải 
tâm-từ (Mettãpubbabhãgapaịipadã). 

Hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt 
mong muốn những sự lợi ích cõi người, cõi trời 
và sự chứng ngộ Niết-bàn. Đối với những hà nh - 
giả trú ngụ nơi rừng núi, muốn thực-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ, Đức-Phật dạy 
những hành-giả ấy, trước khi thực-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ, cần phải nên thực- 
hành đầy đủ 15 pháp-hành gọi là Mettãpubba- 
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bhãgapatipadã: Pháp-hành phân đâu của đê-mục 
niệm rải tâm-từ, đúng theo tinh thần cốt lõi của 
bài kinh Mettãsutta này; sau đó bắt đầu thực-hành 
pháp-hành đề-mục niệm rải tâm-từ như sau: 

1- Sakko: Là người có khả năng, nghĩa là có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có tính chân 
thật, có sức khỏe tốt, có sự tinh-tấn không 
ngừng, trí-tuệ có khả năng hiểu biết rõ về pháp- 
học và pháp-hành. 

2- Uju: Là người ngay thẳng, chân thật, hành 
thiện-pháp, không hề gian dối bằng thân, bằng 
khẩu. 

3- Sahụịu: Là người có tính tình trung thực, 
hành thiện-pháp bằng ý nghĩ. 

4- Suvaco: Là người dễ dạy, khuyên dạy thế 
nào thì thực-hành như thế ấy, không phải là 
người cứng đầu khó dạy. 

5- Mudu: Là người nhu mì, tính hiền lành, 
thân hành động nhẹ nhàng mềm mỏng; khẩu nói 
lời êm dịu, dễ nghe; ý nghĩ những điều thiện, 
thương yêu, kính mến mọi người. 

6- Anatimãni: Không ngã-mạn, không tự cho 
mình hơn người hoặc bằng người hoặc thua 
người; đối với người lớn hơn mình thì cung kính 
lễ phép; đối với người bằng mình thì sống hòa 
nhã; đối với người nhỏ hơn mình thì tận tình 
giúp đỡ. 
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7- Santussako: Là người biêt tri túc trong của 
cải của mình. Tri túc ừong của cải có 3 ý nghĩa: 

- Hài lòng trong của cải mình đã có sẵn. 

- Hài lòng ừong của cải của mình đang có được. 

- Hài lòng trong của cải dù tốt dù xấu (tâm 
không coi trọng đồ tốt, không coi khinh đồ xấu). 

8- Subharo: Là người dễ nuôi, người khác 
nuôi dưỡng như thế nào cũng hoan hỷ như thế 
ấy, không hề lựa chọn, phân biệt tốt xấu, ngon 
dở, nhiều ít, có không, v.v... 

9- Appakỉcco: Là người ít công ít việc. Đối với 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, ít công việc chừng nào 
tốt chừng ấy; vì ít công việc thì mới có nhiều thì 
giờ hành đạo. 

10- Sallahukavuttỉ: Là người có đời sống nhẹ 
nhàng; đi lại nhẹ nhàng, giống như con chim có 
đôi cánh để bay, có cái mỏ để kiếm ăn vừa đủ nuôi 
mạng trong ngày. Hành-giả có đời sống nhẹ nhàng, 
đối với bậc xuất gia chỉ cần có 8 thứ vật dụng 
cần thiết hằng ngày, nhất là tam y mặc che thân, 
có cái bát để đi khất thực nuôi mạng trong ngày. 

11- Santindriyo: Là người biết thu thúc lục căn 
thanh-tịnh. Khi mắt nhìn thấy sắc đẹp hoặc xấu; 
khi tai nghe âm tha nh hay hoặc dở; khi mũi ngửi 
mùi thơm hoặc hôi; khi lưỡi nếm vị ngon hoặc dở; 
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khi thân xúc giác cứng hoặc mêm, nóng hoặc lạnh 
v.v...; khi tâm biết các đối-tượng đáng hài lòng 
hoặc không đáng hài lòng, hành-giả biết thu thúc 
lục căn thanh-tịnh không để cho phiền-não tham, 
sân, si phát sinh, chỉ có thiện-tâm phát sinh mà thôi. 

12- Nipako: Là người có trí-tuệ thông minh 
sáng suốt, hiểu biết rõ sự lợi ích cao thượng 
Niết-bàn, chỉ mong thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ để mau chóng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn giải thoát khổ sinh mà thôi. 

13- Appagabbho: Là người có thân, khẩu, ý 
được trau dồi thuần đức. 

14- Kulesu ananugiddho: Là người không 
quyến luyến trong các gia đình, để tránh tình trạng 
vui cùng vui với nhau, khổ cùng khổ với nhau. 

15- Yena vỉnnũ pare upavadeyyum, na ca 
khuddamãcare kinci: Những bậc thiện-trí chê hách 
điều ác nào, không làm điều ác ấy dù là rất nhỏ. 

Đó là 15 pháp-hành mà hành-giả phải nên 
thực-hành đầy đủ trước khi thực-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng- 
sinh. Neu hành-giả thực-hành không đầy đủ 15 
pháp-hành này trước, thì sự thực-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ không đạt được 
hiệu quả tốt trong pháp-hành thiền-định. 

Ví dụ: 
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Người nông dân trước khi gieo trông hạt 
giống xuống đất, cần phải làm cỏ cho sạch, cày 
sâu bừa kỹ, dẫn nước vào, rải phân, v.v... đó là 
giai đoạn đầu phải làm đầy đủ, tiếp theo mới 
gieo giống, khi ấy hạt giống mới có đủ điều kiện 
nảy mầm thảnh cây rồi tăng trưởng... 

Nếu người nông dân làm không đầy đủ khâu 
đầu tiên thì việc gieo trồng không đạt được hiệu 
quả tốt trong nông nghiệp. 

* Giai đoạn thứ nhì 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ. 

Sau khi thực-hành đầy đủ 15 pháp-hành phần 
đầu của bài kinh Tâm-từ, đến giai đoạn thứ nhì, 
hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ theo tinh thần cốt lõi bài Kinh Tâm- 
từ (Mettãsutta) có 2 phần: 

I- Phần một: Hành-giả niệm rải tâm-từ, 
mong tất cả chúng-sinh được sự tiến hóa, sự an- 
lạc gọi là: hitasukhãgamapatthanãmettã. 

Trong phần này, niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh có ba phương pháp: 

- Sabbasangãhikamettã: Thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh tổng họp. 
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- Dukabhãvanãmettã: Thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh có 2 nhỏm. 

- Tikabhãvanãmettã: Thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh có 3 nh ỏm. 

1- Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
tất cả chúng-sinh tổng họp như thế nào? 

Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh tổng họp gom vào nhau, không 
phân loại chúng-sinh khác nhau. Hành-giả thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh không giới hạn, theo bài kệ trong bài 
Kinh Tâm-từ như sau: 

“Sukhỉno vã khemino hontu. 

Sabbe sattã bhavantu sukhitattã. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh có thân tâm 
thường được an-lạc, được bình an vô sự.) 

Khai triển phương pháp niệm rải tâm-từ đến 
tất cả chúng-sinh tổng họp này theo trạng-thái 
có ba phương pháp thực-hành pháp-hành: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh rằng: 

“Sabbe sattã sukhỉno hontu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sỉnh, thân thường 
được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh rằng: 
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“Sabbe sattã khemino hontu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh, tâm thường 
được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh rằng: 

“Sabbe sattã sukhitattã bhavantu. ” 

(Mong cho tẩt cả chúng-sinh thân tâm thường 
được an-lạc.) 

Đó là phưong pháp thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh tổng họp 
chung trong tam-giới ^^^gồm có 31 cõi, 4 loài 
chúng-sinh không giới hạn, không ngoại trừ 
hạng chúng-sinh nào. 

2- Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
chúng-sinh có 2 nhóm như thế nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh có 2 nhóm gồm 4 loại như sau: 

- Tasa thãvara: Chúng-sinh còn sợ và không 
còn sợ. 

- Dỉtthãdụtha: Chúng-sinh nhìn thấy được và 
không nhìn thấy được. 

- Dũra santika: Chúng-sinh ở xa và ở gần. 

^ Tam-giới: Dục-giới có 11 cõi, sắc-giới có 16 cõi, vô-sắc-giới 
có 4 cõi. 

^ 4 loài chúng-sinh: Thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh. 
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- Bhuta sambhavesi: Chúng-sinh là bậc Thánh 
A-ra-hán, bậc Thá nh hữu-học và hạng phàm nh ân. 


Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến chúng-sinh có 2 nhóm tuần tự như sau; 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 2 nhóm rằng: 

“Ye keci pãnabhũtatthi tasã vã thãvarã vã 
anavasesã sabbasattã bhavantu sukhitattã. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh còn sợ (hạng phàm nhân và 
bậc Thánh hữu-học và hạng chúng-sỉnh 
không còn sợ ‘bậc Thánh A-ra-hán’, thân tâm 
thường được an-lạc). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 2 nhóm rằng: 

“Ye keci pãnabhũtatthi ditịhã vã aditịhã vã 
anavasesã sabbasattã bhavantu sukhitattã. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh nhìn thay được và hạng chúng- 
sinh không nhìn thay được, thân tâm thường 
được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 2 nhóm rằng: 


Bậc Thánh hũoi-học có 3 hạng: Bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bất-lai. 
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“Ye keci pãnabhũtatthi dũrã vã avidũrã vã 
anavasesã sabbasattã bhavantu sukhỉtattã. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh ở nơi xa và hạng chúng-sinh ở 
nơi gần, thân tâm thường được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 2 nhóm rằng: 

“Ye keci pãnabhũtatthi bhũtã vã sambhavesĩ 
vã anavasesã sabbasattã bhavantu sukhitattã. ” 

(Mong cho tẩt cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh đã trở thành ‘bậc Thánh A-ra- 
hán và hạng chúng-sinh còn phải tái-sinh kiếp 
sau ‘bậc Thảnh hữu-học và hạng phàm nhân 
thân tâm thường được an-lạc.) 

Đó là phương pháp niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh có 2 nhóm trong tam-giới. 

3- Thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
chúng-sinh có 3 nhóm như thế nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh có 3 nhóm gồm 3 loại như sau: 

- Dĩgha rassa majjhima: Chúng-sinh có thân 
hình dài, ngắn, trung bình. 

- Mahantãnuka majjhỉma: Chúng-sinh có thân 
hình to, nhỏ, trung bình. 

- Thulãnuka majjhỉma: Chúng-sinh có thân 
hình mập, ốm, trung bình. 
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Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến chúng-sinh có thân hình khác nhau 
phân chia làm 3 nhóm tuần tự nhu sau: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 3 loại thân hình rằng: 

“Ye keci pãnabhũtatthi dĩghã vã rassã vã 
majjhimã vã anavasesã sabbasattã bhavantu 
sukhitattã. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh có thân hình dài, thân hình 
ngắn, thân hình trung bình ‘không dài không 
ngắn thân tâm thường được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
đến tất cả chúng-sinh có 3 loại thân hình khác rằng: 

“Ye keci pãnabhũtatthi mahantã vã anukã vã 
majjhimã vã anavasesã sabbasattã bhavantu 
sukhitattã. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh có thân hình to lớn, thân hình 
nhỏ bé, thân hình trung bình ‘không lớn không 
nhỏ ’, thân tâm thường được an-lạc.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh có 3 loại thân hình khác 
nữa rằng: 

“Ye keci pãnabhũtatthi thũlã vã anukã vã 
majjhimã vã anavasesã sabbasattã bhavantu 
sukhỉtattã. ” 
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(Mong cho tât cả chúng-sinh cả thảy đó là 
hạng chúng-sinh có thân hình mập mạp, thân 
hình gầy ốm, thân hình trung bình ‘không mập 
không gầy thân tâm thường được an-lạc.) 

Đó là phương pháp niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh có 3 loại thân hình khác nhau trong 
tam-giới. 

Tóm lại, ba phương pháp niệm rải tâm-từ: 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh tổng họp; thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh có 2 nhóm; thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh có 3 
nhóm. Cả ba phương pháp này đều có tâm-từ 
mong cho tất cả chúng-sinh trong tam-giới, được 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc gọi là hỉtasukhã- 
gamapatthanãmettã: niệm rải tâm-từ mong tất cả 
chúng-sinh đều được sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

II- Phần hai: Hành-giả thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ, mong chúng-sinh không có sự 
thoái hóa, sự khổ não không xảy đến với chúng- 
sinh gọi là: Ahitadukkhãnagamapatthanãmettã. 

Phần này, niệm rải tâm-từ trong những trường 
họp như sau: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh rằng: 
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“Na paro paraĩỴi nikubbetha. ” 

(Mong cho người này không lừa đảo làm kho 
người kia.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh rằng: 

“Katthaci kỉncỉ nam nãtimannetha. ” 

» 

(Mong cho người này không khinh thường người 
khác bất cứ nơi nào.) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến chúng-sinh rằng: 

“Byãrosanã paịighasahnã anhamahhassa 
dukkham na iccheyya. ” 

(Mong cho chúng-sinh đừng làm kho lẫn nhau 
bằng thân hoặc bằng khấu do tâm-sân oán thù.) 

Đó là phưong pháp thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh, cầu mong chúng-sinh 
không có sự thoái hóa, sự khổ não không xảy đến với 
chúng-sinh, chỉ có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
thường phát sinh đến tất cả chúng-sinh mà thôi. 

Tâm-từ như thế nào? 

Tâm-từ là tình thương đối với tất cả chúng- 
sinh như Đức-Phật dạy: 

“Mãtã niyam puttam, ekaputtam ãyusã 
anurakkhe yathã, evampi sabbabhũtesu 
aparimãnaỉn mãnasam bhãvaye. ” 
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Ví như một từ mẫu thương yêu đứa con duy 
nhất, bà đặt trọn vẹn tình thương yêu của mì nh 
nơi đứa con ấy, giữ gìn, dưỡng dục đứa con yêu 
quý độc nhất bằng sinh-mạng của mình như thế 
nào, hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh không 
giới hạn cũng như thế ấy. 

“Uddham adho ca tirỉỵanca, asambãdhatn 
averam asapattam. ” 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến các cõi-giới chúng-sinh hướng trên 4 cõi 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên; hướng dưới 11 cõi 
dục-giới; ở khoảng giữa 16 cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên, với tâm-từ trong thiện-tâm không 
hẹp lượng, tỏa rộng khắp vô lượng vô 
biên, không có tâm sân oan trái là kẻ thù bên 
trong, không có kẻ thù bên ngoài. Do năng lực 
tâm-từ vô lượng nên xóa bỏ được giới hạn ra nh 
giới giữa các chúng-sinh, giữa mình với tất cả 
chúng-sinh đều mang tính chất đồng đẳng với 
nhau. Hành-giả chứng đắc bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng 
đến tất cả chúng-sinh không giới hạn. 

Đe-mục niệm rải tâm-từ này có khả năng 
chứng đắc từ đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 
cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, nhưng 
không thể chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện- 
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tâm, bởi vì đê-mục niệm rải tâm-từ này luôn luôn 
cần có chi-thiền lạc; còn đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm thì cần phải diệt chi-thiền lạc thay 
bằng chi-thiền xả. Do đó, đề-mục niệm rải tâm- 
từ không thể chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 

thiện-tâm. 

• 

“Tiuham caram nỉsỉnno vã, sayãno vã 
yãvatã’ssa vitamiddho, etam satỉĩỴL adhiịtheyya. 

Idha etam brahmam vihãram ãhu. ” 

» » » 

Khi hành-giả đang đứng hoặc đang đi hoặc 
đang ngồi hoặc đang nằm mà không buồn ngủ, 
khi ấy tâm an trú trong bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm với tâm-từ vô luợng. 

Đức Phật dạy: “Hành-giả có bậc thiền với 
tâm-từ đó là cách sổng cao thượng. ” 

Tâm-từ vói thiền-tuệ 

• 

Đồ-mục niệm rải tâm-từ có đối-tuợng chúng- 
sinh thuộc chế-địrửi-pháp (pahhattidhamma), cho 
nên, khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục này, chỉ có khả năng chứng 
đắcbậc thiền sắc-giới thiện-tâm, nhung chắc 
chắn không thể chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
vàNiết-bànđuợc. 

Muốn chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bàn, hành-giả cần phải thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, có đối-tuợng danh-pháp, sắc-pháp 
thuộc chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). Vì 
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vậy, sau khi đã chứng đãc bậc thiên sãc-giới 
thiện-tâm nào rồi, hành-giả cần phải thoát ra 
khỏi bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy, dùng tâm 
thiền hoặc chi-thiền của bậc thiền ấy làm nền 
tảng, làm đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Đối-tuợng của pháp-hành thiền-tuệ đó là tâm 
thiền hoặc chi-thiền của bậc thiền ấy thuộc về 
danh-pháp, và tâm thiền ấy phát sinh do nuơng 
nhờ hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của 
ỷ-thức-tâm, thuộc về sắc-pháp. Hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ có danh-pháp, sắc- 
pháp ấy làmđối-tuợng thiền-tuệ, trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thực-tánh của danh-pháp sắc- 
pháp ấy, thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
danh-pháp sắc-pháp ấy, thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-thuờng, trạng-thái khổ, trạng-thái vô- 
ngã của danh-pháp sắc-pháp ấy, dẫn đến sự 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-luu Thánh-đạo, Nhập-luu Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận đuợc phiền-não tà-kiến nơi 
ngũ-uẩn và hoài-nghi không còn du sót nữa. 

Đức Phật dạy: 

“Ditịhinca anupagamma, sĩlavã dassanena 
sampanno. ” 

Bậc Thánh Nhập-lưu hoàn toàn không còn tà- 
kiến chấp ngã nơi ngũ-uẩn nữa, bởi do Nhập-luu 
Thánh-đạo-tuệ diệt tận đuợc phiền-não tà-kiến 
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nơi ngũ-uân và hoài-nghi không còn dư sót nữa; 
cho nên, bậc Thánh Nhập-lưu có giới đức hoàn 
toàn trong sạch (có định và tuệ chưa hoàn toàn). 

Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có danh-pháp, sắc-pháp ấy làm 
đối-tượng thiền-tuệ, trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ thực-tánh của danh-pháp sắc-pháp ấy, thấy rõ, 
biết rõ sự sinh sự diệt của danh-pháp sắc-pháp ấy, 
thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp sắc-pháp ấy, 
dẫn đến sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn; rồi Bất-lai Thánh-đạo, Bất-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được hoàn 
toàn tâm tham-ái trong ngũ dục (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) ở cõi dục-giới, chỉ còn tâm tham- 
ái trong cõi sắc-giới và cõi vô-sắc-giới mà thôi. 

Đức Phật dạy: 

“Kãmesu vineyya gedham. ” 

Bậc Thánh Nhất-lai có khả năng diệt tận 
được tâm tham-ái trong ngũ dục loại thô cõi dục- 
giớ, còn loại vi-tế chưa diệt được; đến bậc Thánh 
Bất-lai mới có khả năng diệt tận được tâm tham- 
ái trong ngũ dục loại vi-tế cõi dục-giới không 
còn dư sót, song tâm tham-ái trong cõi sắc-giới 
và vô-sắc-giới chưa diệt được. Cho nên, bậc 
Thánh Bất-lai không tái-sinh trở lại cõi dục- 
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giới, chỉ còn tái-sinh lên cõi săc-giới phạm-thiên 
và cõi vô-sắc-giới phạm-thiên mà thôi. 

Bậc Thá nh Bất-lai tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có danh-pháp, sắc-pháp ấy làm 
đối-tượng thiền-tuệ, trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thực-tánh của danh-pháp sắc-pháp ấy, 
thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh-pháp 
sắc-pháp ấy, thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
danh-pháp sắc-pháp ấy, dẫn đến sự chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận mọi tâm tham-ái trong cõi sắc-giới và 
cõi vô-sắc-giới không còn dư sót, sẽ tịch diệt 
Niết-bàn ngay kiếp hiện-tại ấy, không còn tái- 
sinh trở lại kiếp sau khác nữa, chấm dứt mọi 
cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Đức Phật dạy: 

“Na hi jãtuggabbhaseyyam puna reti. ” 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả 
năng chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, đã diệt tận tất cả tâm tham- 
ái không còn dư sót rồi, trở thảnh bậc Thá nh A- 
ra-hán, chắc chắn sẽ tịch diệt Niết-bàn, không còn 
tái-sinh kiếp sau khác nữa, giải thoát hoàn toàn 
mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

(Giải thích xong bài Kinh Tâm-từ) 
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Nhận xét trước và sau bài Kỉnh Tâm-từ 

Lần trước, chưa học và hà nh bài Kinh Tâm- 
từ (Mettãsutta), 500 chư tỳ-khưu vào trú ngụ tại 
khu rừng núi, làm cho nhóm chư-thiên ở cội cây 
nơi ấy khổ thân khổ tâm. Nhóm chư-thiên ấy đã 
hóa ra những cảnh tượng rùng rợn, làm cho chư 
tỳ-khưu kinh hồn hoảng sợ, phải từ bỏ khu rừng 

r • K .9 AiA .iTi lA -¥-x ' 'T~'l A rx^ A • 

núi ây trở vê hâu đảnh lê Đức-Thê-Tôn, xin 
phép an cư nhập hạ ở một nơi khác. 

Lần sau, học và hành bài Kinh Tâm-từ này, 
500 chư tỳ-khưu trở lại vào trú ngụ tại khu rừng 
núi cũ, làm cho nhóm chư-thiên ở cội cây nơi ấy 
thân tâm an-lạc, mát mẻ do năng lực niệm rải 
tâm-từ của chư tỳ-khưu; nhóm chư-thiên ấy 
hoan hỷ hộ trì chư tỳ-khưu trú ngụ tại khu rừng 
núi ấy, thân tâm thường được an-lạc, tinh-tấn 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm 
rải tâm-từ, chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm, và tiếp theo thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tất cả 500 chư tỳ-khưu đều chứng đắc đến A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thá nh A-ra-hán cả thảy. 

Năm trăm chư tỳ-khưu này là những bậc có 
giới đức trong sạch, có đầy đủ pháp-hạnh ba-la- 
mật để chứng đắc thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán, nhưng thiếu pháp-hành niệm rải tâm-từ để 
làm cho chư-thiên mát mẻ, an-lạc, nên chư-thiên 
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đã gây trở ngại cho việc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ của chư tỳ-khưu. Nhưng về sau, chư 
tỳ-khưu học và hành đề-mục niệm rải tâm-từ 
đến tất cả chúng-sinh không giới hạn, làm cho 
chư-thiên ở cội cây trong khu rừng núi ấy thân 
tâm được an-lạc, mát mẻ; thay vì làm cho chư 
tỳ-khưu kinh hồn hoảng sợ như trước, thì chư- 
thiên lại hoan hỷ hộ trì chư tỳ-khưu an cư nhập 
hạ, thân tâm an-lạc, tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tất cả đều chứng đắc thảnh bậc Thá nh A-ra-hán 
cả thảy. Bởi vậy cho nên, pháp-hành niệm rải 
tâm-từ là một pháp-hành cần thiết hỗ trợ 
không những đối vói hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, mà còn là pháp-hành hỗ trợ cho tất cả 
mọi người, mọi chúng-sinh được thân tâm an-lạc, 
mát mẻ trong tình thương yêu, quý mến lẫn nhau. 


ĐỀ-MỤC NIỆM RẢI TÂM-TỪ 


Theo Bộ Thanh-tịnh-đạo (Visuddhimagga) 

Đề-mục niệm rải tâm-từ là một trong 40 đề- 
mục thiền-định có khả năng chứng đắc các bậc 
thiền, từ đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ 
tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, mà không có khả năng 
chứng đắc đến đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm. 
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Vì vậy cho nên, khi hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ này, 
có khả năng đã chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới 
thiện-tâm xong rồi, nếu muốn tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định để chứng đắc đến bậc đệ 
ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm, thì hành-giả cần 
phải thay đổi sang đề-mục niệm rải tâm xả, tiếp 
tục thực-hành pháp-hành đề-mục niệm rải tâm xả 
ấy mới có thể dẫn đến sự chứng đắc đệ ngũ thiền 
sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ có nghĩa là 
trong tâm đã sẵn có tâm-từ mới có thể rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh; tâm-từ có năng lực 
càng mạnh, thì rải ra khắp mọi nơi càng xa; tất 
cả chúng-sinh cảm nhận đuợc sự mát mẻ, an-lạc 
càng nhiều. Điều này có thể cụ thể hóa, ví nhu 
ban đêm, một nguời tay cầm cây đèn pin (viên 
pin còn năng luợng, bóng đèn tốt) rọi đến huớng 
nào, thì làm cho các vật ở huớng ấy hiện ra và 
thấy đuợc rõ ràng; nếu cây đèn pin thiếu một bộ 
phận nào, thì ngay chính nguời ấy cũng không 
thấy rõ đuợc, còn mong gì rọi sáng đuợc đến nơi 
nào, thì làm sao thấy đuợc các vật khác. 

Tâm-từ không phát sinh 

Tâm-từ phát sinh do nuơng nhờ đối-tuợng 
chúng-sinh đáng yêu, đáng kính, đáng mến 
(piyamanãpasattapannatti). Do đó, nếu hành-giả 
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bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục niệm rải tâm-từ đến đối-tượng một số hạng 
chúng-sinh không thích họp, thì tâm-từ không 
thể phát sinh được như sau: 

Bốn hạng người không thể làm đối-tượng 
ban đầu để niệm rải tâm-từ: 

Trong bộ Vỉsuddhỉmagga (Thanh-tịnh-đạo) dạy 
hành-giả không nên thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ trước tiên đến 4 hạng người sau đây: 

1- Appiyapuggaỉa: Hạng người không thưong yêu 

Hành-giả không nên bắt đầu thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người mà mình 
không thương yêu, vì tâm-từ khó phát sinh; do 
không phải là người mà mình thương yêu, nên làm 
cho tâm khó chịu, không an trú nơi đối-tượng. 

2- Atỉppỉyapuggala: Hạng người thương yêu, 
kính mến nhiều. 

Hành-giả không nên bắt đầu thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người mà mì nh 
thương yêu, kính mến nhiều, vì một khi đối- 
tượng người ấy bị bệnh hoạn ốm đau... thì tâm-từ 
không sinh, mà tâm buồn rầu lo lắng phát sinh. 

3- Majjhattapuggala: Hạng người không 
thương, không ghét. 

Nếu hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến hạng người mà mình không 
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thương, không ghét, thì tâm-từ không thê phát 
sinh, bởi vì đối-tượng người ấy không có ân 
nghĩa đối với mình, như người dưng, người mà 
mình không quan tâm đến. 

4- Verĩpuggaỉa: Hạng người thù địch. 

Nếu hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến hạng người thù địch, thì tâm- 
từ không thể phát sinh, chỉ có tâm sân phát si nh 
mà thôi, bởi vì người ấy là kẻ thù của mình hoặc 
của gia đình mình hoặc của thân quyến mình. 

Đó là 4 hạng người mà hành-giả không nên 
dùng làm đối-tượng bắt đầu niệm rải tâm-từ, chỉ 
nên rải tâm-từ ở giai đoạn sau khi hành-giả đã có 
tâm-từ vững chắc trong đại-thiện-tâm mà thôi. 

Và hành-giả cũng không nên bắt đầu niệm rải 
tâm-từ đến hạng người khác phái (ỉinga- 
visabhãgapuggala), nghĩa là nếu hành-giả là 
nam giới thì không nên thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến nữ giới; và ngược lại, nếu 
hành-giả là nữ giới thì không nên thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ đến nam giới, vì tâm- 
từ sẽ không phát sinh mà chỉ có tâm tham-ái 
phát sinh mà thôi. 

Hành-giả cũng không nên niệm rải tâm-từ đến 
hạng người đã chết (kalangatapuggala), tâm-từ 
hoàn toàn sẽ không phát sinh bởi vì đối-tượng 
không còn nữa. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định với 
đề-mục niệm rải tâm-từ, tất nhiên hành-giả phải có 
đầy đủ tâm-từ tmớc tiên. Để cho tâm-từ dễ dàng 
phát sinh và tiến triển, hành-giả phải bắt đầu 
thực-hành pháp-hành đề-mục niệm rải tâm-từ 
đến cho mình trước tiên. Bởi vì trong cõi đời 
này, suy cho kỹ, xét cho cùng, chẳng có ai 
thương yêu người khác hơn thương yêu chính 
mình. Thật vậy, chính mình là người thương yêu 
nhất đời, luôn luôn mong sự an-lạc, không muốn 
sự khổ não. Đối với tất cả chúng-sinh khác dù 
lớn, dù nhỏ cũng như vậy, cũng đều muốn sống 
an-lạc, không muốn ai đến làm khổ mình cả. 

Như Đức Phật dạy: 

“Sabbã disã anuparigamma cetasã, 
Nevajjhagãpiyataramattanã kvaci. 

Evam piyo puthu attã paresam, 

Tasmã na hỉmse paramattakãmo. ” 

(Bậc thiện-trỉ quán xét, 

Tất cả mọi phương hướng, 

Không gặp một người nào, 

Yêu người hơn yêu mình, 

Bất cứ trường hợp nào, 

Chỉnh mình yêu quỷ nhất, 

Chúng-sinh khác cũng thế. 

Vì vậy, tự yêu mình, 


Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Mallikasutta. 


1 
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Chớ nên làm đau khổ, 

Chúng-sinh lớn nhỏ khác.) 

Phương pháp niệm rải tâm-từ theo tuần tự 

Niệm rải tâm-từ cho mình 

Đề-mục niệm rải tâm-từ cho chính mình trước 
tiên bằng 4 cách như sau: 

1- Aham avero homi: Mong cho tôi không 
oan trái với tất cả chúng-sinh. 

2- Aham abyãpajjo homi: Mong cho tôi 
không khổ tâm, sầu não. 

3- Aharỵi anĩgho homỉ: Mong cho tôi không 
có khổ thân. 

4- Aham sukhĩ attãnam pariharãmỉ Mong 
cho tôi giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ cho chính mình bằng 4 cách trên, cho 
đến khi nào tâm-từ phát triển và tiến hóa trong 
đối-tượng bên trong của mình một cách khắng 
khít, vững chắc, thiện-tâm an-lạc họp với tâm- 
từ, khi ấy mới có thể làm nền tảng để tiếp tục 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 4 hạng 
người theo tuần tự trước sau. 


'bộ Visuddhimagga, phần Brahmadattamaviharaniddesa, 
Mettãbhãvanãkathã. 
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Niệm rải tâm-từ theo tuần tự 

Bốn hạng người mà hành-giả nên niệm rải 
tâm-từ theo tuần tự trước sau như sau: 

1- Piyapuggala: Hạng người thương yêu. 

Hạng người này đã từng quen biết, thân mật 
với mình, là bạn bè cùng chung trong công việc, 
thường giúp đỡ lẫn nhau. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ đến một người 
thương yêu ấy bằng 4 cách số ít như sau: 

- Avero hotu: Mong cho người ấy không oan 
trái với tất cả chúng-sinh. 

- Abyãpajjo hotu: Mong cho người ấy không 
khổ tâm, sầu não. 

- Anĩgho hotu: Mong cho người ấy không có 
khổ thân. 

- Sukhĩ attãnam pariharatu: Mong cho người 
ấy giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Hành-giả niệm rải tâm-từ đến nhiều người 
thương yêu ấy bằng 4 cách số nhiều như sau: 

- Averã hontu: Xin cho những người ấy 
không oan trái với tất cả chúng-sinh. 

- Abyãpajjã hontu: Mong cho những người ấy 
không khổ tâm, sầu não. 

- Anĩghã hontu: Mong cho những người ấy 
không có khổ thân. 
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- Sukhi attanarn pariharantu: Mong cho những 
người ấygiữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến những người thương yêu ấy, tâm-từ dễ 
phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm họp với 
tâm-từ được an-lạc, khắng khít, vững chắc trong 
đối-tượng những người thưong yêu ấy; khi 
hành-giả đã có tâm-từ vững chắc làm nền tảng, 
có đại-thiện-tâm họp với tâm-từ được an-lạc, để 
phát triển tâm-từ rải khắp đến những hạng người 
tiếp theo, đó là hạng người thương yêu nhiều. 

2- Atippiyapuggala: Hạng người thương yêu 
nhiều.Hạng người này như ông bà, cha mẹ, thầy 
tổ,... là những ân nhân có công sinh thành, nuôi 
dưỡng và dạy dỗ mình nên người. Bình thường ta 
rất thương yêu họ với tâm tham, và mỗi khi họ bị 
bệnh hoạn ốm đau thì tâm sân nóng lòng phát sinh 
buồn rầu lo lắng. Do đó, hành-giả không nên bắt 
đầu thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
hạng người thương yêu nhiều này, bởi vì tâm-từ 
khó phát sinh mà nên thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến những hạng người thương yêu 
nhiều này sau hạng người thương yêu. 

Hành-giả vốn đã có tâm-từ vững chắc làm 
nền tảng, có đại-thiện-tâm họp với tâm-từ được 
an-lạc làm căn bản, khi ấy hành-giả tiếp tục 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 
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người thương yêu nhiêu băng 4 cách như 
trên (averã hontu...) không còn trở ngại nữa. Khi 
tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm họp 
với tâm-từ được an-lạc, khắng khít, vững chắc 
trong đối-tượng ấy, để phát triển tâm-từ rải khắp 
đến những hạng người tiếp theo, đó là hạng 
người không thương, không ghét. 

3- Majjhattapuggala: Hạng người không 
thương, không ghét. 

Hạng người này là những người không có ân 
nghĩa trực tiếp với mình, nên tâm-từ khó phát 
sinh. Do đó, hành-giả không nên bắt đầu thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
không thương không ghét này, bởi vì tâm-từ khó 
phát sinh mà nên thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến những hạng người không thương, 
không ghét này sau hạng người thương yêu nhiều. 

Hành-giả vốn đã có tâm-từ vững chắc làm nền 
tảng, có đại-thiện-tâm họp với tâm-từ được an-lạc 
làm căn bản, khi ấy hành-giả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người không 
thương, không ghét bằng 4 cách như trên (averã 
hontu...) không còn trở ngại nữa. Khi tâm-từ phát 
sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm họp với tâm-từ 
được an-lạc, khắng khít, vững chắc trong đối-tượng 
ấy, để phát triển tâm-từ rải khắp đến những hạng 
người tiếp theo, đó là hạng người thù địch. 
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4- Veripuggala: Hạng người thù địch. 

Hạng người này đã là người thù của mì nh 
hoặc của gia đình, dòng họ... của mình; cho nên 
mỗi khi nghĩ đến họ, thì tâm sân phát sinh, tâm- 
từ khó phát sinh lên được. Do đó, hành-giả 
không nên bắt đầu thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến những người này trước mà nên 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến những 
hạng người thù địch này ở giai đoạn cuối cùng 
sau hạng người không thương, không ghét. 

Sau khi hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến hạng người không thương, không 
ghét, tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm 
họp với tâm-từ được an-lạc làm nền tảng vững 
chắc, khi ấy hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng người thù địch 
bằng 4 cách như trên (averã hontu...). Neu tâm-từ 
phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm họp với tâm- 
từ được an-lạc, khắng khít, vững chắc trong đối- 
tượng ấy, thì đó là thiện pháp tăng trưởng tốt. 

- Nếu tâm-từ không phát sinh, chỉ có tâm sân 
hận phát sinh, thì hành-giả cần phải khuyên dạy 
mình rằng: “Tâm sân hận là loại ác-tâm tạo ác- 
nghỉệp, nếu chúng-sinh sau khi chết, do tâm-sân 
ác-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh, thì thường bị sa 
đọa trong cõi địa-ngục, chịu bao nhiêu nỗi kho 
cực hình do ác-nghiệp của mình đã tạo (trong 
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kiếp quá-khứ). Chúng-sỉnh đang chịu khổ trong 
cõi địa-ngục ẩy, điều chắc chắn là không phải 
do hạng người thù địch của mình, mà sự thật là 
do tâm-sân ác-nghỉệp của mình cho quả tái- 
sinh vào cõi địa-ngục. ” 

- Nếu hành-giả kinh sợ mọi cảnh khổ cực 
hình trong cõi địa-ngục, thì cố gắng tinh-tấn chế 
ngự, đè nén không cho phát sinh tâm sân, để 
thiện-tâm họp với tâm-từ phát sinh; hành-giả 
tiếp tục thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
đến hạng người thù địch ấy bằng 4 cách như 
ixền(averã hontu...), tầm-từ phát sinh và tiến 
triển tốt, thiện-tâm họp với tâm-từ được an-lạc, 
khắng khít vững chắc trong đối-tượng ấy. Đó là 
thiện-pháp phát triển. 

- Trường họp tự khuyên dạy mình như vậy, 
mà không chế ngự, đè nén được tâm sân hận, thì 
hành-giả nên quán xét đến 5 quả báu của đức 
tính nhẫn-nại trong Kinh Khantỉsutta và 11 


Năm quả báu của đức tính nhẫn-nại: 

- Người có pháp nhẫn-nại là người được phần đông mọi 
người thương yêu quý mến. 

- Là người không gây oan trái với người khác. 

- Là người hay tạo đại-thiện-nghiệp đem lại an-lạc cho mình, 
cho người. 

- Là người có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 7 cõi thiện-giới (cõi người và 6 cõi trời dục-giới). 
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quả báu của tâm-từ trong YẢnh Mettasutta 

Khi quán xét đến 5 quả báu của đức nhẫn-nại 
và 11 quả báu của tâm-từ, hành-giả chế ngự, đè 
nén không cho tâm sân phát sinh, để thiện-tâm 
họp với tâm-từ phát sinh; hành-giả tiếp tục thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến những hạng 
nguời thù địch ấy bằng 4 cách nhu trên (averã 
hontu...), tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, thiện- 
tâm họp với tâm-từ đuợc an-lạc, khắng khít, 
vững chắc trong đối-tuợng ấy. Đó là thiện-pháp 
phát triển. 

- Truông họp quán xét 5 quả báu của đức nhẫn- 
nại và 11 quả báu của tâm-từ nhu vậy mà vẫn 
không chế ngự, đè nén đuợc tâm sân, thì hành-giả 
quán xét đến lời giáo huấn của Đức-Phật trong 
Samyuttanỉkãya (Đồng-loại-bộ-kinh), bộ Nidãna- 
vagga các kinh nhu Mãtusutta, Pitusutta, v.v... 

Đức Phật dạy rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu, trong vòng tử sinh luân- 
hồi từ vô thủy không sao kế xiết được ... người 
mà chưa từng là mẹ của ta, là cha, là anh, là 
chị, là em, là con trai, là con gái của ta ... không 
dễ gì tìm thấy được. 


* Anguttaranikaya, phần Ekadasakanipata, kinh Mettasutta, 
hoặc xem phần sau của quyến sách này. 
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Điêu đó tại sao? Bởi vì trong vòng tử sinh 
luân-hồi của mỗi chúng-sinh từ vô thủy cho đến 
kiếp hiện-tại này, đã trải qua vô sổ kiếp không 
sao kế xiết được. ” 

Như vậy, trong số người mà ta cho là hạng 
người thù địch của ta, chắc chắn số người ấy 
cũng đã từng là cha mẹ, ân nhân của ta, đã từng 
nuôi dưỡng, dạy dỗ ta nên người. Họ đã từng 
thương yêu ta và chính ta cũng đã từng thương 
yêu họ. Nay kiếp hiện-tại này dù họ là con người 
thế nào (có thân thể khác xưa) và ta (cũng có 
thân thể khác), song tâm cũng liên quan tình 
cảm với nhau, dù cho kiếp này họ là người thù 
địch của ta đi chăng nữa, ta cũng không nỡ lòng 
nào giận hờn, thù ghét... họ; tâm của ta cần phải 
biết đến công ơn của họ. Như vậy, bậc thiện-trí 
gọi ta là con người tốt, là con người biết ơn và 
biết đền ơn. 

Khi quán xét ân nhân cũ của ta, thiện-tâm 
phát sinh, đồng thời thiện-tâm biết ơn và biết 
đền ơn nghĩ đến những bậc ân nhân trong những 
tiền-kiếp, nay dù là hạng người thù địch, ta 
không nên có tâm sân hận đối với họ. Trước đó, 
hành-giả vốn đã có thiện-tâm họp với tâm-từ 
được an-lạc làm căn bản; khi ấy hành-giả tiếp 
tục thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
những hạng người thù địch ấy bằng 4 cách như 
trên (ữverã hontu...), iầm-từ phát sinh và tiến 



48 


TÂM-TỪ 


triển tốt, thiện-tâm họp với tâm-từ được an-lạc, 
khắng khít, vững chắc trong đối-tượng ấy. 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành đề- 
mục niệm rải tâm-từ theo tuần tự đối-tượng 
trước đến đối-tượng sau; tâm-từ của đối-tượng 
trước làm nền tảng vững chắc cho tâm-từ của 
đối-tượng sau theo tuần tự như sau: 

1- Bắt đầu, hành-giả thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến cho chính mình. 

2- Tiếp đến tuần tự, hành-giả tiếp tục thực- 
hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng người 
thương yêu. 

3- Tiếp đến tuần tự, hành-giả tiếp tục thực- 

hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 

người thương yêu nhiều. 

4- Tiếp đến tuần tự, hành-giả tiếp tục thực- 

hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến hạng 

người không thương, không ghét. 

5- Cuối cùng, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến hạng ngưòi thù địch, 
tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, thiện-tâm họp 
với tâm-từ được an-lạc, khắng khít vững chắc 
trong mỗi đối-tượng. Đó là thiện-pháp phát triển. 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ được trình bày ở trên, tâm-từ của hành- 
giả phát sinh từ đại-thiện-tâm họp với vô-sân 
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tâm-sở rải đến từng mỗi đối-tượng. Cho nên, 
hành-giả cần phải có đủ 5 pháp: đức-tin, tinh- 
tấn, niệm, định, tuệ làm nền tảng cơ bản vững 
chắc, để thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
đến từng mỗi đối-tượng, tâm-từ phát sinh và tiến 
triển tốt, nên thiện-tâm họp với tâm-từ được an- 
lạc trong từng mỗi đối-tượng. 

Phmmg pháp niệm rải tâm-từ đến từng hạng ngiròi 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục niệm rải tâm-từ hướng tâm đến từng mỗi 
hạng người phải theo tuần tự trước sau. Tâm-từ 
phát sinh và tiến triển từ đối-tượng hạng người 
trước làm nền tảng cơ bản để cho tâm-từ phát 
sinh và tiến triển nơi đối-tượng hạng người sau. 

Hạng người theo tuần tự: 

Đối-tượng để cho tâm-từ phát sinh và tiến triển 
là một điều không phải dễ dàng, cho nên hành- 
giả cần phải có đầy đủ 15 pháp trong bài kinh 
Tâm-từ trước khi thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến từng đối-tượng theo tuần tự trước sau. 

1- Hạng người đầu tiên đó là chính mình làm 

đối-tượng niệm rải tâm-từ bằng 4 cách như sau: 

1.1- Aham avero homi: Mong cho tôi không 
oan trái với tất cả mọi chúng-sinh. 

1.2- Aham abyãpajjo homi: Mong cho tôi 
không có khổ tâm, sầu não. 
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1.3- Aham anigho homi: Mong cho tôi không 
có khổ thân. 

1.4- Aham sukhĩ attãnam pariharãmi: Mong 
cho tôi giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 

2- Hạng ngưòi thương yêu (số nhiều) làm 
đối-tượng niệm rải tâm-từ bằng 4 cách như sau: 

2.1- Averã hontu: Mong cho những người 
thương yêu ấy không oan ứái lẫn nhau. 

2.2- Abyãpajjã hontu: Mong cho những người 
thương yêu ấy không có khổ tâm, sầu não. 

2.3- Anĩghã hontu: Mong cho những người 
thương yêu ấy không có khổ thân. 

2.4- Sukhĩ attãnam pariharantu: Mong cho 
những người thương yêu ấy giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc. 

3- Hạng người thương yêu nhiều (số nhiều) 
làm đối-tượng niệm rải tâm-từ bằng 4 cách như sau: 

3.1- Averã hontu: Mong cho những người 
thương yêu nhất ấy không oan trái lẫn nhau. 

3.2- Abyãpajjã hontu: Mong cho những người 
thương yêu nhất ấy không khổ tâm, sầu não. 

3.3- Anĩghã hontu: Mong cho những người 
thương yêu nhất ấy không có khổ thân. 

3.4- Sukhĩ attãnam pariharantu: Mong cho 
những người thương yêu nhất ấy giữ gìn thân 
tâm thường được an-lạc. 
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4- Hạng người không thương, không 
ghét (số nhiều) làm đối-tượng niệm rải tâm-từ 
bằng 4 cách như sau: 

4.1- Averã hontu: Mong cho những người không 
thương, không ghét ấy không oan trái lẫn nhau. 

4.2- Abyãpajjã hontu: Mong cho những người 
không thương, không ghét ấy không khổ tâm, 
sầu não. 

4.3- Anĩghã hontu: Mong cho những người 
không thương, không ghét ấy không có khổ thân. 

4.4- Sukhĩ attãnam pariharantu: Mong cho 
những người không thương, không ghét ấy giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc. 

5- Hạng người thù địch (số nhiều) làm đối- 
tượng niệm rải tâm-từ bằng 4 cách như sau: 

5.1- Averã hontu: Mong cho những người thù 
địch ấy không oan trái lẫn nhau. 

5.2- Abyãpajjã hontu: Mong cho những người 
thù địch ấy không khổ tâm, sầu não. 

5.3- Anĩghã hontu: Mong cho những người 
thù địch ấy không có khổ thân. 

5.4- Sukhĩ attãnam pariharantu: Mong cho 
những người thù địch ấy giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc. 

Ngoài 5 hạng người trên ra, hành-giả có thể 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến người 
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thân yêu của mình như cha mẹ, thây tô, bạn bè, 

v.v... 

Khi hành-giả đã có tâm-từ làm nền tảng vững 
chắc, thiện-tâm họp với tâm-từ được an-lạc 
trong đối-tượng, hành-giả có thể thay đổi đối- 
tượng rải tâm-từ theo ý của mình. 

Phương pháp niệm rải tâm-từ đơn giản 

- Niệm rải tâm-từ cho chính mình: 

“Aham sukhito homi niddukkho. ” 

» 

(Mong cho tôi được sự an-lạc, không có khổ 
thân, khổ tâm.) 

- Niệm rải tâm-từ đến thân mẫu của mình còn 
sống cách đơn giản như sau: 

“Mãtã me sukhĩ hotu niddukkhã. ” 

(Mong cho thân mẫu của con được sự an-lạc, 
không có kho thân, kho tâm.) 

- Niệm rải tâm-từ đến thân phụ của mình còn 
sống cách đơn giản như sau: 

“Pitã me sukhĩ hotu niddukkho. ” 

(Mong cho thân phụ của con được sự an-lạc, 
không có khố thân, khố tâm.) 

- Niệm rải tâm-từ đến thầy tổ của mình còn 
sống cách đơn giản như sau: 

“Ẵcariyo me sukhĩ hotu niddukkho. ” 
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(Mong cho bậc thầy tổ của con được sự an- 
lạc, không có kho thân, kho tâm.) 

- Niệm rải tâm-từ đến những bạn bè của mình 
còn sống cách đơn giản như sau: 

“Mittã me sukhĩ hontu niddukkhã. ” 

(Mong cho những bạn bè của tôi được sự an- 
lạc, không có kho thân, kho tâm.) 

- Niệm rải tâm-từ đến những bà con thân 
quyến của mình còn sống cách đơn giản như sau: 

“Nãtayo no sukhĩ hontu niddukkhã. ” 

(Mong cho những bà con thân quyến của 
chúng tôi được sự an-lạc, không có khố thân, 
khổ tâm.) 

- Niệm rải tâm-từ đến dân tộc Việt Nam cách 
đơn giản như sau: 

“Vietnamraịthikã no sukhĩ hontu niddukkhã. ” 

(Mong cho dân tộc Việt Nam thân yêu của 
chúng tôi được sự an-lạc, không có kho thân, 
khổ tâm.) 

- Niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh cách 
đơn giản như sau: 

“Sabbe sattã sukhitã hontu niddukkhã. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sỉnh được sự an-lạc, 
không có khô thân, khô tâm.) 
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Những phương pháp thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến từng hạng người theo tuần 
tự trước sau này, không thể dẫn đến sự chứng 
đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, nhưng theo 
phương pháp này, làm cho hành-giả phát si nh 
tâm-từ khiến thân và tâm được an-lạc; và mỗi 
hạng người làm đối-tượng của tâm-từ cũng cảm 
thấy thân và tâm mát mẻ dễ chịu, thương yêu, 
quý mến đến hành-giả một cách đặc biệt và tự 
nhiên, do năng lực tâm-từ của hành-giả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến từng hạng người với thiện-tâm họp tâm- 
từ, cầu mong mỗi hạng người đều được an-lạc, 
không oan trái lẫn nhau, không khổ tâm, không 
khổ thân, cầu mong họ giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc. 

Tâm-từ chứng đắc các bậc thiền sắc-giói thiện-tâm 

Hành-giả thực-hành pháp-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ đến từng hạng người, bắt đầu niệm rải 
tâm-từ cho chính mình, rồi tuần tự niệm rải tâm- 
từ đến người thương yêu, người thương yêu 
nhiều, người không thương không ghét và đến 
giai đoạn cuối cùng là niệm rải tâm-từ đến hạng 
người thù địch, tâm-từ phát sinh và tiến triển tốt, 
thiện-tâm họp với tâm-từ được an-lạc trong từng 
mỗi đối-tượng không còn trở ngại nữa. Kh i ấy 
tâm-từ của hành-giả đạt đến mức cao, gọi 



Đề-Mục Niệm Rải Tâm-Từ Theo Bộ Visuddhimagga 


55 


\k sĩmasambheda: nghĩa là phá tan được ranh 
giới tâm-từ; để cho tâm-từ đồng đều cả mình lẫn 
mọi hạng người, không còn phân biệt gọi 
là samacittatã: nghĩa là tâm-từ đối với chí nh 
mình như thế nào, thì tâm-từ đối với các hạng 
người khác, thậm chí đối với hạng người thù 
địch cũng như thế ấy, đồng đều nhau cả thảy. 

Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ cùng ngồi chung với 4 hạng 
người: hạng người thương yêu, hạng người 
thương yêu nhiều, hạng người không thương, 
không ghét và hạng người thù địch. Neu có một 
kẻ sát nhân đến bảo với hành-giả rằng: 

- Ta cần một người trong 5 người này; vậy 
nhà ngươi chỉ cho ta bắt người nào? 

- Ông cần bắt một người để làm gì? 

- Ta cần bắt một người để giết, rồi lẩy máu tế 
thần linh của ta. 

Khi gặp trường họp như vậy, nếu hành-giả còn 
có tâm thiên vị, chỉ cho tên sát nhân bắt người thù 
địch của mình hoặc người không thương không 
ghét hoặc người thương yêu hoặc người thương yêu 
nhiều, thì hành-giả chưa đạt đến sĩmasambheda: 
phá tan được ranh giói của tâm-từ; hoặc dù 
hành-giả chịu hy sinh sinh-mạng của mình, để bảo 
vệ sinh-mạng của 4 người khác, thì cũng chưa 
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đạt đên sĩma-sambheda: phá tan được ranh giói 
của tâm-từ. Bởi vì tâm-từ còn phân biệt giới hạn 
giữa những hạng người khác với chính mì nh . 

Hành-giả không thể chỉ định bắt một hạng 
người nào trong số 5 hạng người ấy, thì mới đạt 
đến sĩmasambheda: phá tan được ranh giói 
của tâm-từ. 

Như vậy, tâm-từ của hành-giả đã có được một 
nền tảng vững chắc trước tiên, và sau đó, tiếp 
tục thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh để dẫn đến sự chứng đắc các bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm theo khả năng của đề- 
mục niệm rải tâm-từ. 

Đe-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh không ngoại trừ một chúng-sinh nào, 
cho nên, sau khi hành-giả thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến đối-tượng tất cả các hạng 
người, đã phá tan được ranh giới của tâm-từ 
(sĩmasambheda), đạt đến tâm-từ đồng đều giữa 
mình với tất cả hạng người (samacỉttatã) bằng 
thiện-tâm họp với tâm-từ hướng đến các đối- 
tượng ấy, làm nền tảng căn bản xong rồi, hành- 
giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ theo 
phương pháp Parikamma: niệm rải tâm-từ bằng 
lời hoặc niệm thầm trong tâm, để dẫn đến sự 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm theo 
khả năng của đề-mục niệm rải tâm-từ. 
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ĐỀ-MỤC NIỆM RẢI TÂM-TỪ 
Theo Bộ Patisambhidãmagga 

Theo Bộ Patisambhidãmagga, phương pháp 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh phân chia có 12 nhóm, mỗi nh ỏm có 
4 điều (averã hontu, v.v...) trong 10 phương 
hướng, tổng cộng gồm có tất cả 528 điều niệm 
rải tâm-từ được trình bày như sau: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ theo 3 phương pháp: 

- Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh tổng quát 
(anodhiso). 

- Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh riêng biệt 
(odhiso). 

- Niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh ở các 
phương hướng (disã). 

1- Chúng-sinh tổng quát như thế nào? 

Chúng-sinh tổng quát có 5 hạng: 

1.1- Sabbe sattã: Tất cả chúng-sinh. 

1.2- Sabbe panã: Tất cả chúng-sinh có sinh-mạng. 

1.3- Sabbe bhũtã: Tất cả chúng-sinh hiện hữu. 

1.4- Sabbe puggalã: Tất cả hạng chúng-sinh. 

1.5- Sabbe attabhãvapariyãpannã: Tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uẩn. 
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Năm hạng chúng-sinh này có danh từ riêng 
khác nhau, song về ý nghĩa chung thì giống 
nhau, bởi vì đều là tất cả chúng-sinh một cách 
tổng quát, không có riêng biệt về hạng chúng- 
sinh nào. 

2- Chúng-sinh riêng biệt như thế nào? 

Chúng-sinh riêng biệt có 7 hạng: 

2.1- Sabbã ỉtthiyo: Tất cả nữ giới. 

2.2- Sabbe purisã: Tất cả nam giới. 

2.3- Sabbe ariyã: Tất cả bậc Thánh-nhân. 

2.4- Sabbe anarỉyã: Tất cả hạng phàm-nhân. 

2.5- Sabbe devã: Tất cả hàng chu-thiên. 

2.6- Sabbe manussã: Tất cả nhân loại. 

• 

2.7- Sabbe vinipãtikã: Tất cả nhóm ngạ-quỷ, 
a-su-ra. 

3- Chúng-sinh ở các phưong hướng như thế nào? 

Có 10 phương hướng: 

3.1- Puratthimãya dỉsãya: Hướng Đông. 

3.2- Pacchimãya disãya: Hướng Tây. 

3.3- Dakkhinãya disãya: Hướng Nam. 

3.4- Uttarãya disãya: Hướng Bắc. 

3.5- Puratthimãya anudisãya: Hướng Đông Nam. 

3.6- Pacchimãya anudisãya: Hướng Tây Bắc. 

3. 7- Uttarãya anudỉsãya: Hướng Đông Bắc. 

3.8- Dakkhinãya anudisãya: Hướng Tây Nam. 

3.9- Heịthimãya disãya: Hướng dưới. 

3.10- Uparimãya disãya: Hướng trên. 
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Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ 

A, Tâm-từ rải đến chúng-sinh tổng quát 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến 5 hạng chúng-sinh tổng quát: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ bằng cách niệm thầm trong tâm đến 5 hạng 
chúng-sinh ấy như sau: 

1 - “Sabbe sattã averã hontu, abyãpajjã hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh không oan trái 
lẫn nhau, không có khố tâm, không có kho thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

2- “Sabbe pãnã averã hontu, abyãpajjã hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnarn pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sỉnh cỏ sỉnh-mạng không 
oan trái lẫn nhau, không có khố tâm, không có kho 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

3- “Sabbe bhũtã averã hontu, abyãpajjã 
hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnarn pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sỉnh hiện hữu không 
oan trái lẫn nhau, không có khố tâm, không có khố 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

4- “Sabbe puggalã averã hontu, abyãpajjã hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả hạng chúng-sỉnh không oan 
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trái lẫn nhau, không cỏ khổ tâm, không có khổ 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

5- “Sabbe attabhãvapariyãpannã averã 
hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ 
attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sỉnh có sắc thân ngũ- 
uấn không oan trái lẫn nhau, không có kho tâm, 
không có khô thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc.) 

Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh một cách tổng quát, 
không ngoại trừ chúng-sinh hạng nào. Có 5 
nhóm chúng-sinh, mỗi nhóm chúng-sinh có 4 
điều niệm rải tâm-từ, tổng cộng (5x4) 20 điều 
niệm rải tâm-từ. 

B, Tâm-từ rải đến chúng-sinh riêng biệt 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến 7 hạng chúng-sinh riêng biệt: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ bằng cách niệm thầm trong tâm đến 7 hạng 
chúng-sinh ấy như sau: 

1- “Sabbã itthiyo averã hontu, abyãpajjã hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả nữ giới không oan trái lẫn 
nhau, không có kho tâm, không có kho thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc.) 
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2- “Sabbe purisa avera hontu, abyapajja hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả nam giới không oan trái lẫn 
nhau, không có khô tâm, không có khô thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

3- “Sabbe ariyã averã hontu, abyãpajjã hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả bậc Thánh-nhân không oan 
trái lẫn nhau, không có kho tâm, không có kho 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

4- “Sabbe anariyã averã hontu, abyãpajjã hontu, 
anĩghã hontu, sukhĩ attãnarn pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả hạng phàm nhân không oan 
trải lẫn nhau, không có khố tâm, không có kho 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

5- “Sabbe devã averã hontu, abyãpajjã hontu, 
ariĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả hàng chư-thiên không oan 
trái lẫn nhau, không có kho tâm, không có kho 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

6- “Sabbe manussã averã hontu, abyãpajjã 
hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnarn pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả nhân loại không oan trái 
lẫn nhau, không có khố tâm, không có khô thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 



62 


TÂM-TỪ 


7- “Sabbe vinipatika avera hontu, abyapajja 
hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra không 
oan trái lẫn nhau, không có khố tâm, không có 
kho thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

Như vậy hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến chúng-sinh riêng biệt từng mỗi 
nhóm chúng-sinh mà không phân biệt chúng- 
sinh thuộc hạng nào. Có 7 nhóm chúng-sinh, 
mỗi nh ỏm chúng-sinh có 4 điều niệm rải tâm-từ, 
tổng cộng (7x4) 28 điều niệm rải tâm-từ. 

c, Tâm-từ rải đến chúng-sinh ở các phưcmg huúng 

Phưong pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ đến chúng-sinh ở các phưong hướng: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ bằng cách niệm thầm trong tâm đến chúng- 
sinh ở trong 10 phương hướng như sau: 

1- “Puratthimãya disãya, sabbe sattã averã 
hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ 
attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh ở trong hướng 
Đông không oan trái lẫn nhau, không có khố 
tâm, không có kho thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc.) 

Tương tự như trên: 
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“Puratthimãya disãya, sabbe pãnã..., sabbe 
bhũtã..., sabbe puggalã..., sabbe attabhãva- 
pariyãpannã..., sabbã itthiyo..., sabbe purisã..., 
sabbe arỉyã..., sabbe anariyã..., sabbe devã..., 
sabbe manussã..., sabbe vinipãtikã averã hontu, 
abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam 
pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chủng-sinh có sỉnh-mạng..., 
tất cả chúng-sinh hiện hữu..., tất cả các hạng chúng- 
sỉnh..., tất cả chúng-sinh có sắc thân ngũ-uân..., 
tất cả nữ giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc 
Thánh-nhân..., tất cả hạng phàm nhân..., tất cả 
hạng chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm 
ngạ-quỷ, a-su-ra ở trong hưởng Đông không oan 
trái lẫn nhau, không có kho tâm, không có khố 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

2- “Pacchimãya disãya, sabbe sattã..., sabbe 
pãnã..., sabbe bhũtã..., sabbe puggalã..., sabbe 
attabhãvapariyãpannã..., sabbã itthiyo..., sabbe 
purisã..., sabbe ariyã..., sabbe anariyã..., sabbe 
devã..., sabbe manussã..., sabbe vinipãtikã averã 
hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ 
attãnarn pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu..., tẩt cả các hạng chúng-sỉnh..., tất cả 
chúng-sỉnh có sắc thân ngủ-uắn..., tất cả nữ 
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giới..., tât cả nam giới..., tât cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tẩt cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Tây không oan trái 
lẫn nhau, không có khố tâm, không có khố thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

3- “Dakkhinãya disãya, sabbe sattã..., sabbe 
pãnã..., sabbe bhũtã..., sabbe puggalã..., sabbe 
attabhãvapariyãpannã..., sabbã itthiyo..., sabbe 
purisã..., sabbe ariyã..., sabbe anariyã..., sabbe 
devã..., sabbe manussã..., sabbe vinipãtikã averã 
hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ 
attãnarn pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sỉnh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu..., tất cả các hạng chúng-sinh..., tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uấn..., tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân..., tẩt cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Nam không oan trái 
lẫn nhau, không có khố tâm, không có kho thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

4- “Uttarãya disãya, sabbe sattã..., sabbe 
pãnã..., sabbe bhũtã..., sabbe puggalã..., sabbe 
attabhãvapariyãpannã..., sabbã itthiyo..., sabbe 
purisã..., sabbe arỉyã..., sabbe anarỉyã..., sabbe 
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devã..., sabbe manussã..., sabbe vinipãtikã averã 
hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ 
attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tẩt cả chúng-sỉnh..., tẩt cả chủng- 
sinh có sinh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu..., tất cả các hạng chúng-sinh..., tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uấn..., tẩt cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Bắc không oan trái 
lẫn nhau, không có khố tâm, không có khố thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

5- “Puratthimãya anudisãya, sabbe sattã..., 
sabbe pãnã..., sabbe bhũtã..., sabbe puggalã..., 
sabbe attabhãvapariyãpannã..., sabbã itthiyo..., 
sabbe purisã..., sabbe ariyã..., sabbe anariyã..., 
sabbe devã..., sabbe manussã..., sabbe 
vinipãtikã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sỉnh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu..., tất cả các hạng chúng-sinh..., tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uấn..., tẩt cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thảnh 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
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quỷ, a-su-ra ở trong hướng Đông Nam không oan 
trái lẫn nhau, không có kho tâm, không có kho 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

6- “Pacchimãya anudisãya, sabbe sattã..., 
sabbe pãnã..., sabbe bhũtã..., sabbe puggalã..., 
sabbe attabhãvapariyãpannã..., sabbã itthiyo..., 
sabbe purisã..., sabbe arỉyã..., sabbe anariyã..., 
sabbe devã..., sabbe manussã..., sabbe 
vinipãtikã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sỉnh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu..., tẩt cả các hạng chúng-sỉnh..., tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uấn..., tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tẩt cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Tây Bắc không oan 
trái lẫn nhau, không có kho tâm, không có kho 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

7- “Uttarãya anudisãya, sabbe sattã..., sabbe 
pãnã..., sabbe bhũtã..., sabbe puggalã..., sabbe 
attabhãvapariyãpannã..., sabbã itthiyo..., sabbe 
purisã..., sabbe ariyã..., sabbe anariyã..., sabbe 
devã..., sabbe manussã..., sabbe vinipãtikã averã 
hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ 
attãnam pariharantu. ” 
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(Mong cho tât cả chúng-sinh..., tât cả chủng- 
sinh có sỉnh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu..., tất cả các hạng chúng-sinh..., tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uân..., tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tẩt cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Đông Bắc không oan 
trái lẫn nhau, không có kho tâm, không có kho 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

8- “Dakkhinãya anudisãya, sabbe sattã..., 
sabbe pãnã..., sabbe bhũtã..., sabbe puggalã..., 
sabbe attabhãvapariyãpannã..., sabbã itthiyo..., 
sabbe purisã..., sabbe ariyã..., sabbe anariyã..., 
sabbe devã..., sabbe manussã..., sabbe 
vinipãtikã averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sỉnh..., tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu..., tất cả các hạng chúng-sỉnh..., tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uắn..., tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng Tây Nam không oan 
trái lẫn nhau, không có kho tâm, không có kho 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 
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9- “Hetthimãya dỉsãya, sabbe sattã..., sabbe 
pãnã..., sabbe bhũtã..., sabbe puggalã..., sabbe 
attabhãvapariyãpannã..., sabbã itthiyo..., sabbe 
purisã..., sabbe ariyã..., sabbe anariyã..., sabbe 
devã..., sabbe manussã..., sabbe vinipãtikã averã 
hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ 
attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sinh..., tất cả chúng- 
sinh có sỉnh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu..., tẩt cả các hạng chúng-sỉnh..., tất cả 
chúng-sinh có sắc thân ngũ-uấn..., tất cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng dưới không oan trái 
lẫn nhau, không có khố tâm, không có khô thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

10- “Uparimãya disãya, sabbe sattã..., sabbe 
pãnã..., sabbe bhũtã..., sabbe puggalã..., sabbe 
attabhãvapariyãpannã..., sabbã itthiyo..., sabbe 
purisã..., sabbe ariyã..., sabbe anariyã..., sabbe 
devã..., sabbe manussã..., sabbe vinipãtikã averã 
hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ 
attãnarn pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sỉnh..., tẩt cả chúng- 
sinh có sinh-mạng..., tất cả chúng-sinh hiện 
hữu..., tất cả các hạng chúng-sỉnh..., tất cả 
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chúng-sinh có săc thân ngũ-uân..., tât cả nữ 
giới..., tất cả nam giới..., tất cả bậc Thánh- 
nhân..., tất cả hạng phàm nhân..., tất cả hạng 
chư-thiên..., tất cả nhân loại..., tất cả nhóm ngạ- 
quỷ, a-su-ra ở trong hướng trên không oan trải 
lẫn nhau, không có khố tâm, không có khô thân, 
giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

Như vậy hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến 12 nhóm chúng-sinh ở trong 10 
phưoưg hướng, mỗi nhóm chúng-sinh có 4 điều 
niệm rải tâm-từ, tổng cộng (10x48) 480 điều 
niệm rải tâm-từ. 

Phưoưg pháp thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ theo bộ Paịisambhidãmagga: 

- Niệm rải tâm-từ đến 5 nhóm chúng-sinh 
tổng quát gồm có 20 điều. 

- Niệm rải tâm-từ đến 7 nhỏm chúng-sinh 
riêng biệt gồm có 28 điều. 

- Niệm rải tâm-từ đến 12 nh ỏm chúng-sinh ở 
trong 10 phương hướng gồm có 480 điều. Tổng 
cộng (20+28+480) thảnh 528 điều niệm rải tâm-từ. 

Niệm rải tâm-từ gồm có 528 điều được phát 
sinh lên đối với hành-giả đã thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ đến 12 nhóm chúng-sinh ở 
trong 10 phương hướng. Như vậy, hành-giả 
thực-hành pháp-hành rải tâm-từ đến mỗi nhỏm 
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chúng-sinh có 4 điêu (avera hontu, abyapajja 
hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu.) 

Tâm-từ rải đặc biệt 

Tâm-từ rải đến từng cá nhân hoặc đến một tập 
thể chỉ định hoặc đến tổng họp đủ các loại 
chúng-sinh: 

- Tâm-từ rải đến thân mẫu của mình còn sống: 

“Mama mãtã averã hotu, abyãpajjã hotu, 
anĩghã hotu, sukhĩ attãnam pariharatu. ” 

(Mong cho thân mẫu của tôi không oan trái 
với ai, không có kho tâm, không có kho thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

- Tâm-từ rải đến thân phụ của mình còn sống: 

“Mama pitã avero hotu, abyãpajjo hotu, 
anĩgho hotu, sukhĩ attãnam pariharatu. ” 

(Mong cho thân phụ của tôi không oan trái 
với ai, không có kho tâm, không có kho thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

- Tâm-từ rải đến phụ mẫu của mình còn sống: 

“Mama mãtã-pitaro averã hontu, abyãpajjã 
hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho thân mẫu, thân phụ của tôi không 
oan trái với ai, không có khố tâm, không có khố 
thân, giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 
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- Tâm-từ rải đến vị thầy của mình còn sống 
(số ít): 


“Mama acarỉyo avero hotu, abyapajjo hotu, 
ariĩgho hotu, sukhĩ attãnam pariharatu. ” 

(Mong cho vị thầy của tôi không oan trái với 
ai, không có kho tâm, không có kho thân, giữ gìn 
thân tâm thường được an-lạc.) 


_ r \ 

- Tâm-từ rải đên các vị thây của mình còn 
sông (sô nhiêu): 


“Mama acariya avera hontu, abyapajja 
hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam pariharantư ” 
(Mong cho các vị thầy của tôi không oan trái 
với ai, không có kho tâm, không có kho thân, giữ 
gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

- Tâm-từ rải đến toàn thể dân tộc Việt Nam: 


“Mama sabbe VỉetnamraỊỊhỉka avera hontu, 
abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnarn 
pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả dân tộc Việt Nam thân yêu 
của tôi không oan trái với ai, không có khô tâm, 
không có kho thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc.) 

- Tâm-từ rải đến tổng họp đủ tất cả các loại 
chúng-sinh trong 10 phương hướng: 

“Puratthimãya disãya, Pacchimãya disãya, 
Dakkhinãya disãya, Uttarãya disãya, Puratthi- 
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mãya anudisãya, Pacchimãya anudisãya, 
Uttarãya anudisãya, Dakkhinãya anudisãya, 
Hetthimãya disãya, uparimãya disãya, sabbe 
sattã, sabbe pãnã, sabbe bhũtã, sabbe puggalã, 
sabbe attabhãvapariyãpannã, sabbã ỉtthiyo, 
sabbe purisã, sabbe ariyã, sabbe anariyã, 
sabbe devã, sabbe manussã, sabbe vinipãtikã, 
averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam pariharantu. ” 

(Mong cho tất cả chúng-sỉnh, tất cả chúng- 
sinh có sinh-mạng, tất cả chúng-sinh hiện hữu, 
tất cả các hạng chúng-sinh, tất cả chúng-sinh có 
sắc thân ngũ-uấn, tất cả nữ giới, tất cả nam 
giới, tất cả bậc Thánh-nhân, tất cả hạng phàm- 
nhân, tất cả hạng chư-thiên, tất cả nhân loại, tất 
cả nhóm ngạ-quỷ, a-su-ra, ở trong hướng Đông, 
ở trong hướng Tây, ở trong hướng Nam, ở trong 
hướng Bắc, ở trong hướng Đông Nam, ở trong 
hướng Tây Bắc, ở trong hướng Đông Bắc, ở 
trong hướng Tây Nam, ở trong hướng dưới, ở 
trong hướng trên, không oan trái lẫn nhau, 
không có kho tâm, không cỏ kho thân, giữ gìn 
thân tâm thường được an-lạc.) 

Tâm-từ rải đến cá nhân nào, cá nhân ấy phải 
là ân nhân mà mình thương yêu kính mến 


Chú ý: Không nên rải tâm-từ đến người yêu khác phái, vì tâm- 
từ không thế phát sinh, chỉ có tâm tham-ái phát sinh mà thôi. 
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nhất như: cha, mẹ, thầy tổ, v.v... Như vậy, hành- 
giả nên xác định phương hướng, nơi chốn, chỗ ở 
của người mà mình rải tâm-từ. 

Tâm-từ rải đến tập thể chung mọi người, thì 
không nên phân biệt hạng người trong tập thể ấy 
như: dân tộc Việt Nam, v.v... 

Tâm-từ rải đến tất cả mọi chúng-sinh trong 
các hướng, trước tiên, hành-giả nên xác định 
phương hướng. Ví dụ: trước mặt hành-giả là 
hướng Đông, thì sau lưng là hướng Tây, bên tay 
phải là hướng Nam, bên tay trái là hướng Bắc, 
v.v... Kh i hành-giả rải tâm-từ đến tất cả chúng- 
sinh ở hướng nào, thì thiện-tâm hướng đến 
hướng ấy, và rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh ở 
các hướng khác cũng vậy. 

Ví dụ: 

Một người cầm cây đèn pin rọi đến hướng 
nào, ánh sáng tỏa rộng khoảng không gian 
hướng ấy, rồi quay cái đèn pin qua hướng khác, 
ánh sáng lại tỏa rộng khoảng không gian qua 
hướng khác. Ánh sáng của cây đèn pin tỏa rộng 
khoảng không gian gần hoặc xa, nhỏ hẹp hoặc 
rộng lớn tùy theo năng lượng của viên pin. Cũng 
như vậy, hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh ở các phương hướng gần hoặc xa, 
nhỏ hẹp hoặc rộng lớn và chúng-sinh tiếp nhận 
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được sự an-lạc, mát mẻ ít hoặc nhiêu hoàn toàn 
tùy thuộc vào năng lực tâm-từ của hành-giả. 

Đe-mục niệm rải tâm-từ này có khả năng dẫn 
đên chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 
nên có đủ 3 đối-tượng (nimitta) với đủ 3 cách 
thực-hành pháp-hành (bhãvanã). 

Ba đối-tượng vói 3 cách thực-hành pháp-hành 

* 3 đối-tượng là: 

- Parỉkammanỉmỉtta: Đối-tượng thực-hành 
niệm rải tâm-từ ban đầu. 

- Uggahanỉmỉtta: Đối-tượng thô ảnh tương tự. 

- Patỉbhãganỉmỉtta: Đối-tượng quang ảnh 
trong sáng. 

* 3 cách thực-hành pháp-hành là: 

- Parỉkammabhãvanã: Giai đoạn thực-hành 

niệm rải tâm-từ ban đầu. 

* 

- Upacãrabhãvanã: Giai đoạn giữa thực- 

hành niệm rải tâm-từ đạt đến cận định. 

• • • • 

- Appanãbhãvanã: Giai đoạn cuối thực-hành 
niệm rải tâm-từ đạt đến an định, chứng đắc các 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Đối với đề-mục niệm rải tâm-từ theo tuần tự 

• • • 

trải qua ba giai đoạn: 
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1- Giai đoạn thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ ban đầu 

a) Đối-tượng (Nimitta) 

Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ cho chính mình (ahaĩỴi và tiếp tục 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ theo tuần 
tự từ hạng nguời thuơng yêu (pỉyapuggala) , hạng 
nguời thuơng yêu nhiều (atippiỵapuggala) , hạng 
nguời không thuơng, không ghét (majjhatta- 
puggala), và cuối cùng đến hạng nguời thù 
địch (verĩpuggala) , những đối-tuợng này gọi là 
parikammanimitta: đối-tượng thực-hành pháp- 
hành niệm rải tâm-từ ban đầu. 

b) Phương pháp thực-hành pháp-hành (Bhãvanã) 
niệm rải tâm-từ: 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ bằng cách niệm thầm trong tâm rải tâm- 
từ cho chính mình rằng: 

“Aham avero homi, abyãpajjo homi, anĩgho 
homi, sukhĩattãnampariharãmi, ...” 

(Mong cho tôi không oan trái với tất cả 
chúng-sinh; mong cho tôi không có kho tâm, sầu 
não; không có khố thân; giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc.) 


Aham: Ta ở đây có nghĩa cả thân lần tâm, không phải nghĩa 
ta tà-kiến. 
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- Niệm rải tâm-từ đên từng hạng người sô ít răng: 

avero hotu, abyãpajjo hotu, anĩgho hotu, 
sukhĩattãnampariharatu, ...” 

(Mong cho người ẩy không oan trái với tất cả 
chúng-sinh; không có khô tâm, sầu não; không có 
kho thân; giữ gìn thân tâm thường được an-lạc.) 

- Niệm rải tâm-từ đến từng hạng người số 
nhiều rằng: 

averã hontu, abyãpajjã hontu, anĩghã 
hontu, sukhĩattãnampariharantu, ...” 

(Mong cho những người ẩy không oan trái 
với tẩt cả chúng-sinh; không có khổ tâm, sầu 
não; không có kho thân; giữ gìn thân tâm 
thường được an-lạc.) 

Phương pháp thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ niệm thầm trong tâm như vậy gọi là parỉkamma- 
bhãvanã: giai đoạn thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ ban đầu. Điều quan trọng là hành-giả cần 
phải hiếu rõ từng chữ, từng nghĩa trong câu niệm rải 
tâm-từ; giống như nói những điều mình hiếu và hiếu 
những điều mình nói thì tâm-từ mới an trú trong đối- 
tượng được. 


2- Giai đoạn giữa thực-hành pháp-hành niệm 

rải tâm-từ đạt đến cận định 

• • • 

a) Đối-tượng (Nỉmỉtta) 

Đe-mục niệm rải tâm-từ là một đề-mục thiền- 
định mà khi hành-giả thực-hành pháp-hành chỉ biết 
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do nưong nhờ ý môn, không nưong nhờ nhãn môn 
để nhìn thấy đối-tượng, cũng không nưong nhờ 
thân môn để xúc giác biết đối-tượng; vì vậy cho 
nên, uggahanimitta: đối-tượng thô ảnh tương tự và 
patibhãganimitta: đối-tượng quang ảnh trong sáng 
không phải trực tiếp, mà chỉ là gián tiếp mà thôi. 

Khi hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
niệm rải tâm-từ đến từng hạng người (thương yêu; 
thương yêu nhiều; không thương, không ghét; thù 
nghịch) nhưng chưa đạt đến sĩmasambheda: phá 
tan được ranh giới của tâm-từ đối với các hạng 
người. Những đối-tượng ấy gọi là uggaha- 
nimitta: đối-tượng thô ảnh tương tự, tức là tâm-từ 
an trú trong đối-tượng riêng rẽ từng mỗi chúng-sinh. 
Và đến khi hành-giả đã đạt đến sĩmasambheda để 
cho tâm-từ đồng đều đối với các hạng người, gọi 
là samacittatã: có tâm-từ đồng đều, thì những đối- 
tượng ấy gọi là paịibhãganimitta: đối-tượng quang 
ảnh trong sáng, tâm-từ an trú khắng khít trong 
đối-tượng, không còn phân biệt các đối-tượng 
hạng người. 

b) Phương pháp thực-hành pháp-hành (bhãvanã) 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến đối-tượng các hạng người giai 
đoạn giữa sau khi đối-tượng thô ảnh tương 
tự (uggahanimitta) đã phát sinh, cho đến khi 
phát sinh đối-tượng quang ảnh trong sáng 
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(paịibhãganimitta). Phương pháp hành-giả đang 
thực-hành pháp-hành ở khoảng giữa của hai đối- 
tượng ấy là đạt đến upacãrabhãvanã: giai đoạn 
thực-hành pháp-hành đạt đến cận định của 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

3- Giai đoạn cuối thực-hành pháp-hành đạt 
đến an định 

a) Đối tượng (Nimitta) 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến các hạng người đã phát sinh đối- 
tượng quang ảnh trong sáng, tâm-từ khắng 
khít trong đối-tượng. 

b) Phương pháp thực-hành pháp-hành (bhãvanã) 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến các hạng người có đối-tượng quang 
ảnh trong sáng, tâm-từ khắng khít trong đối- 
tượng, chứng đắc các bậc thiền sắc-giói thiện- 
tâm. Những bậc thiền sắc-giới thiện-tâm này gọi 
là appanãbhãvanã: thực-hành pháp-hành đạt 
đến an định của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 


Bốn bậc thiền sắc-giói thiện-tâm 

Đe-mục niệm rải tâm-từ có khả năng dẫn đến 
chứng đắc từ đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm 
đến đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm. 
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Đệ nhât thiên săc-giới thiện-tâm có 5 chi- 
thiền, là những pháp có khả năng đè nén, chế 
ngự được 5 pháp-chướng-ngại. 

Năm chi-thiền của đệ-nhất-thiền sắc-giói 
thiện-tâm (ịhãnanga). 

1- Vitakka: Chi-thiền hướng tâm, làm phận sự 
hướng tâm đến đề-mục niệm rải tâm-từ. 

2- Vicãra: Chi-thiền quan sát, làm phận sự 
quan sát đề-mục niệm rải tâm-từ. 

3- Pĩtỉ: Chi-thiền hỷ, làm phận sự phát sinh tâm 
hoan hỷ do an trú trong đối-tượng thiền-định ấy. 

4- Sukha: Chi-thiền lạc, làm phận sự phát sinh 
tâm an-lạc do an trú trong đối-tượng thiền-định ấy. 

5- Ekaggatã: Chi-thiền nhất tâm, làm phận sự 
an trú vững chắc trong đối-tượng ấy. 

Đó là 5 chi-thiền của đệ-nhất-thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 

Năm pháp-chướng-ngại (Nivãrana) 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định sở 
dĩ không thể chứng đắc được các bậc thiền sắc- 
giới thiên-tâm là vì 5 pháp-chướng-ngại của 
pháp-hành thiền-định. 

1- Kãmachanda: Tham dục, là tâm-sở tham 
say mê trong ngũ dục: sắc đẹp, tiếng hay, hương 
thơm, vị ngon, xúc giác êm ấm. 
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2- Byãpada: Sân hận, là tâm-sở sân thường 
thù hận, bực bội khó chịu, nóng nảy trong tâm 
do đối-tượng không hài lòng. 

3- Thỉna-mỉddha: Buồn-chán - buồn-ngủ, là 2 
tâm-sở làm cho tâm thoái chí, buông bỏ đối- 
tượng, không muốn thực-hành pháp-hành thiền- 
định, chỉ muốn ngủ. 

4- Uddhacca-kukkucca: Phóng-tâm - hối-hận, 
là 2 tâm-sở làm cho tâm không an trú trong đối- 
tượng thiền-định: 

- Phóng-tâm: Nghĩ hết chuyện này sang 
chuyện khác. 

- Hối hận: Ân hận, hối tiếc không hành việc 
thiện mà làm việc ác, nên tâm cảm thấy ăn năn 
khó chịu. 

5- Vicikicchã: Hoài nghi, là tâm-sở hoài nghi, 
không có đức-tin nơi Tam bảo, không tin nghiệp 
và quả của nghiệp, và nhất là hoài-nghi trong 
pháp-hành thiền-định. 

Năm chi-thiền chế ngự 5 pháp-chướng-ngại 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng chứng đắc đến đệ-nhất-thiền sắc-giới 
thiện-tâm, thì có khả năng chế ngự, đè nén được 
5 pháp-chướng-ngại bằng 5 chi-thiền đồng sinh 
trong đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm như sau: 
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1- Vitakka: Chi-thiên hướng tâm, có khả năng 
chế ngự, đè nén được thina-middha: buồn chán- 
buồn ngủ. 

2- Vỉcãra: Chi-thiền quan sát, có khả năng 
chế ngự, đè nén được vicikicchã: hoài-nghi. 

3- Pĩti: Chi-thiền hỷ, có khả năng chế ngự, đè 
nén được byãpada: sân hận. 

4- Sukha: Chi-thiền lạc, có khả năng chế ngự, đè 
nén được uddhacca-kukkucca: phóng tâm-hối hận. 

5- Ekaggatã: Chi-thiền tâm-sở nh ất tâm, có khả 
năng chế ngự, đè nén được kãmachanda: tham dục. 


Thiền sắc-âói thiện-tâm - Đe-mục niệm rải tâm-từ 

Đe-mục niệm rải tâm-từ có khả năng chứng 
đắc từ đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến 
đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm, cùng giống nhau 
ở đối-tưọng niệm rải tâm-từ đến tất cả mọi hạng 
chúng-sinh không ngoại trừ một chúng-sinh nào; 
nhưng chắc chắn các bậc thiền khác nhau về chi- 
thiền như sau: 

1- Đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chi- 
thiền: vitakka, vỉcãra, pĩti, sukha, ekaggatã do 
chế ngự, đè nén được 5 pháp-chưóng-ngại. 

2- Đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 chi- 
thiền, do diệt được chi-thiền vitakka nên còn lại 
4 chi-thiền: vicãra, pĩti, sukha, ekaggatã. 
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3- Đệ-tam-thiên săc-giới thiện-tâm có 3 chi- 
thiền, do diệt được chi-thiền vỉcãra nên còn lại 3 
chi-thiền: pĩti, sukha, ekaggatã. 

4- Đệ-tứ-thiền sắc-giới thiên-tâm có 2 chi- 
thiền, do diệt được chi-thiền pĩti nên còn lại 2 
chi-thiền: sukha, ekaggatã. 

Đe-mục niệm rải tâm-từ chỉ có khả năng dẫn 
đến chứng đắc từ đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện- 
tâm cho đến đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm là cao 
nhất, không thể chứng đắc đến đệ-ngũ-thiền sắc- 
giới thiện-tâm, bởi vì đề-mục niệm rải tâm-từ 
này còn tùy thuộc vào chi-thiền thọ lạc (sukha). 

Nếu muốn chứng đắc đệ-ngũ-thiền sắc-giới 
thiện-tâm thì hành-giả cần phải thay đổi sang đề- 
mục niệm rải tâm xả, rồi tiếp tục thực-hành niệm 
rải tâm xả dẫn đến chứng đắc đệ-ngũ-thiền sắc- 
giói thiện-tâm, có 2 chi-thiền do thay thế chi-thiền 
thọ lạc (sukha) bằng chi-thiền thọ xả (upekkã). 

Như vậy, đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm có 
2 chi-thiền upekkã và ekaggatã. 

Đặc biệt, đề-mục thiền-định niệm rải tâm xả 

này, hành-giả không thể sử dụng làm đề-mục 
thiền-định thực-hành đầu tiên, mà chỉ có thể làm 
đề-mục thiền-định thực-hành cuối cùng; nghĩa là 
sau khi hành-giả đã thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ hoặc niệm rải tâm-bi hoặc niệm rải 
tâm hỷ, đã đẫn đển sự chứng đắc từ đệ-nhất- 
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thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ-tứ-thiền sắc- 
giới thiện-tâm là bậc thiền cao nhất của 3 đề-mục 
thiền-định ấy xong rồi, muốn chứng đắc được đệ- 
ngũ-thiền sắc-giói thiện-tâm, hành-giả chỉ có 
thể chuyển sang đề-mục thiền-định thực-hành 
pháp-hành niệm rải tâm xả mà thôi, không thể 
chuyển sang các đề-mục thiền-định khác. 

Những pháp nên biết về đề-mục niệm rải tâm-từ 

Đồ-mục niệm rải tâm-từ có 8 tính chất riêng 
biệt như sau: 

1- Lakkhana: Trạng-thái. Tâm-từ có trạng- 
thái biểu hiện thân, khẩu, ý bằng hành động, 
lờinói, ý nghĩ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc đến cho tất cả chúng-sinh. 

2- Rasa: Phận sự. Tâm-từ có phận sự làm cho 
tất cả chúng-sinh được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 

an-lạc thật sự. 

• • • 

3- Paccuppaịịhãna: Sự hiện hữu. Sự hiện hữu 
của tâm-từ làm tiêu diệt tâm sân hận. 

4- Padatthãna: Nguyên nhân gần của tâm-từ. 
Xét thấy những điều tốt, những thiện-pháp của 
tất cả chúng-sinh thật đáng hài lòng; hoàn toàn 
không quan tâm đến những điều xấu, những ác- 
pháp của chúng-sinh, đó là nguyên nhân gần để 
phát sinh tâm-từ. 

5- Sampattỉ: Sự thành tựu. Sự thành tựu của tâm- 
từ là làm cho tâm sân-hận không thể phát sinh. 
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6- Vippatti: Sự thât bại. Sự thât bại của tâm- 
từ là làm cho tâm tham-ái dễ phát sinh. 

7- Ẫsannapaccatthỉka: Thù nghịch gần của 
tâm-từ là tâm tham dục. 


8- Durapaccatthika: Thù nghịch xa của tâm- 

từ đó là tâm sân-hận. 

• 

Hành-giả thường ngày thực-hành đề-mục 
niệm rải tâm-từ, dù chưa chứng đắc bậc thiền 
nào, thiện-tâm vẫn được an-lạc, tâm sân-hận 
không phát sinh, được phần đông chúng-sinh 
thương yêu, quý mến, và chúng-sinh nào được 
thân cận gần gũi với hành-giả cũng cảm thấy 
mát lảnh dễ chịu. 


Nấu hành-giả chứng đắc được bậc thiền nào, 
thì nhập bậc thiền ấy được sự an-lạc làm cho tất 
cả chúng-sinh gần xa cũng được sự an-lạc bởi do 
năng lực tâm-từ của hành-giả. 


QUẢ BÁU CỦA TÂM-TỪ 

Trong bài kìxửv Mettãsutta Đức Phật dạy 
có 11 quả báu của tâm-từ như sau: 

- Này chư Tỳ-khim, khi hành-giả niệm rải tâm- 
từ dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm xong, đã thực-hành qua thời gian lâu 
dài trở nên thuần thục rồi, làm cho định tâm an 


1 “1 111 * 1*1 
Anguttaranikãya, phân Ekadasakanipãta, kinh Mettãsuttta. 
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trú vững chăc theo tuân tự, đã tích lũy nhiêu, đã 
tỉnh-tấn không ngừng, nên hành-giả được 11 quả 
báu như sau: 

1- Ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc. 

3- Không thấy các ác mộng. 

4- Được mọi người thương yêu, quỷ mến. 

5- Được các hàng phỉ nhân thương yêu, quỷ mến. 

6- Được chư-thỉên hộ trì. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khỉ... 
không thể làm hại được. 

8- Tâm dễ dàng an tịnh. 

9- Gương mặt sáng sủa. 

10- Lúc lâm chung, tâm không mê muội (tâm 
sáng suốt). 

11- Đe-mục niệm rải tâm-từ có khả năng dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm 
(trừ đệ ngũ thiền); nếu chưa trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán thì sau khi chết, bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm sở đắc của hành-giả cho quả táỉ-sỉnh 
trên cõi trời sắc-giới phạm-thiện tương xứng với 
bậc thiền quả-tâm của hành-giả. 

- Này chư tỳ-khưu, khi hành-gỉả niệm rải tâm- 
từ dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm xong, đã thực-hành qua thời gian lâu 
dài trở nên thuần thục rồi, làm cho định tâm an 
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trú vững chăc theo tuân tự, đã tích lũy nhiêu, đã 
tinh-tẩn không ngừng, nên hành-giả được 11 quả 
báu như vậy. 

Giải Thích 

1- Ngủ được an-lạc như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, tâm 
của họ thường sân hận, nóng nảy bực tức, cho 
nên khi nằm ngủ trăn trở suốt đêm, dù nằm yên 
mà vẫn không ngủ được, đến khi mệt nhoài ngủ 
thiếp đi, cũng không được an-lạc. 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, thân tâm thanh-tịnh, khi ngủ dễ dàng, 
ngủ là thời gian nghỉ ngoi, cho nên ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, khi 
mệt nhoài ngủ thiếp đi, cho nên khi thức dậy, 
không muốn dậy mà phải thức dậy, vì vậy không 
được an-lạc. 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, khi ngủ dễ dàng, ngủ ngon giấc, nghỉ 
ngơi, cho nên khi thức dậy cũng được an-lạc. 

3- Không thấy các ác mộng như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, nằm 
ngủ không ngon giấc; cho nên lúc không phải 
ngủ cũng không phải thức, thường xảy ra hiện 
tượng thấy những ác mộng kinh hoàng, ví như: 
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mộng thây thú dữ đuôi theo mình, người đang 
vây bắt mình, mình rơi xuống hố sâu, v.v... khi 
thức dậy còn thấy hồi hộp, lo sợ. 

- Đối với hành-giả niệm rải tâm-từ, nằm ngủ 
ngon giấc; lúc không phải ngon giấc cũng không 
phải thức, thường xảy ra hiện tượng mộng thấy 
như mình bay du ngoạn nơi này nơi khác cảm 
thấy rất thích thú, hoặc mộng thấy mình đi 
chiêm bái ngôi bảo tháp, nghe pháp v.v... hoặc 
mộng thấy trước những điều lành, điều tốt sẽ 
xảy ra trong tương lai, v.v... khi tỉnh giấc còn 
ghi nhớ lại rõ ràng, cảm thấy hài lòng, an-lạc. 

4- Được mọi người thương yêu như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh, trong đó có nhân loại, không cầu 
mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc đến tất cả 
nhân loại, nghĩa là người nào không có tình 
thương yêu mọi người, thì người ấy không nhận 
được tình thương yêu đáp lại, đó cũng là lẽ công 
bằng tự nhiên. 

- Đối với hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, trong đó có nhân loại, cầu mong sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất cả 
chúng-sinh, đặc biệt nhất là tất cả nhân loại. Khi 
hành-giả tiếp xúc với mọi người, tâm-từ được 
thể hiện bằng thân: thân hành động họp với tâm- 
từ; tâm-từ được thể hiện qua khẩu: lời nói họp 
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với tâm-từ; tâm-từ họp với ý-thức-tâm câu mong 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất 
cả chúng-sinh nhất là tất cả loài nguời. Do đó, 
hành-giả đuợc mọi nguời thuơng yêu, quý mến. 

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quý 
mến như thế nào? 

Phi nhân có nghĩa là không phải nguời, nói 
đến tất cả các loài chúng-sinh khác nhu hạng 
phạm-thiên, hạng chu-thiên, loài ngạ-quỷ, loài a- 
su-ra, loài súc sinh... đều gọi là hàng phi nhân. 

- Đối với nguời không niệm rải tâm-từ đến tất 
cả chúng-sinh, trong đó có các hàng phi nhân, 
cho nên các hàng phi nhân không những không 
thuơng yêu, mà còn có thể gây ra mọi sự tai hại, 
mọi sự trở ngại đối với nguời ấy. 

- Đối với hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, trong đó có hàng phi nhân, làm cho 
các hàng phi nhân cảm thấy mát mẻ dễ chịu, 
phát sinh tâm hài lòng, hoan hỷ, không những 
muốn đuợc gần gũi thân cận với hành-giả, mà 
còn thuơng yêu, kính mến hộ trì hành-giả sống 
đuợc an-lạc. 

Dan chứng những truờng họp nhu: 

* Một số chu tỳ-khuu an cu nhập hạ ở trong 
khu rừng núi, truớc kia, chu tỳ-khuu không 
niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, nhỏm 
chu-thiên ở nơi cội cây trong khu rừng ấy cảm 
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thấy không hài lòng, không chịu khổ được, nên 
họ biến hóa ra những hình ả nh đáng ghê sợ, 
những âm thanh rùng rợn, v.v... làm cho chư tỳ- 
khưu phát sinh tâm sợ hãi, bệnh hoạn phải rời bỏ 
khu rừng núi ấy trở về hầu Đức-Phật, xin phép 
được an cư nhập hạ ở nơi khác. Đức-Phật quán 
xét thấy chỗ ở cũ thuận lợi, nên Ngài khuyên 
dạy chư tỳ-khưu ấy trở lại chỗ ở cũ và Đức-Phật 
thuyết dạy bài kinh Mettãsutta, chư tỳ-khưu lắng 
nghe rồi thực-hành theo lời giáo huấn của 
Ngài.về sau, khi trở lại khu rừng núi cũ, chư tỳ- 
khưu thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ, 
nhóm chư-thiên ở nơi cội cây trong khu rừng ấy 
cảm nhận được tâm-từ của chư tỳ-khưu, nên tâm 
của họ vô cùng hoan hỷ, đón tiếp chư tỳ-khưu, 
thương yêu, kính mến, hộ trì chư tỳ-khưu sống 
an lảnh suốt mùa an cư nhập hạ trong khu rừng 
núi ấy. Chư tỳ-khưu thực-hành pháp-hành đề- 
mục niệm rải tâm-từ làm nền tảng, tiếp theo 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, chư tỳ-khưu đều 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thảnh 
bậc Thá nh A-ra-hán cao thượng, trong mùa an 
cư nhập hạ tại khu rừng núi ấy. 

* Một trường họp khác, Ngài Đại-đức Vỉsakha 
thường thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến 
tất cả chúng-sinh, Ngài đến sống ở núi Cỉttala 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ suốt bốn tháng, 
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rồi có một đêm, Ngài quyết định rằng: “Sáng 
ngày mai, ta sẽ rời khỏi nơi này đi đến một nơi 
khác Khi vào nằm ngủ, chư-thiên ở cội cây đến 
cầu thang (nơi cốc của Ngài đang ở) ngồi khóc, 
Ngài Đại-đức nghe tiếng khóc bèn hỏi rằng: 

- Ai khóc vậy? 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-đức, con là thiên nam 

Manila. 

» 

- Này thiên-nam Manila, tại sao ngươi đến 
đây khóc? 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-đức, con biết ngày mai 
Ngài rời khỏi nơi này, nên con khóc. 

- Này thỉên-nam Manila, bần tăng sổng ở nơi 
này có lợi ích gì cho ngươi? 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, thời gian trước 
đây, khi Ngài chưa đến song ở nơi này, nhóm 
chư-thiên ở đây hay giận hờn, thường cãi vã 
nhau, sổng với nhau không được an-lạc chút 
nào. Nhimg kế từ khi Ngài đến song nơi này, 
nhóm chư-thiên cảm nhận được tâm-từ của 
Ngài, tất cả đều cảm thấy mát lành, nên sống 
với nhau rất hòa thuận, thương yêu kỉnh mến 
nhau, sổng rất an-lạc. Neu ngày mai, Ngài rời 
khỏi nơi này, nhóm chư-thiên ẩy sẽ phát sinh 
giận hờn, gây go cãi vã nhau trở lại như trước, 
thì kho tâm lắm! Con sợ cảnh kho ẩy tái diễn, 
nên con buồn, con khóc. Bạch Ngài. 
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Lắng nghe vị thiên-nam Manỉla bày tỏ nỗi lòng 
lo sợ của mình, nên Ngài Đại-đức an ủi rằng: 

- Này thỉên-nam Manỉla, bần tăng sổng ở nơi 
này đem lại sự lợi ích, sự an-lạc cho các ngươi 
như vậy, bần tăng sẽ không đi nơi khác. 

Vị thiên-nam Manỉla cảm thấy vô cùng hoan 
hỷ, tất cả chư-thiên ở nơi ấy cũng hài lòng, hoan 
hỷ, họ đều thương yêu, kính mến Ngài. 

Ngài Đại-đức thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và tịch diệt Niết-bàn tại 
núi ấy. 

- Không chỉ tất cả các hàng chư-thiên thương 
yêu kính mến hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, mà còn các loài súc-sinh cũng thương 
yêu, kính mến người có tâm-từ. Như trường họp 
Đức-Bồ-tát Suvannasãma sống với song thân là 
hai đạo sĩ mù ở trong rừng, Ngài hành pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật, nên các loài súc-sinh 
thương yêu, kính mến Ngài. Ngài đi đâu chúng 
cũng đi theo quấn quýt bên Ngài không rời. 

- Và trường họp voi Nãlãgiri sát nhân rất hung 
ác, tỳ-khưu Devadatta âm mưu dùng nó để giết 
Đức-Phật. Được sự chấp thuận của Đức-vua 
Ạịãtasattu, nên y đã cho voi Nãlãgiri uống rượu 
say như điên rồi đem thả ra trên đường mà Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức-Tãng đi vào thành 
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Rãjagaha đê khât thực. Voi Nãlãgiri nhìn thây 
Đức-Phật từ xa ngự đến, liền ngước vòi, quạt hai 
lỗ tai, cong đuôi chạy thẳng đến Ngài. Đức-Phật 
niệm rải tâm-từ đến nó rồi gọi bằng phạm âm 
ngọt ngào, trìu mến rằng: 

- Này Nãlãgỉrỉ con yêu quỷ, con hãy đến đây 
với Như-lai. 


Noi Nãlãgỉrỉ hung ác trong cơn say điên 
cuồng, nhưng khi nghe phạm âm ngọt ngào, trìu 
mến phát sinh từ tâm-từ của Đức-Phật, liền mở 
mắt, ngẩng đầu nhìn kim thân của Ngài tỏa ra 
tâm-từ làm cho cơn say điên cuồng tan biến, tâm 
thức tỉnh, do nhờ oai lực tâm-từ của Đức-Phật, 
voi Nãlãgiri hạ vòi xuống, ngoan ngoãn đi lần 
đến quỳ một cách cung kính dưới bàn chân Đức- 
Phật... 

Và còn có nhiều trường họp khác tương tự 
như vậy. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh, trong đó có các hàng 
phi nhân. Hành-giả sẽ được các hàng phi nhân 
thương yêu, kính mến như vậy. 


6- Được chư-thỉên hộ trì như thê nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, chư- 
thiên không gần gũi thân cận, nên không hộ trì 
người ấy. 
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- Đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, do tâm-từ mát 
mẻ, chư-thiên ưa thích gần gũi thân cận, nên 
thường hộ trì hành-giả ấy. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí, ... 
không thế làm hại được như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, lửa 

hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí ... có thể làm 

• • • • 

hại người ấy, đó là việc thông thường. 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ 
khí ... không thể làm hại hành-giả, bởi vì năng 
lực của tâm-từ rất phi thường, có thể hóa giải 
những thứ ấy trở thành vô hiệu, cho nên những 
thứ ấy không thể làm hại được hành-giả. 

Dầu bơ nóng không làm phỏng ngưòi có tâm-từ 

Dan chứng trường họp tích nàng Uttarã^^^ con 
gái của phú hộ Punna, là một cận-sự-nữ đã chứng 
đắc thà nh bậc Thá nh Nhập-lưu, có đức-tin trong 
sạch và vững chắc nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng; chồng của nàng cũng là con trai của 
một phú hộ trong kinh-thành i?ã/aga/ỉa, là một 
gia đình tà-kiến, không có đức-tin nơi Tam-bảo. 
Vì vậy, từ khi về sống bên gia đình chồng, nàng 
không có cơ hội để làm phước-thiện bố-thí cúng 


' Bộ Dharmnapadatthakatha, tích Uttara upasikavatthu. 
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dường hộ độ Đức-Phật, chư Tăng và nghe pháp, 
bởi vì nàng có bổn phận phải lo phục vụ chồng, 
nên không còn thì giờ rả nh rỗi. 

Một hôm nàng hỏi một tỳ nữ rằng: 

- Này em, còn bao nhiêu ngày nữa là mãn 
mùa an cư nhập hạ của chư tỳ-khưu-Tăng? 

- Thưa bà chủ, còn 15 ngày nữa ạ. 

Nàng liền sai người đến báo tin cho cha nàng 
là phú hộ Punna, biết rõ tình cảnh của mình. 
Ông phú hộ hay tin con gái của mình đang khổ 
tâm như vậy, nên ông gởi cho số tiền 15.000 
Kahãpana (tiền Ấn xưa) và dạy bảo rằng: 
“Trong thành có cô kỹ nữ Sirimã, thuê cô một 
ngày đêm là 1.000 kahãpana. Với số tiền này, 
con có thế thuê cô ẩy đến phục vụ chồng của 
con trong 15 ngày, còn con có thì giờ rảnh rỗi 
đế làm phước bổ-thỉ cúng dường đến Đức-Phật, 
chư Tăng và nghe pháp. ” 

Nàng Uttarã vâng theo lời dạy của cha, thuê 
cô kỹ nữ Sirimã về, trao cho cô ta số tiền 15.000 
kahãpana rồi nhờ cô lo phục vụ chồng nàng suốt 
15 ngày đêm, cho đến ngày làm lễ mãn hạ. Cô 
kỹ nữ Sirimã hoan hỷ đồng ý ngay. 

Nàng dẫn cô kỹ nữ Sirimã vào giới thiệu cùng 
đức phu quân mình rằng: 

- Thưa đức phu quân, đây là bạn gái của thiếp, 
người sẽ thay thiếp chăm lo, phục vụ chàng suốt 
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15 ngày đêm tới kê từ hôm nay; đê thiêp có thời 
gian làm phước bố-thí cúng dường đến Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức-Tăng và nghe pháp. 

Nhìn thấy sắc đẹp của cô kỹ nữ Sỉrỉmã, nên 
chồng nàng liền đồng ý ngay. 

Sau đó nàng đến hầu đảnh lễ Đức-Phật bạch 
rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con kỉnh thỉnh 
Ngài cùng chư Đại-đức-Tăng, suốt nửa tháng kế 
từ ngày mai, chỉ thọ nhận vật thực tại nhà của 
con mà thôi. 

Đức-Phật chấp thuận lời thỉnh mời của nàng 
bằng cách im lặng. Nàng Uttarã vô cùng hoan 
hỷ nghĩ rằng: “Từ ngày mai cho đến ngày làm 
lễMahãpavãranã, ta sẽ được làm phước bổ-thỉ 
cúng dường đến Đức-Phật cùng chư Đạỉ-đức- 
Tăng và sẽ được nghe pháp. ” 

Hằng ngày, nàng Uttarã đã tự mình sắp đặt lo 
mọi công việc nấu nướng trong nhà bếp lớn, 
điều hành mọi người làm đồ ăn thức uống ngon 
lành, để cúng dường đến Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng, trải qua 14 ngày như vậy. 

Đốn hôm sau là ngày đại ìễ Mahãpavãranã, 
chồng của nàng đứng trên lâu đài, nhìn qua cửa 
sổ thấy nàng vất vả cực nhọc, lo đi lại điều khiển 
mọi người làm đồ ăn thức uống, rồi nghĩ với ý 
chê trách về nàng rằng: “Thật là đứa khờ dại, 
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hưởng an-lạc như thê này không chịu, mà lại 
chịu vất vả kho cực làm đồ ăn thức uổng bổ-thí 
đến các ông đầu trọc ”, rồi cười chế giễu bỏ đi. 
Cô kỹ nữ Sirimã nhìn thấy con trai người phú hộ 
cười, muốn biết chàng cười ai, cô đến chỗ cửa sổ 
ấy nhìn thấy nàng Uttarã, cô nghĩ rằng chàng đã 
cười với nàng. Những ngày qua được phục vụ 
chồng của nàng Uttarã, cô đã quên thân phận 
mình, nên nổi con ghen tức nàng Uttarã, từ trên 
lâu đài cô vội xuống bếp, hậm hực đi về phía 
nàng Uttarã. Đen chảo dầu bơ đang sôi, múc 
ngay một gáo dầu bơ nóng xăm xăm bước về 
phía nàng Uttarã. 

Thoáng nhìn thấy cô kỹ nữ, nàng Uttarã rải 
tâm-từ đến cô ấy rằng: “Người bạn gái đã giúp 
đỡ ta, toàn thế giới này vẫn còn chật hẹp, từ đây 
đến cõi phạm-thiên cũng còn thấp, còn công om 
của người bạn gái thật rộng lớn và cao cả vô 
cùng. Chỉnh ta đã nương nhờ cô ẩy mà làm 
được phước bổ-thỉ cúng dường đến Đức-Phật 
cùng chư Đại-đức-Tăng, được nghe pháp của 
Đức-Phật. Neu ta có tâm sân-hận cô ẩy, thì gáo 
dầu bơ nóng kia làm phỏng da ta; còn nếu ta 
không có tâm sân-hận cô ẩy, thì gáo dầu bơ 
nóng kia không làm phỏng được ta. ” Vừa lúc 
ấy, cô kỹ nữ Sirimã tạt gáo dầu bơ nóng lên đầu 
và mặt của nàng, dầu bơ nóng kia trở thảnh nước 
lạnh, do năng lực tâm-từ của nàng. 
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Nhóm tỳ nữ thây như vậy, chạy lại đánh đập 
cô kỹ nữ Sirimã té xuống đất, nàng ngăn cản 
nhóm tỳ nữ, rồi đi lại đỡ cô ta dậy, đem nước ấm 
tắm rửa, an ủi vỗ về. Cô kỹ nữ Sirimã hoàn toàn 
thức tỉnh, nhận thấy tội lỗi của mình đối với 
nàng Uttarã, cô cúi lạy xin tha thứ. 

Nàng Uttarã bảo rằng: 

- Này bạn, khi nào Đức Từ Phụ của tôi tha 
thứ, thì tôi mới tha thứ tội lỗi của bạn. 

- Lành thay! Em sẽ đến xin ông phú hộ, cha 
của chị tha thứ tội lỗi của em, rồi chị cũng tha 
thứ cho em nhẻ! 

- Ông phú hộ chỉ là người cha mà tôi nương 
nhờ trong cảnh tử sinh luân-hồi; tôi có ỷ nói 
rằng: khi nào Đang Từ Phụ, Người Cha mà tôi 
nương nhờ giải thoát khỏi cảnh tử sinh luân-hồi 
tha thứ cho bạn, thì tôi sẽ tha thứ. 

- Thưa chị Đức Từ Phụ ẩy là vị nào vậy? 

- Đức Từ Phụ đó chỉnh là Đức-Phật. 

- Em chưa từng thân cận với Ngài, nhờ chị 
giúp đỡ em vậy! 

- Ngày mai Đức Từ Phụ cùng chư Đạỉ-đức- 
Tăng sẽ ngự đến đây thọ nhận vật thực, bạn nên 
đến đây cúng dường Ngài và cầu xin Ngài tha 
thứtộilỗỉ. 

- Lành thay! Thưa chị. 
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CÔ kỹ nữ Sirimã trở vê nhà, động viên 500 nữ 
tùy tùng lo sắm sửa vật thực ngon lành, để hôm 
sau đem đến cúng dường Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng. 

Ngày hôm sau, cô kỹ nữ Sirimã và nhóm 500 
nữ tùy tùng đem vật thực ngon lành cùng chung 
với nàng Uttarã cúng dường đến Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức-Tăng. Sau khi Đức-Phật thọ thực 
xong, nàng Uttarã dẫn cô kỹ nữ Sirimã giới 
thiệu với Đức-Phật. 

Cô kỹ nữ Sirimã cùng nhóm 500 nữ tùy tùng 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi cô kính xin Đức-Phật tha 
thứ tội lỗi của mình. 

Đức-Phật bèn hỏi rằng: 

- Con có tội lõi gi? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, hôm qua con hoàn 
toàn mê muội, vì ghen tức không đúng, nên con 
đã múc gáo dầu bơ nóng tạt lên đầu và mặt của 
chị Uttarã, người chủ của con. Như vậy, con đã 
phạm tội lỗi quá lớn đổi với chị, con có xin chị 
tha thứ tội lỗi của con; nhưng chị bảo, chỉ khi 
nào Đức-Thế-Tôn tha thứ tội lỗi của con, thì khi 
ẩy chị mới tha thứ. 

- Này Uttarã con, có đúng thật như vậy không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đúng thật như vậy. 

Đức-Phật bèn hỏi nàng Uttarã, khi ấy nghĩ thế 
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nào về hành động của cô kỹ nữ Sỉrỉmã. Nàng 
Uttarã đã bạch với Ngài là khi ấy nàng rải tâm- 
từ đến cô ấy, nên gáo dầu bơ nóng kia tạt lên 
đầu, lên mặt nàng như tạt một gáo nước lạnh, 
không hề bị nóng phỏng gì cả. 

Khi ấy, Đức-Phật nhận lời sám hối của cô kỹ 
nữ Sirimã, rồi Ngài thuyết bài kệ dạy nàng 
Uttarã, đồng thời cũng tế độ cô kỹ nữ Sirimã 
cùng nhóm nữ tùy tùng của cô rằng: 

“Akkodhena jine kodham, 

Asãdhum sãdhunã jine. 

Jine kadariyam dãnena, 

Sacce nãlỉ kavãdỉnam. ” 

• 

Ợ^ày, con Ut-ta-rã! 

Thẳng được người sân-hận, 

Bằng tâm không sân-hận. 

Thẳng được người độc ác, 

Bằng thiện-pháp cao thượng. 

Thẳng được người keo kiệt, 

Bằngphước-thiện bo-thí. 

Thẳng được người nói-dối, 

Bằng lời nói chân thật.) 

Sau khi cô kỹ nữ Sirimã cùng nhóm 500 nữ 
tùy tùng lắng nghe Đức-Phật thuyết bài kệ xong, 
cô cùng nhóm 500 nữ tùy tùng chứng ngộ chân- 


* Bộ Dhammapadattkatha, kệ số 223, tích Uttara upasikavatthu. 
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lý tứ Thánh-đê, chứng đãc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, trở thảnh bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Chất độc không thể làm hại ngưòi có tâm-từ 

- Trường họp Ngài Đại-đức CũỊasiva thường 
ngày niệm rải tâm-từ. Một hôm, Ngài đang tụng 
Đồng-loại-bộ-kinh (Samyuttanikãya), một con rắn 
độc từ trên cây rơi xuống cắn Ngài, nhưng chất 
độc không thể làm hại được Ngài, vì do năng lực 
tâm-từ của Ngài. 

Các loại vũ khí không thể làm hại người có tâm-từ 

* Tích Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ 

Trường họp Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmãvatĩ được tóm lược như sau: 

Bà Sãmãvatĩ, bà Suladattã, bà Mãganậiyã là 
ba bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Udena xứ Kosambĩ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng với nhóm 
500 bạn gái tùy tùng đều là bậc Thánh Nhập-lưu, 
có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp và 
Đức-Tăng một cách vững chắc trong trường họp 
đặc biệt. Bởi vì, bà Sãmãvatĩ cùng nhóm bạn gái 
tùy tùng sống trong nội cung, không được phép 
tiếp xúc bên ngoài và khi ấy Đức-vua Udena cũng 


* Bộ Dhammapadatthakatha, tích Samavativatthu. 
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chưa có đức-tin nơi Tam-bảo, nên chưa thỉnh 
Đức Phật hoặc chư Đại-đức-Tăng vào cung điện 
thuyết pháp. Vậy, do nhân duyên nào Chánh- 
cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng nhóm bạn gái tùy 
tùng trở thà nh bậc Thánh Nhập-lưu? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ có một tỳ 
nữ tên là Khujjuttarã, hằng ngày được Đức-vua 
ban cho số tiền 8 kahãpana (tiền Ấn xưa), truyền 
dạy cô tỳ nữ này mua hoa đem về dâng cho bà. 
Cô tỳ nữ đến mua hoa tại cửa hàng của 
ông Sumana, nhưng thường ngày cô chỉ mua có 
4 kahãpana, còn 4 kahãpana cô lấy làm của riêng. 

Một thuở nọ, Đức-Phật cùng chư Đại-đức- 
Tãng ngự đến xúKosambĩãể tế độ dân chúng 
xứ ấy, do lời thỉnh mời của ba ông phú hộ: phú 
hộ Ghosita đã xây cất ngôi chùa Ghosỉtãrãma, 
phú hộ Kukkũta đã xây cất ngôi chùa Kukkủtã- 
rãma và phú hộ Pãvãrika đã xây cất ngôi chùa 
Pãvãrikãrãma làm lễ cúng dường chư Tăng từ 
tứ phương có Đức-Phật chủ trì chứng minh. 

Một hôm, cửa hàng của ông Sumana được hân 
hạnh thỉnh Đức-Phật cùng chư Đại-đức-Tăng đến 
làm phước bố-thí cúng dường vật thực. Cô tỳ 
nữ Khujjuttarã đến mua hoa như thường lệ, hôm 
ấy, vì lo làm đồ ăn thức uống, cúng dường Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức-Tăng, nên ông Sumana 
yêu cầu cô Khujjuttarã hoan hỷ chờ đợi xong lễ 
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cúng dường, nghe pháp, rôi ông sẽ làm tràng hoa 
bán cho cô. Cô Khujjuttarã nghĩ đây là cơ hội tốt, 
cô có duyên lành gặp được Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng, được nghe pháp nên cô vô cùng 
hoan hỷ đồng ý chờ đợi. Khi Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng thọ thực xong, Đức-Phật thuyết 
pháp, cô Khujjuttarã cũng ngồi lắng nghe pháp. 
Sau khi Đức-Phật thuyết pháp xong, cô liền chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thả nh bậc 
Thánh Nhập-lưu (bậc Thánh đầu tiên trong Phật 
giáo). Sau khi cô đã trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu, có giới hạnh hoàn toàn trong sạch, nên hôm 
ấy cô mua hoa với đủ số tiền 8 kahãpana, đem 
về dâng Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ. 

- Này em, hôm nay Đức-vua ban cho sổ tiền 
gấp đôi hay sao, mà em mua hoa nhiều gấp đôi 
ngày thường vậy? 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu. Không phải vậy. 

- Này em, vậy tại sao hôm nay có sổ hoa 
nhiều gấp đôi vậy? 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, vì mọi hôm, 
Đức-vua ban cho 8 kahãpana, mà con chỉ mua 
hoa với 4 kahãpana, còn lại 4 kahãpana con lẩy 
làm của riêng. Nhưng hôm nay, con đã mua hoa 
đủ 8 kahãpana, nên cỏ sổ hoa nhiều gấp đôi 
ngày thường. 
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- Này em, tại sao hôm nay em không lây bớt 
như trước đây? 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, bởi vì hôm 
nay con đã được nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, con đã chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
con có giới hạnh hoàn toàn trong sạch, nên con 
không lẩy của mà người khác không cho. 

- Này em, em có thể thuyết lại cho ta nghe 
chánh-pháp ẩy có được không? 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, con có thể 
thuyết lại với điều kiện bà cho con được tắm 16 
chậu nước hoa thom, ban cho con 2 tẩm vải tốt 
đặc biệt, lẩy một cái quạt đẹp, ngồi chỗ cao quỷ 
của bà và trang hoàng lộng lẫy, bởi vì kỉnh 
trọng pháp. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu chấp thuận mọi 
điều kiện. Cô Khujjuttarã mặc một tấm vải, tấm 
còn lại choàng lên nguời, tay cầm quạt ngồi trên 
chỗ ngồi cao quý; bên duới, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sãmãvatĩ cùng nhóm 500 bạn gái tùy tùng 
ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe cô thuyết lại bài 
chánh-pháp mà cô đã đuợc nghe từ kim ngôn 
của Đức-Phật và đã ghi nhớ rõ từng tiếng, từng 
câu. Sau khi nghe xong bài pháp, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ cùng nhóm 500 bạn gái tùy 
tùng đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc Nhập-luu Thánh-đạo, Nhập-luu Thánh-quả, 
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trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. Tât cả đêu đảnh 
lễ cô pháp su Khujjuttarã. Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sãmãvatĩ thưa rằng: 

- Thưa cô Khujjuttarã, kể từ nay về sau, cô 
không phải làm những công việc như trước nữa, 
chúng tôi đặt cô ở địa vị là người mẹ và cũng 
là vị thầy của chúng tôi. Khi cô đi nghe Đức- 
Phật thuyết pháp xong, xin cô về thuyết dạy lại 
cho chúng tôi nghe. 

Đó là trường họp Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sãmãvatĩ cùng nhóm bạn gái tùy tùng trở thảnh 
bậc Thánh Nhập-lưu, có đức-tin trong sạch và 
vững chắc nơi Tam-bảo. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandiyã 

Cô Mãgaụdiyã là con gái của ông bà Bà-la- 
môn Mãganậiya đã từng kết oan trái với Đức- 
Phật. Khi cô trở thà nh Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua Udena xứ Kosambĩ, vì mối oan trái 
trước kia, cô lại càng muốn tìm kiếm cơ hội để 
vu oan giá hoạ, để trả thù Đức-Phật. 

Bà Mãganậiyã nghe tin Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức-Tăng đã ngự đến xúKosambĩ. Với ý 
định vu oan giá hoạ cho Đức-Phật, bà đã bỏ tiền 
ra thuê nhóm người ngoại đạo tà kiến, không có 
đức-tin nơi Tam-bảo, đó là những hạng người 
tôi tớ, người làm công, đi theo sau chửi mắng 
đuổi Đức-Phật đi ra khỏi xứ. 
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Đại-đức Ananda nghe lời chửi mắng như vậy, 
bèn bạch Đức-Phật rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, những người dân 
thuộc ngoại đạo tà-kiến đi theo chửi mắng như 
vậy, kỉnh xin Đức-Thế-Tôn ngự đến nơi khác. 

- Này Ẫnanda, khi đến nơi khác, dân chúng ở đó 
cũng đi theo chửi mang, thì đi đến nơi nào nữa? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, đi đến nơi khác nữa. 

- Này Ãnanda, không nên làm như vậy, sự 
việc đã phát sinh nơi nào, sự việc ẩy phải được 
dập tắt xong nơi ẩy, rồi mới đi đến nơi khác. 

- Này Ẵnanda, những người theo chửi mắng 
là những hạng người nào vậy? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, họ là những hạng 
người không có giới, ngoại đạo tà-kiến, dân 
nghèo khô, hạng tôi tớ, người làm công được 
thuê mướn đi theo chửi mắng. 

- Này Ãnanda, Như-lai vỉ như voi đã luyện 
tập xong được đưa ra chiến địa, cần phải nhẫn 
nại chịu đựng làn tên từ bổn hướng, là phận sự 
của voi xuất trận như thế nào, sự nhẫn-nại chịu 
đựng lời chửi mắng của những người không có 
giới, là phận sự đổi với Như-lai cũng như thế ẩy. 

- Này Ãnanda, con chớ nên lo ngại, những 
hạng người theo chửi mắng ẩy chỉ có thế thực 
hiện được trong vòng 7 ngày mà thôi, rồi sẽ im 
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lặng. Bởi vì, mọi sự việc phát sinh lên đôi với 
chư Phật không quá 7 ngày. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgaụdiyã đã thuê 
mướn người chửi mắng Đức-Phật nhưng không 
thể làm cho Ngài rời bỏ xứ Kosambĩ ra đi. Bà 
nghĩ rằng: “Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ 
cùng nhóm 500 bạn gái tùy tùng có đức-tin 
trong sạch nơi Sa-môn Gotama, ta sẽ tìm cách 
làm hại bọn họ luôn thế cũng được. ” 

Chờ đợi luân phiên đến kỳ Đức-vua ngự đến 
nghỉ ngơi tại lâu đài của mình suốt 7 ngày, bà 
tâu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ hạ, Chánh-cung Hoàng-hậu cùng 
nhóm bạn gái tùy tùng của mình đem tâm hướng 
ngoại, tôn thờ Sa-môn Gotama, không còn trung 
thành với Bệ hạ nữa. 

Để chứng mì nh lời nói của bà là sự thật, bà 
tâu với Đức-vua trong các phòng ở của họ có đục 
một lỗ nhỏ để nhìn thấy Sa-môn Gotama cùng 
chúng đệ-tử đi vào thành khất thực. 

Đức-vua ngự đến quan sát, thấy sự thật như 
vậy, nhưng lại làm thinh, rồi truyền lệnh cho 
người trám những lỗ nhỏ ấy lại, cho phép làm 
cửa sổ phía trên. 

Lần khác, bà bày mưu tính kế với người chú 
của mình đem 8 con gà còn sống và 8 con gà đã 
chết vào cung. Trước tiên, bà cho người đem 8 
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con sông dâng đên Đức-vua, đê nâu canh gà cho 
Đức-vua dùng. Bà tâu với Đức-vua nên truyền 
lệnh cho nhóm bạn gái của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sãmãvatĩ giết gà nấu canh. Đức-vua chuẩn 
tấu, truyền lệnh sai nguời hầu tâm phúc của 
bà Mãganậiyã đem gà sống đến bảo nhóm bạn 
gái ấy giết gà nấu canh. Nhóm bạn gái ấy khuớc 
từ bảo rằng: 

- Chúng tôi không thể sát-sỉnh. 

Nguời hầu kia đem trở về trình cho Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mãgaụdiyã việc ấy. Bà tâu 
Đức-vua rằng: 

- Thần thiếp tâu Bệ hạ không tin, nhóm nữ kia 
không còn trung thành với Bệ hạ nữa, mà đã 
hướng tâm tôn thờ Sa-môn Gotama rồi. Bây giờ, 
nếu Bệ hạ truyền lệnh cho họ hãy làm canh gà 
dâng đến Sa-môn Gotama, thì họ sẽ làm ngay. 

Đức-vua nghe theo, truyền lệnh sai nguời bảo 
nhóm nữ ấy làm canh gà dâng đến Sa-môn, 
nguời hầu tâm phúc đem 8 con gà đã chết đến 
giao cho nhóm nữ. Họ nhìn thấy gà đã chết nên 
nhận làm canh gà ngay. Nguời hầu kia trở về 
trình việc ấy cho bà Mãganậiyã biết. Bà tâu với 
Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ hạ, nhóm bạn gái của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ nau canh gà dâng cho Bệ hạ 
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thì không làm, nhưng nâu canh gà dâng đên Sa- 
môn Gotama thì làm. Như vậy, Bệ hạ nghĩ sao? 

Đức-vua vẫn làm thi nh . 

Mưu kế độc cuối cùng 

Đức-vua nghỉ ngơi tại lâu đài của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mãganậiyã đến ngày thứ 7 là 
mãn kỳ, rồi sẽ ngự tiếp đến nghỉ tại lâu đài của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ. Hôm ấy đã là 
ngày thứ 7, biết rõ như vậy, bà Mãganậiyã cho 
người báo tin với người chú của mình, hãy tìm 
cho bà một con rắn hổ mang, đem nho răng, rồi 
bí mật gởi gấp cho bà, người chú ấy đã làm theo 
lời dặn của bà. Vì biết mỗi lần Đức-vua ngự đến 
lâu đài của các Chánh-cung Hoàng-hậu thường 
đem theo một cây đàn, trong cây đàn có lỗ nhỏ, 
nên bà bí mật bỏ con rắn hổ mang vào đó rồi lấy 
hoa bít lại, để lại chỗ cũ. 

Bà tâu rằng: 

- Tâu Bệ hạ, ngày mai Bệ hạ sẽ ngự đến lâu 
đài của Chánh-cung Hoàng-hậu nào vậy? 

- Trẫm sẽ ngự đến lâu đài của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ. 

- Tâu Bệ hạ, đêm qua thần thiếp mộng thấy 
điều không lành, xỉn Bệ hạ không nên ngự đến 
lâu đài của Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ. 
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- Trẫm sẽ ngự đến xem sao? Đức-vua quả 
quyết phán. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mãganậiyã thỉnh cầu 
Đức-vua không đuợc bèn tâu rằng: 

- Tâu Bệ hạ, xin Bệ hạ cho thần thiếp tháp 
tùng cùng Bệ hạ. 

Mặc dù Đức-vua ngăn cản không cho bà theo, 
bà cũng vẫn đi theo. Khi Đức-vua ngự đến lâu 
đài của Chánh-cung Hokng-hầu Sãmãvatĩ, mọi 
nguời tiếp đón Đức-vua, dâng hoa và các thứ vật 
thơm, Đức-vua nhận lấy rồi đặt cây đàn trên chỗ 
nằm. Đức-vua dùng đồ ăn thức uống thuợng vị 
xong nằm ngủ. Khi ấy bà Mãganậiyã đi đi lại lại 
làm bộ nhu đang canh gác, nhằm lúc Đức-vua 
không để ý, bà đến nhổ bỏ cái hoa bít lỗ trên cây 
đàn để con rắn hổ mang bò ra, bà liền la thét lên: 
“Rẳn! Rắn! Tâu Bệ hạ!” Con rắn hổ phùng 
mang, phun độc phì phì. 

Bà trách Đức-vua không tin lời của bà, rồi bà 
mắng nhiếc Chánh-cung Hoàng-hậu 5'ãwãvah" 
cùng nhóm nữ kia cố ý hại Đức-vua rằng: 

- Các ngươi cổ ỷ hại Đức-vua, các ngươi nghĩ 
Đức-vua băng hà rồi các ngươi được yên thân sao? 

Đức-vua nhìn thấy con rắn hổ mang thì hoảng 
sợ liền nổi cơn thịnh nộ quát rằng: 

- Các ngươi đã làm tội ác tày trời! Trước đây 
trẫm không tin lời của Chánh-cung Hoàng-hậu 
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Mãganniyã rằng các ngươi đục lỗ trên tường để 
nhìn ra bên ngoài, trẫm đưa gà bảo làm canh cho 
trẫm thì không chịu nhận mà đem trả lại; hôm 
nay lại thả rắn hô mang trên chỗ nằm của trẫm. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩkhuyền dạy 
500 bạn gái tùy tùng của mình rằng: 

- Ta và các em hãy niệm rải tâm-từ cho mình, 
rồi niệm rải tâm-từ đến Hoàng-thượng cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mãgandỉyã. Ta và các 
em không được noi tâm sân-hận đến bất cứ ai. 

Đức-vua truyền lệnh bắt Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sãmãvatĩ đứng đầu, tiếp theo sau nhóm 500 
bạn gái tùy tùng sắp thẳng hàng. Đức-vua lắp tên 
đã tẩm độc rồi giưong cung nhắm thẳng bắn vào 
ngực của Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ, mũi 
tên bay ra khỏi cung, liền quay vòng trở lại 
dường như nhắm thẳng đến Đức-vua rồi cắm phập 
xuống trước mặt do năng lực tâm-từ của Chánh- 
cung Hoàng-hậu cùng nhóm bạn gái của bà. 

Thấy vậy, Đức-vua suy tư rằng: “Mũi tên bắn 
ra rất mạnh có thế xuyên thủng tảng đá, khoảng 
hư không không có vật cản, tại sao mủi tên lại 
có thế quay trở lại dường như nham thắng vào 
tim của ta. Sự thật, mũi tên này không có tâm, 
không phải chúng-sinh, không phải sinh-mạng, 
thế mà còn biết được ân-đức của Chánh-cung 
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Hoàng-hậu Samavati; còn ta, ta là con người, 
sao ta lại không biết đến ân-đức của nàng? ” 

Đức-vua ném vội cây cung, đến ngồi chồm 
hổm sát đôi chân của Chánh-cung Hoàng-hậu, 
chấp đôi tay bèn đọc lên bài kệ rằng: 

“Trẫm hôn mê lầm lạc, 

Trẫm mê muội hoàn toàn, 

Đổi với trẫm các hướng, 

Đeu mờ mịt toi tăm. 

• 

Ái khanh Sãmãvatĩ! 

Xin hãy che chở trẫm, 

Là nơi trẫm nương nhờ! ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sãmãvatĩ là người 
cận-sự-nữ của Đức-Phật, khuyên Đức-vua bằng 
bài kệ rằng: 

“Tâu Bệ hạ kính mến! 

Xin Người chớ nương nhờ, 

Nơi thần thiếp thấp hèn, 

Thần thiếp đã nương nhờ, 

Nơi Đức-Phật cao thượng. 

Xin Hoàng-thượng nương nhờ, 

Đức-Phật cao thượng ẩy. 

Cuộc đời của thần thiếp 
Nương nhờ nơi Đức-Phật, 

Xin Hoàng-thượng cũng vậy. ” 

Nghe lời khuyên chính đáng của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ, song Đức-vua vẫn còn sợ 
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hãi, bởi vì cảm thây có tội với bà, nên một lân 
nữa, Đức-vua thưa rằng: 

- Trẫm xỉn nương nhờ nơi ái khanh và sẽ 
nương nhờ nơi Đức-Phật nữa. Trẫm sẽ ban ân 

huệ cho ái khanh. 

• 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp cúi xin 
ân huệ của Hoàng-thượng. Xin Hoàng-thượng 
ban cho ân huệ mà thần thiếp muốn là: Xin 
Hoàng-thượng đến hầu Đức-Phật, xin quy-y, 
nương nhờ nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng 
và kỉnh thỉnh Đức-Phật cùng 500 chư Đại-đức- 
Tăng vào cung điện đế cho thần thiếp có cơ hội 
được cúng dường vật thực suốt 7 ngày. 

Đức-vua truyền ban ân huệ và Chánh-cung 
Hoàng-hậu nhận ân huệ xong, tâu: 

- Tâu Bệ hạ, thần thiếp không mong được gì 
khác, chỉ xin Bệ hạ ban ân huệ cho thần thiếp 
được kỉnh thỉnh Đức-Phật cùng 500 chư Đạỉ- 
đức-Tăng hằng ngày ngự vào cung điện, đế cho 
chúng thần thiếp được làm phước bo-thỉ cúng 
dường và được nghe pháp. 

Đức-vua đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kí nh 
thỉnh Ngài theo lời thỉnh cầu của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sãmãvatĩ, nhưng Đức-Phật dạy: 

- Này Đại-vương, theo lệ thường của chư 
Phật, hằng ngày không thế đến một nơi nào, bởi 
vì các nơi khác cũng trông mong Đức-Phật. 
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- Bạch Đức-Thê-Tôn, như vậy con kính xin 
Ngài cho phép một vị Đạỉ-đức cùng 500 vị tỳ- 
khưu hằng ngày vào cung điện, đế cho những 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong cung điện có dịp làm 
phước bổ-thỉ cúng dường và được nghe pháp. 

Đức-Phật cho phép Ngài Đại-đức Ẫnanda 
hướng dẫn 500 vị tỳ-khưu hằng ngày vào cung 
điện như lời thỉnh mời của Đức-vua. 

Qua câu chuyện trên, do năng lực của tâm-từ, 
các loại vũ khí đều không làm hại được; thậm 
chí, tình thương yêu thật sự cũng có thể ngăn 
cản được những tai hại của vũ khí. Ví như: 
Chuyện một con bò thương yêu con, đang cho 
con bú ở trong rừng, một người đi săn thú, nhìn 
thấy con bò, y lấy cây lao phóng thẳng đến định 
giết chết nó, nhưng do tình thương của một 
người mẹ đang cho con bú, không chạy tránh, 
nên mũi lao đi lệch hướng khác, không làm hại 
con bò được. 

Do quả báu của tâm-từ, lửa hoặc chất độc 
hoặc các loại vũ khí không những không thể hại 
người có tâm-từ, mà còn có thể cải hóa người ác 
thành người thiện, cải tà quy chánh. 

8- Tâm dễ dàng an tịnh như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, có 
tánh hay sân-hận, khi gặp phải đối-tượng không 
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hài lòng, dễ phát sinh tâm bất bình nơi đối-tượng 
ấy, không có tánh nhẫn nại, khi trời lạnh quá, 
chịu không đuợc hoặc trời nóng quá cũng chịu 
không đuợc, v.v... Do đó, khi thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục thiền-định nào, dầu 
có tinh-tấn nhiều, tâm cũng không dễ dàng an 
tịnh, bởi vì tâm hay sân-hận, là một trong 5 
pháp-chuớng-ngại của thiền-định; cho nên, hảnh- 
giả cần phải kiên trì thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục thiền-định ấy phải trải qua thời 
gian lâu dài, tâm mới có thể an tịnh, để chứng 
đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, nên tâm thuờng mát mẻ, có đức tí nh 
nhẫn-nại, dù gặp phải đối-tuợng tốt xấu thế nào, 
vẫn giữ thiện-tâm trong sạch. Cho nên, hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục nào, 
tâm cũng dễ dàng an tịnh, có thể dẫn đến sự 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

9- Gương mặt sáng sủa như thế nào? 

- Đối với nguời không niệm rải tâm-từ, có 
tánh hay sân-hận, tâm sân-hận thuộc tâm ác, làm 
nhân duyên phát sinh sắc-pháp thuờng hiện rõ 
trên khuôn mặt cau có, nhăn nhó, dữ tợn trông 
thấy đáng sợ. Một nguời xinh đẹp, bình thuờng 
tâm sân không phát sinh thì trông thấy dễ 
thuơng, dễ mến, nhung khi tâm sân phát sinh thì 
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lại thây đáng sợ; còn một người xâu xí, bình 
thường tâm sân-hận không phát sinh, người ta đã 
không muốn nhìn, một khi tâm sân phát sinh nữa 
thì đáng ghê sợ biết dường nào! 

- Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, tâm-từ thuộc về thiện-tâm làm nhân 
duyên phát sinh sắc-pháp, thường hiện rõ trên 
gưong mặt sáng sủa, trông thấy hiền lành đáng 
yêu, đáng kính. Một người xinh đẹp lại có tâm-từ, 
chắc chắn được phần đông kính yêu, ngưỡng mộ; 
hoặc một người dù xấu xí mà có tâm-từ cũng có 
thể làm cho người khác thương yêu, quý mến. 

Tục ngữ có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp. ” 

Và “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. ” 

Ca dao cũng có câu: 

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 

Xẩu người đẹp nết còn hơn đẹp người. ” 

10- Lúc lâm chung, tâm không mê muội (tâm 
sáng suốt) như thế nào? 

- Đối với người không niệm rải tâm-từ, có 
tánh hay sân-hận, không có đức tính nhẫn-nại 
chịu đựng, cho nên lúc lâm chung, do bệnh làm 
cho khổ thân, có thể làm cho tâm sân bực tức, 
khó chịu phát sinh. Mỗi khi tâm sân phát si nh 
luôn luôn có tâm-sở si đồng sinh với tâm sân ấy 
làm cho tâm mê muội lúc lâm chung. 
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- Đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ, có đức tính nhẫn-nại chịu đựng được 
mọi đối-tượng xấu, thiện-tâm không thay đổi, 
trong thiện-tâm luôn luôn có tâm-sở niệm đồng 
sinh với thiện-tâm ấy, thiện-tâm có trí nhớ, nếu 
có tâm-sở trí-tuệ đồng sinh nữa, thì lúc lâm 
chung, tâm không mê muội, nghĩa là có thiện- 
tâm sáng suốt, minh mẫn. 

11- Đe-mục niệm rải tâm-từ có khả năng chứng 
đắc các bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm (trừ đệ-ngũ- 
thiền); nếu chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì 
sau khi chết, bậc thiền sẳc-giới thiện-tãm sở đắc 
của mình cho quả tái-sinh lên cõi trời sẳc-giới 
phạm-thiên như thế nào? 

- Lúc lâm chung tâm mê muội, tâm bị ô 
nhiễm, do ác-nghiệp ấy cho quả, thường bị sa 
vào một trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh, chịu khổ do ác-nghiệp đã tạo. 

- Lúc lâm chung tâm không mê muội, thiện- 
tâm sáng suốt, minh mẫn do thiện-tâm ấy cho quả, 
thường được tái-sinh cõi thiện-giới là cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới hoặc cõi trời sắc-giới. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ, nếu chưa có khả năng chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới nào và cũng chưa trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, thì sau khi chết, do dục-giới thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới là 
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cõi người hoặc một trong 6 cõi trời dục-giới, 
hưởng sự an-lạc nơi cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 

- Nếu có khả năng chứng đắc từ đệ nhất thiền 
cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm (ngoại trừ 
đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm), nhưng chưa trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, thì sau khi chết, do 
sắc-giới thiện-nghiệp ấy, đó là bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm sở đắc của hành-giả, cho quả tái-sinh 
lên cõi trời sắc-giới phạm-thiên, tương xứng với 
bậc thiền sở đắc của hành-giả, hưởng sự an-lạc 
và tuổi thọ lâu dài tại cõi trời sắc-giới ấy. 

Đó là Mười một quả báu đối với hành-giả 

thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ. 

• • • 

Khi xem xét qua 11 quả báu của đề-mục niệm 
rải tâm-từ, đó là một bài học quý giá khích lệ đối 
với những người chưa thực-hành. Và đối với 
người đã từng thực-hành thì càng tinh-tấn thực- 
hành hơn nữa, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc cho mình và cho mọi người, mọi 
chúng-sinh. 
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PHÁP-HẠNH TÂM-TỪ BA-LA-MẬT 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật là một trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật: 

1- Bố-thí ba-la-mật. 

2- Giữ-giới ba-la-mật. 

3- Xuất-gia ba-la-mật. 

4- Trí-tuệ ba-la-mật. 

5- Tinh-tấn ba-la-mật. 

• 

6- Nhẫn-nại ba-la-mật. 

7- Chân-thật ba-la-mật. 

8- Phát-nguyện ba-la-mật. 

9- Tâm-từ ba-la-mật. 

10- Tâm xả ba-la-mật. 

Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác hoặc Đức-Phật Độc- 
Giác hoặc bậc Thánh tối-thuợng Thanh-văn- 
giác hoặc bậc Thánh đại-Thanh-vãn-giác hoặc 
bậc Thánh Thanh-văn-giác, v.v... Mỗi Đức-Bồ- 
tát ấy cần phải tạo các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
đầy đủ theo ý nguyện của mình. 

- Đối với Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thuợng trải 
qua thời gian vô số kiếp. Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác có 3 hạng, mỗi hạng có thời gian tạo 
30 pháp-hạnh ba-la-mật khác nhau: 
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* Đức-Bô-tát có trí-tuệ ưu việt (pannãdhika), 
nghĩa là trí-tuệ có năng lực hon đức-tin và tinh- 
tấn; Đức-Bồ-tát này tạo ba-la-mật từ khi phát 
nguyện trong tâm suốt 7 a tăng kỳ tiếp theo 
phát nguyện bằng lời nói suốt 9 a-tăng-kỳ; đến 
khi được Đức-Phật thọ ký còn phải tạo bồi bổ 
thêm 30 pháp-hạnh ba-la-mật 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, để tự mình chứng 
đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nh ất 
vô nhị. 

* Đức-Bồ-tát có đức-tin ưu việt (sadhãdhika^, 
nghĩa là đức-tin có năng lực hon trí-tuệ và tinh- 
tấn; thời gian Đức-Bồ-tát này tạo ba-la-mật từ 
khi phát nguyện trong tâm gấp đôi thời gian của 
Đức-Bồ-tát có trí-tuệ ưu việt là suốt 14 a-tăng- 
kỳ, tiếp theo phát nguyện bằng lời nói suốt 18 a- 
tăng-kỳ; đến khi được Đức-Phật thọ ký còn phải 
tạo bồi bổ thêm 30 pháp-hạnh ba-la-mật 8 a- 
tãng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, để tự 
mình chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhất vô nhị. 

* Đức-Bồ-tát có tinh-tấn ưu việt (vĩriyã- 
dhika), nghĩa là tinh-tấn có năng lực hơn trí-tuệ 
và đức-tin; thời gian Đức-Bồ-tát này tạo ba-la- 
mật từ khi phát nguyện trong tâm gấp đôi thời 


* A-tăng-kỳ thời gian không thể tính bằng số lượng. 

^ Đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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gian của Đức-Bô-tát có đức-tin ưu việt là suôt 
28 a-tăng-kỳ, tiếp theo phát nguyện bằng lời nói 
suốt 36 a-tăng-kỳ; đến khi được Đức-Phật thọ ký 
còn phải tạo bồi bổ thêm 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật 16 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, để tự mình chứng đắc thảnh Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Đối với Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải tạo 
20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
trải qua thời gian ít nhất 2 a-tãng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

- Đối với Đức-Bồ-tát tối-thượng Thanh-văn- 
giác cần phải tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
trải qua thời gian ít nhất 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất. 

- Đối với Đức-Bồ-tát đại-Thanh-vãn-giác cần 
phải tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trải qua 
thời gian ít nhất 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

- Đối với Đức-Bồ-tát Thanh-vãn hạng thường 
cần phải tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ trải 
qua thời gian dưới 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Như vậy, mỗi Đức-Bồ-tát đã phát nguyện, có 
ý nguyện để trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác hoặc Đức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh 
tối-thượng Thanh-vãn-giác hoặc bậc Thánh đại- 
Thanh-văn-giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn- 
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giác, v.v... đó là mục đích cứu cánh cao cả của 
mình; để chứng đạt được mục đích cứu cánh ấy, 
còn hoàn toàn tùy thuộc vào sự đầy đủ các pháp 
hạnh ba-la-mật; nếu xét thiếu một pháp-hạnh ba- 
la-mật nào, thì Đức-Bồ-tát cần phải tạo cho có 
đủ ba-la-mật ấy, mới mong chứng đạt được ý 
nguyện của mình. 

Đức-Bồ-tát hành pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật 

Tâm-từ ba-la-mật là một trong 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật, mà các Đức-Bồ-tát cần phải thực- 
hành để cho đầy đủ pháp-hạnh ba-la-mật, để làm 
nhân duyên trực tiếp thành tựu ý nguyện đạt đến 
mục đích cứu cánh cao cả của mình. 

Đức-Bồ-tát tiền thân của Đức-Phật Gotama 
thực-hành pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, trong 
tích Seyyajãtaka 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại chùa Jetavana 
của ông phú hộ Anãthapinậika gần kinh- 
thành Sãvatthỉ. Khi ấy, Ngài thuyết về chuyện 
tiền thân của Ngài là Đức-Bồ-tát thực-hành pháp- 

hạnh tâm-từ ba-la-mật được tóm lược như sau: 

• • • • 

Trong quá khứ, Đức-vua Brahmadatta trị vì tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ. Khi ấy Đức-Bồ-tát hạ si nh 
vào lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Brahmadatta. Đen khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát 


* Khuddakanikaya, bộ lataka, tích Seyyajatakavannana. 
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được vua cha gởi đên học tại xứ Takkasĩla, Ngài 
đã học thảnh tài, văn võ song toàn rồi trở lại 
kinh-thành. Sau khi Ngài trở về không lâu, phụ 
vương của Ngài băng hà, Ngài được suy tôn lên 
ngôi vua trị vì đất nước. Đức- vua trị vì đất nước 
của mình bằng 10 pháp vương 

Đức-vua cho lập nhiều trại để làm phước bố- 
thí đến những người nghèo khổ không nơi 
nương nhờ, người khách qua đường, v.v... Ngài 
giữ gìn ngũ-giới là thường giới và bát-giới trong 
những ngày giới mỗi tháng. Đặc biệt, hằng ngày 
Ngài thường thực-hành pháp-hành niệm rải tâm- 
từ đến tất cả chúng-sinh, mong tất cả chúng-sinh 
không oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, 
không có khổ thân, giữ gìn thân tâm thường 
được an-lạc. 

Khi ấy, trong triều đình có một vị quan 
thường làm nhiều điều tội lỗi, sai trái với luật 
pháp, nên các quan khác đã tâu sự việc lên Đức- 
vua. Đức-vua cho gọi tên quan ấy đến xét hỏi, y 
đã thừa nhận đó là những điều có thật. Đức-vua 
khuyên răn y không nên làm những điều xấu xa 
tội lỗi, vi phạm luật pháp triều đình; nên cố gắng 
tạo những điều tốt lành, điều phước thiện, v.v... 
Nhưng y không hối cải, vẫn làm những điều sai 
trái, vi phạm luật pháp. Vì vậy, Đức-vua truyền 

* 10 pháp vương: xin xem quyển “Hiếu Nghĩa”, cùng soạn giả. 
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lệnh cho y răng: “Kê từ nay, ngươi không còn 
phục vụ trong triều đình của trẫm nữa ”, rồi trục 
xuất y ra khỏi nước. 

Tên quan bị trục xuất sau đó đã tìm đến một 
nước lân bang, vào chầu Đức-vua nước ấy, rồi 
dùng lời khuyến dụ nhà vua rằng việc đem quân 
đi đánh chiếm kinh-thành Bãrãnasĩ rất dễ, không 
phải tốn công tốn của nhiều. Vị vua nước lân 
bang ban đầu không tin lời của tên quan bị trục 
xuất kia; nhưng y tâu khẩn thiết nhiều lần khiến 
cho Đức-vua phát sinh lòng tham, cuối cùng 
cũng tin theo lời tâu của y. 

Một hôm, Đức-vua lân bang kéo quân đến 
biên giới của Đức-vua Brahmadatta, người trị vì 
kinh-thành ^ãrãna^r, quan biên ải về cấp báo 
cho Đức-vua Brahmadatta hay tin rằng: 

- Tâu Bệ hạ, Đức-vua lân bang kẻo quân xâm 
lăng nước ta, đã tiến đến biên ải, xỉn Bệ hạ 
truyền lệnh cho chúng thần được xuất binh đánh 
đế bắt sống Đức-vua xâm lăng ẩy đem về nộp 
cho Bệ hạ. 

Đức-vua Brahmadatta phán: 

- Chiến tranh chém giết lẫn nhau gây đau khổ 
tang tóc cho thần dân hai nước là điều không nên. 

Đức-vua xâm lãng dẫn đầu đoàn quân tiến 
vào lãnh thô của Đức-vua Brahmadatta, mà 
không gặp một sự chống cự nào. Khi đoàn quân 
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xâm lăng kéo đên gân kinh-thành ^ãrãna^r, 
quan giữ thành vào tâu với Đức-vua 
Brahmadatta rằng: 

- Tâu Bệ hạ, Đức-vua xâm lăng dẫn đầu đoàn 
quân tiến gần đến kinh-thành, xin Bệ hạ truyền 
lệnh cho chúng thần chặn đánh, đế bắt Đức-vua 
ẩy đến nộp cho Bệ hạ. 

Đức-vua truyền lệnh hội triều gồm có 700 vị 
quan có tài võ nghệ siêu quần, rồi truyền lệnh 
mở rộng bốn cửa thành; Đức-vua xâm lăng kéo 
quân vào thành dễ dàng, không gặp một sự 
chống cự nào. Đen cung điện, Đức vua xâm lăng 
liền truyền lệnh bắt Đức-YMdL Brahmadatta, lấy 
dây xiềng đôi chân, nh ốt riêng một nh à giam, 
còn 700 vị quan kia cũng bị xiềng đôi chân, chia 
ra nhốt ở các nhả giam khác. 

Đức-vua xứ Bãrãnasĩ ngồi trong nhà giam 
thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, trong đó có vị vua xâm lăng, chứng 
đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, do năng lực 
tâm-từ của Đức-vua xứ Bãrãnasĩìầm cho thân 
tâm của vị vua xâm lăng ấy nóng như bị thiêu 
đốt, không sao chịu đựng nổi được. Vị vua xâm 
lãng bèn hỏi các quan rằng: 

- Này chư khanh tướng, tại sao thân tâm của 
trẫm nóng như bị thiêu đốt, không sao chịu đựng 
nôi như thế này? 
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- Tâu Bệ hạ, Bệ hạ đã băt giam một Đức-vua 
vô tội, có giới đức trong sạch, đó là nguyên nhân 
làm cho Bệ hạ nóng như bị thiêu đốt như thế. 

Đức-vua xâm lăng ngay tức khắc đến nhả 
giam, nơi Đức-vua icừ Bãrãnasĩ ầĩing bị nhốt, 
mở cửa cung thỉnh Đức-vua líừ Bãrãnasĩ ĩữ., 
Đức-vua xâm lăng đảnh lễ xin sám hối tội lỗi, 
kính xin Đức-vua xứ tha thứ tội của 

mình và trả ngai vàng lại cho Đức-vua; rồi truyền 
lệnh thả tất cả 700 vị quan cận thần của Đức-vua 
xứ Bãrãnasĩ đuợc tự do. 

Đức-vua xâm lăng tâu với Đức-vua Bãrãnasĩ 
rằng: 

- Tâu Đại-vương, kể từ nay về sau, nếu có 
quân thù nào đến xâm chiếm biên cương xứ sở 
của Đại-vương, thì chỉnh quả nhân sẽ là người 
có phận sự bảo vệ an toàn cho xứ sở của Đại- 
vương, đế Đại-vương được hưởng an-lạc trên 
ngai vàng. 

Khi Đức-vua xâm lãng tạ từ xin phép kéo 
quân trở về, Đức-vua xú Bãrãnasĩ xa. giá tiễn 
đua. về đến cố quốc, Đức-vua xâm lăng trị tội 
tên quan đã xúi giục Đức-vua kéo quân đi xâm 
lăng, làm điều phi pháp. 

E)ức-vua 'Bồ-TátBrahmadattaxúBãrãnasĩ, ngồi 
ngồi trên ngai vàng truyền dạy bằng bài kệ rằng: 



126 


TÂM-TỪ 


“Seyyamso seyyaso hoti, 

Yo seyyamupasevati. 

Ekena sandhim katvãna, 

Satam vajjhe amocayim. 

Tasmã sabbena lokena, 

Sandhirn katvãna ekano. 

» 

Pecca saggam nigaccheyya, 

Idam sunãtha Kãsiyã. ” 

(Này các quan trong nước Kãsiỉ 
Người nào có phước-thiện cao quỷ, 

Song nương nhờ với bậc thiện-trỉ, 

Người ẩy gọi là người cao thượng. 

Bảy trăm vị quan trong ngục tù, 

Có thế bị chết bởi ác vương, 

Nhờ Đức-Bồ-tát có tâm-từ, 

Giải phóng được tẩt cả các quan. 

Vì vậy, các ngươi dân Kã-si, 

Nghe lời truyền huấn từ của trẫm, 

Gang thực-hành niệm rải tâm-từ, 

Đen tất cả chúng-sinh trong đời, 

Do thiện-nghiệp rải tâm-từ ẩy, 

Cho quả tái-sinh lên cõi trời, 

Dục-giới hoặc cõi trời sẳc-giới, 

Tùy theo năng lực của thỉện-nghỉệp 

* Niệm rải tâm-từ nếu chưa chúng đắc các bậc thiền sắc-giới, 
thì dục giới thiện nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên cõi trời dục 
giới, nếu chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, thì sắc- 
giới thiện nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc-giới. 
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Đức-vua Bô-tát thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ và tán dương ca tụng, khuyến khích 
mọi người từ quần thần cho đến tất cả thần dân 
trong nước, nên thực-hành pháp-hành niệm rải 
tâm-từ cho được sự an-lạc, không khổ tâm, 
không khổ thân, giữ gìn thân tâm thường được 

an-lạc. 

• 

về sau, Đức-vua Bồ-tát từ bỏ ngai vàng, bỏ 
kinh-thành có xứ sở rộng lớn, ngự đi 

vào rừng núi Himavanta xuất gia trở thành đạo- 
sĩ. Ngài thực-hành pháp-hành đề-mục niệm rải 
tâm-từ đến tất cả chúng-sinh không ngoại trừ 
một ai, đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm. Sau khi chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc-giới phạm-thiên, 
hưởng sự an-lạc trong suốt thời gian đến hết tuổi 
thọ ở cõi trời sắc-giới ấy. 

Tích tiền thân của Đức Phật Gotama liên quan 
đến kiếp hiện-tại như sau; 

- Đức vua xâm lăng, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức Ẫnanda. 

- Đức-vua xứ Bãrãnasĩ, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

(Tóm tắt xong tích tiền thân.) 




Đoạn Kết 


Tâm-từ là một loại bảo bối thần diệu, có một 
oai lực phi thường như phép mầu nhiệm không 
chỉ bảo vệ thân và tâm của người có tâm-từ được 
an toàn, an-lạc một cách tự nhiên, mà còn cải 
hóa được người khác, cải ác tòng thiện, cải tà 
quy chánh trở thảnh một con người thiện hoặc 
con vật hiền lành thuần tính. 

Muốn được hiệu nghiệm như vậy, hành-giả 
phải là người có tâm-từ phát xuất từ thiện-tâm 
trong sạch vói vô-sân tâm-sở có một năng lực 
phi thường hướng đến tất cả chúng-sinh, không 
ngoại trừ một chúng-sinh nào cả; tâm-từ hòa 
đồng giữa mình với tất cả chúng-sinh cả thảy. 
Khi ấy, tâm-từ có năng lực phi thường, niệm rải 
tâm-từ đến tất cả chúng-sinh thì mới thấy, mới 
biết sự hiệu nghiệm của tâm-từ. 

Sau đây trích dẫn hai bài kinh mà Đức Phật 
dạy về phương pháp niệm rải tâm-từ: 

- Bài kìvih Mettãsutta: Kinh Tâm-từ, nội dung 
bài kinh này đã được đề cập giải thích ở phần 
đầu quyển sách này. 

- Bài kinh Khandhasutta: Kinh rải tâm-từ đến 
bốn dòng tộc rắn chúa và các loại chúng-sinh 
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khác, do năng lực tâm-từ của mình, tât cả các 
loài chúng-sinh đều được sống an lành, không 
làm hại mình được. 

BÀI KINH TÂM-TỪ 
(Mettãsutta) 

Kệ khai bài Kinh Tâm-từ (Uyyojana): 

1- Yassãnubhãvato yakkhã, 

Neva dassenti bhĩsanam. 

• 

Yanhi cevãnuyunjanto, 

Rattindivamatandito. 

2- Sukharỵi supati sutto ca, 

Pãpam kinci na passati. 

Evamãdigunũpetam, 

Parittam tam bhanãma he! 

• • • 

Mettãsutta (Kỉnh Tâm-từ) 

3- Karanĩyamatthakusalena, 

Yanta santam padam abhisamecca. 

Sakko ujũ ca suhuịũ ca, 

Suvaco cassa mudu anatimãnĩ. 

4- Santussako ca subharo ca, 

Appakicco ca sallahukavutti. 

Santindrỉyo ca nipako ca, 

Appagabbho kulesva ’ nanugiddho. 
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5 - Na ca khudda ’ mãcare kinci, 
Yena vinnũ pare upavadeyyum. 
Sukhino va khemino hontu, 
Sabbasattã bhavantu sukhitattã. 

6- Ye keci pãnabhũtatthi, 

Tasã vã thãvarã va 'navasesã. 
Dĩghã vã ye va mahantã, 

Majjhimã rassakã anukathũlã. 

7 - Ditthã vã ye va adiịịhã, 

Ye va dũre vasanti avidũre. 

Bhũtã va sambhavesĩ va, 
Sabbasattã bhavantu sukhỉtattã. 

8- Na paro param nikubbetha, 
Nãtimaũnetha katthaci na kancỉ. 
Byãrosanã patighasannã, 
Nãnnamannassa dukkhamiccheyya. 

9- Mãtã yathã niyam putta, 
mãyusã ekaputtamanurakkhe. 
Evampi sabbabhũtesu, 

Mãnasam bhãvaye aparimãnam. 

10- Mettãnca sabbalokasmỉ, 
Mãnasam bhãvaye aparimãnam. 
Uddham adho ca tiriyanca, 
Asambãdham averamasapattam 

11- Tiịịham caram nisinno va, 
Sayãno yãvatãssa vitamiddho. 



4 


EtaĩỴi satim adhittheyya, 

Brahmametam vihãramidha mãhu. 

» 

12- Ditthinca anupagamma, 

Sĩlavã dassanena sampanno. 
Kãmesu vineyya gedham, 

Na hi jãtuggabbhãseyya puna reti. 

(Mettãsuttam nitịhitam) 

Ý nghĩa kệ khai bài Kinh Tâm-từ 

1- Thưa chư bậc Thiện-trỉ, 
Hành-giả thường tỉnh-tẩn, 
Thực-hành rải tâm-từ, 

Ngày đêm không ngưng nghỉ, 

Theo Kinh Tâm-từ này. 

2- Ngủ nghỉ được an-lạc, 

Không thấy mọi ác mộng, 

Thức dậy được an-lạc, 

Có rất nhiều quả báu, 

Trong bài Kỉnh Tâm-từ, 

Chúng tôi tụng niệm đây. 

Ý nghĩa bài Kinh Tâm-từ 

3- Bậc Thỉện-trỉ sáng suốt, 

Biết cầu sự lợi ích, 

Nỉểt-bàn an tịnh lạc, 

Tâm-từ làm nền tảng, 

Thực-hành giới-định-tuệ. 


TÂM-TỪ 
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Bước đâu nên thực-hành, 

Hành-giả có đức tỉnh: 

- Có năng lực đức-tin. 

- Tỉnh ngay thắng chân thật. 

- Có tỉnh tình trung thực. 

- Người dễ dạy, dễ khuyên. 

- Tỉnh nhu mì hiền lành. 

- Không ngã-mạn, khiêm nhường. 

4- Biết tri túc hài lòng. 

- Người dễ nuôi, dễ sống. 

- Người ít việc, ít công. 

- Có đời song nhẹ nhàng. 

- Biết thu thúc lục căn. 

- Có trỉ-tuệ thông suốt. 

- Thân, khấu, ý thuần đức. 

- Không quyến luyến gia đình. 

- Không làm mọi điều ác. 

Mười lăm pháp nền tảng, 

Của pháp-hành tâm-từ. 

5- Khi hành-giả thực-hành, 

Niệm rải tâm-từ rằng: 

Mong cho mọi chúng-sinh, 

Thân thường được an-lạc, 

Song bình an vô sự, 

Tâm an-lạc trầm tĩnh. 

6- Tất cả chúng-sinh nào, 

Phân chia thành hai nhóm: 
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Còn sợ và không sợ, 

Thay được và không thay, 
ở gần và ở xa, 

Đã sinh và còn sinh, 

Cả thảy chúng-sinh ẩy, 

Mong cho thân và tâm, 

Thường được hưởng an-lạc. 

7- Tất cả chúng-sỉnh nào, 

Phân chia thành ba nhóm, 

Có thân hình khác nhau: 

Dài, ngắn và trung bình, 

To, nhỏ và trung bình, 

Mập, om và trung bình, 

Cả thảy chúng-sỉnh ẩy, 

Mong cho thân và tâm, 

Thường được hưởng an-lạc. 

8- Hành-giả rải tâm-từ, 

Mong muốn mọi chúng-sinh, 
Không làm khố lẫn nhau, 

Niệm rải tâm-từ rằng: 

Mong muốn cho người này, 
Không lừa đảo người kia. 
Mong muốn cho người này, 
Không khinh thường người kia. 
Mong cho mọi chúng-sinh, 
Không làm khô lân nhau. 
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9- Tâm-từ, tình thương yêu, 
Với tất cả chúng-sinh, 

Như một người từ mẫu, 
Thương yêu đứa con một, 

Bảo vệ đứa con mình, 

Bằng sinh-mạng thế nào, 

Hành-giả rải tâm-từ, 

Vô lượng đến chúng-sinh, 
Cũng như thế ẩy vậy. 

10- Hành-gỉả rải tâm-từ, 

Đen tam-giới chúng-sinh, 
Hướng trên: cõi vô-sẳc, 

Gồm bon cõi phạm-thiên. 
Hướng dưới: cõi dục-giới, 
Gồm có mười một cõi, 

Trời, người và ác-giới. 

Hướng giữa: cõi sẳc-giới, 
Gồm có mười sáu cõi. 

Với tâm-từ vổ lượng, 

Không oan trái hận thù. 

11- Hành-giả đang thực-hành, 
Rải tâm-từ vô lượng, 

Đứng, đi hoặc ngồi, nằm, 
Tinh-tẩn không buồn ngủ, 

Tâm an trú trong thiền, 

Có tâm-từ vô lượng, 
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Đức-Phật dạy bảo răng: 
“Hành-giả song cao thượng. ” 

12- Thiền tâm-từ nền tảng, 
Tiếp thực-hành thiền-tuệ, 

Diệt tà-kiến ngũ-uấn, 

Thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
Giới trong sạch thanh-tịnh, 
Chứng đắc bậc Bất-lai. 

Diệt tham-ái ngũ trần, 

Chứng đắc A-ra-hán, 

Khi tịch diệt Nỉết-bàn, 

Chấm dứt kho tái-sinh. 


(Xong bài Kinh Tâm-từ) 
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BAI KINH KHANDHAPARITTASUTTA 

Xuất xứ bài kinh Khandhasutta 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi 
chùa Jetavana của ông phú hộ Anãthapinậika gần 
kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, có một vị tỳ-khưu 
bị rắn cắn chết trong kinh-thành, chư tỳ-khưu 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, có một vị tỳ-khim 
bị rắn cắn chết trong kinh-thành này. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu, chắc chắn vị tỳ-khưu ẩy 
không niệm rải tâm-từ đến dòng tộc 4 loài rắn 
chúa. Bởi vì, vị tỳ-khưu ấy không niệm rải tâm- 
từ đến dòng tộc 4 loài rắn chúa nên vị tỳ-khim 
ẩy bị rắn cắn chết. 

Dòng tộc 4 loài rắn chúa là: 

1- Dòng tộc rắn chúa tên Virũpakkha. 

2- Dòng tộc rắn chúa tên Erãpatha. 

3- Dòng tộc rắn chúa tên Chabyãputta. 

4- Dòng tộc rắn chúa tên Kanhãgotama. 

- Này chư tỳ-khim, chắc chắn vị tỳ-khưu ẩy 
không niệm rải tâm-từ đến dòng tộc 4 loài rắn 
chúa ẩy nên mới bị rắn cắn chết. Neu vị tỳ-khim 
ẩy tiến hành niệm rải tâm-từ đến dòng tộc 4 loài 


* Anguttaranikaya: Khandhasutta hoặc Ahisutta. 
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rắn chúa ẩy thì vị tỳ-khưu ẩy chắc chắn không bị 
rắn cắn chết. 

Này chư tỳ-khưu, Như-lai thuyết dạy các con 
thực-hành niệm rải tâm-từ đến dòng tộc 4 loài 
rắn chúa này, đế giữ gìn mình, đế bảo vệ mình 
không bị rắn cắn. 

Kệ khai bài Kỉnh Khandha (Uyyojana) 

ỉ- Sabbãsĩvisa jãtĩnaỉn, 

Dibbamantãgadarn viya. 

Yam nãseti visam ghoram, 

Sesancãpi parissayam. 

2- Ẫnãkhettamhi sabbattha, 

Sabbadã sabbapãninatn. 

Sabbasopi nivãreti, 

Parittam tam bhanãma he. 

• • • 

Khandhasutta 

3- Vỉrũpakkhehỉ me mettam, 

Mettãm Erãpathehi me. 

Chabyãputtehi me mettarn, 

Mettãrỵi Kanhãgotamakehỉ ca. 

4- Apãdakehi me mettam, 

Mettãm dvipãdakehi me. 

Catuppadehi me mettam. 

Mettãm bahuppadehi me. 

5- Mã mam apãdako hitnsi, 

Mã marn hinisi dvỉpãdako. 
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Mã mam catuppado hỉmsỉ, 

Mã mam hỉĩỊisỉ bahuppado. 

6- Sabbe sattã sabbe pãnã, 

Sabbe bhũtã ca kevalã. 

Sabbe bhadrãni passantu, 

Mã kinci pãpamãgamã. 

7- Appamãno Buddho, 

Appamãno Dhammo. 

Appamãno Samgho, 

Pamãnavantãni sarĩsapãni. 

Ahi vicchikã satapadĩ, 

Unnanãbhĩ sarabũ mũsỉkã. 

» » 

8- Katã me rakkhã, katam me parittam, 
Patỉkkamantu bhũtãnỉ. 

So 'ham namo Bhagavato, 

Namo sattãnam Sammãsambuddhãnam. 

» » 

(Khandhasuttam nitthitam) 

Ý nghĩa kệ khai bài Kinh Khandha 

1- Thưa chư bậc Thiện-trỉ, 

Bài chú của chư-thiên, 

Hoặc thuốc của chư-thiên, 

Làm tiêu tan chất độc, 

Các loài rắn thế nào. 

2- Bài Kỉnh Khan-dha này, 

Làm tiêu tan chất độc, 
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Của các loài thú dữ, 

Trong phạm vi rộng lớn, 

Còn ngăn mọi tai họa, 

Tất cả suốt ngày đêm, 

Bài Kinh Khan-dha này, 
Chúng tôi tụng niệm đây. 

Ý nghĩa bài Kinh Khandha 

3- Rải tâm-từ của tôi, 

Đen với dòng ran chúa, 

Tên Vi-rũ-pak-kha. 

Rải tâm-từ của tôi, 

Đen với dòng rắn chúa, 

Tên E-rã-pa-tha. 

Rải tâm-từ của tôi, 

Đen với dòng rắn chúa, 

Tên Chab-yã-put-ta. 

Rải tâm-từ của tôi, 

Đen với dòng rắn chúa, 
Kah-hã-go-ta-ma. 

4- Rải tâm-từ của tôi, 

Đen chúng-sinh không chân. 
Rải tâm-từ của tôi, 

Đen chúng-sinh hai chân. 
Rải tâm-từ của tôi, 

Đen chúng-sinh bon chân. 
Rải tâm-từ của tôi, 

Đen chúng-sinh nhiều chân. 



ĐOẠN KET 


13 


5- Loài chúng-sinh không chân, 
Xin đừng làm kho tôi. 

Loài chúng-sinh hai chân, 

Xin đừng làm kho tôi. 

Loài chúng-sinh bon chân, 

Xin đừng làm kho tôi. 

Loài chúng-sinh nhiều chân, 
Xin đừng làm kho tôi. 

6- Tôi xin rải tâm-từ, 

Đen tất cả chúng-sinh, 

Tất cả mọi sỉnh-mạng, 

Mọi chúng-sinh hiện hữu. 

Tất cả chúng-sinh ẩy, 

Thay những cảnh tốt đẹp, 

Mong cho không một ai, 

Gặp phải cảnh kho đau. 

7- Tôi thường luôn niệm tưởng: 
Ân-Đức-Phật vô lượng, 
Ân-Đức-Pháp vổ lượng, 
Ẩn-Đức-Tăng vô lượng, 

Niệm ân-đức Tam-bảo, 

Hằng đêm ngày cầu nguyện, 
Các loại chúng-sinh là: 

Rắn, bò cạp, rít, nhện, 

Tắc kè, chuột, vân vân ... 

Các loài bò sát ẩy, 

Có tỉnh hay hung dữ, 

Xin đừng làm hại tôi. 
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8- Con đảnh lê chư Phật, 

Hiện-tại đến quá-khứ, 

Gồm cả bảy Đức-Phật. 

Tôi có nơi hộ trì, 

Tôi có nơi bảo hộ, 

Xin tất cả chúng-sinh, 

Tránh xa đừng hại tôi. 

(Xong bài Kinh Khandhasutta) 

Hành-giả thường tụng niệm bài Ki nh 
Khandhasutta này, rải tâm-từ đến 4 dòng tộc rắn 
chúa, các loại rắn thuộc loại dòng tộc nào cũng 
không cắn, bởi vì chúng tiếp nhận được tâm-từ 
của hành-giả, có tính đồng cảm như bạn thân. 
Ngoài ra, hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả các 
loài chúng-sinh không có chân nói chung, đó là 
các loài bò sát; các loài chúng-sinh có hai chân 
nói chung như là loài người, loài chim,...; các 
loài chúng-sinh có bốn chân nói chung như là 
loài cọp, beo, trâu, bò, chó,...; các loài chúng- 
sinh có nhiều chân nói chung như là loài rít, sâu, 
cuốn chiếu, nhện, bò cạp,... 

Hành-giả niệm rải tâm-từ đến tất cả muôn 
loài chúng-sinh, mong muôn loài chúng-sinh 
không oan trái lẫn nhau, không làm khổ thân, 
khổ tâm lẫn nhau, mong muôn loài chúng-sinh 
đều giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. Với 
tâm-từ vô lượng đến muôn loài chúng-sinh làm 
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nơi hộ trì, nơi bảo hộ an toàn cho chính mình, đê 
tránh khỏi mọi tai hại nguy hiểm cho chính mì nh 
và cho tất cả mọi loài chúng-sinh. 

Hành-giả còn có đức-tin trong sạch nơi Ân- 
Đức-Phật, Ân-Đức-Pháp, Ân-Đức-Tăng là nơi 
nương nhờ, nơi ẩn náu an toàn để tránh khỏi mọi 
điều rủi ro, tai họa. 

Hành-giả thà nh kính đảnh lễ đến 7 Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, từ Đức-Phật hiện-tại là Đức- 
Phật Gotama theo tuần tự cho đến 6 Đức-Phật 
trong quá khứ là: Đ\xc-?hầt Kassapa, Đức-Phật 
Konãgamana, Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật 
Vessabhũ, Đức-Phật Sikhĩ, Đức-Phật Vipassĩ. 

Hành-giả có đức-tin trong sạch đảnh lễ chư 
Phật, do oai lực ân-đức của chư Phật hộ trì cho 
mình được an toàn, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 


PL. 2563 /DL. 2019 
Rừng Núi Viên Không, 
xã Tóc-Tiên, huyện Tân-Thành, 
tỉnh Bà-Rịa - Vũng-Tàu. 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 



Patthana 


Imỉnã puMakammena, 

Sukhĩ bhavãma sabbadã. 

Ciratn tiịthatu saddhammo, 

Loke sattã sumangalã. 

Vietnam raịthikã ca sabbe, 

Janã pappontu sãsane. 

VuddhiĩỴi viruỊhivepuỉỉaỉn, 

Patthayãmi nirantaram. 

Năng lực phước-thiện thanh cao này, 

Mong chúng con thường được an-lạc. 

Mong cho chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

* Ciratn tiịịhatu saddhammo lokasmiĩỴi, 

* Ciratn tiịthatu saddhammo Vietnam-raịịhe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tồn 
trên thế gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tồn 
trên tố quốc Việt-Nam thân yêu. 

* Buddhasãsanaựi ciratn tiuhatu. 

• • • • 

* Nguyện cho Phật-giáo được trường tồn. 
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Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bài Kỉnh Mettãsuttavannanã. 
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chia ra làm 10 quyển được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyển I đến quyển X. Quyển I: Tam-Bảo làm 
nền tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v ... 
cho đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm 
nền tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các fĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc fĩle pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy fĩle sách. 



Trong mỗi ílle sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách fĩle ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyển 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 



CÙNG MỘT SOẠN GIẢ 


Đã xuăt bản: 

- TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 

- 8 Sự TÍCH PHẬT Lực 

- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN - Ác 

- GỬƠNG BẬC XUẮT GIA 

- TÌM HIÉU PHƯỚC BÓ-THÍ 

- Hạnh Phúc An Lành: HIẾU-NGHĨA 

- Hạnh Phúc An Lành: NHẪN-NẠI 

- Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PHÁP 

- Hạnh Phúc An Lành: TÂM-TỪ 

- PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

- Thực Hành Pháp Hành Thiền Tuệ: ĐỐI-TƯỢNG TỨ 

OAI-NGHI 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 

- Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- LẺ DÂNG Y KATHINA 

- ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BỒ-ĐÈ 

- NGÔI BẢO THÁP GOtÃmACETIYA 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẨM NANG QUY-Y TAM-BẢO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 

BẬC THƯỢNG 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển I: TAM-BẢO 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển II: QUY -Y TAM-BẢO 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển III: PHÁP-HÀNH-GIỚI 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển IV: NGHIỆP VÀ QUẢ 

CUA NGHIẸP 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển V: PHƯỚC-THIỆN 




Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VI: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 
Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển vn: PHÁP-HẠNHBA-LA-MẬT 
Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển vni: PHÁP-HẠNHBA-LA-MẬT 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển IX: PHÁP-HÀNHTHIÈN-ĐỊNH 
Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển X: PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 
VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THựC TRONG cuộc SỐNG 
NGỦ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 
KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 

VÒNG TỬ SINH LUÂN-HÒI 
PHÁP NHẪN-NẠI 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHÙA TÓ BỬU LONG 

81/1, E)ường Nguyễn Xiển, Long Bình, Quận 9, 

TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: +84 (0) 28 3503 2387 
DĐ; +84 (0) 778 608 925 



TÂM-TỪ 


TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
TS. BÙI THẢNH HÀ 

Biên tập 

NGUYỄN THỊ THANH THỦY 

# 


Sửa bản in 

TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 
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Trình bày & Vi tính 

DHAMMANANDÃ Upãsikã 


NHÀ XUÂT BĂN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: (024) 3782 2845 - FAX: (024) 3782 2841 


In 1000 cuốn, khổ 12 X 18cm, tại XN in Nguyễn Minh Hoàng. 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, p. 1 ’ 3 , Q. Tân Bình, TP HCM. 

Sổ ĐKXB: 2904-2019/CXBIPH/04-90/TG 
Mã ISBN: 978-604-61-6439-5 
QĐXB: 296/QĐ-NXBTG ngày 09 tháng 8 năm 2019 
In xong và nộp lưu chiếu: Quỷ IV năm 2019 






Tãỉĩề-từ là pháp hộ trì cho lỉành-gịả thoát khỏi 
mọi tai họa, giừ gìn thân tâm được an-lạc, đó ỉà quá 
báu của đề-mục niệĩn rải tãm-từ. 

Hành-giá thực-hành đề-mục niệm rái ĩâm-từ có 
được 11 quá-báu như sau: 

- Ngù được an-lạc. 

- Thức dậy được an-lạc, 

- Không thấy ác mộng. 

- Được mọi người thương yêu quỷ mến. 

- Được các loài phi nhãn thương yêu. 

- Được chư-thiên hộ trì. 

- Lừa, chất độc, các loại khỉ giới không thể làm 
hại hành-giá được. 

- Tcim dề dùng được an định. 

- Có gương mặt trong sáng. 

- Lúc lâm chung có đạỉ-thỉện-tãm tính táo. 

- Nếu hành-giả chửng đắc bậc thiền sắc-giới 
ĩhiện-tãm thì sau khi hành-giá chết, chắc chắn sẳc- 
giởi thiện-nghiệp cho quá tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giớĩ phạm-thìên. 
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